
ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 2918/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN 
VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07/4/2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 
của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1784/TTr-
STTTT ngày 22/7/2022 về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn 
vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh điện tử của các cơ 
quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, gồm: 

1. Mã định danh điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: H26 (Mã cấp 
1). 

2. Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 2 tại phụ lục I. 
3. Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 3 tại phụ lục II. 
4. Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 4 tại phụ lục III. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Mã định danh điện tử quy định tại Điều 1 của Quyết định này phục vụ kết 

nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Thành phố và với 
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành theo quy định. 

2. Trường hợp thành lập mới, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể các cơ quan, 
đơn vị: Trong vòng 15 ngày, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo gửi Sở Thông tin và 
Truyền thông để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
xem xét, cấp, đóng mã định danh điện tử theo quy định. 



3. Trường hợp thay đổi thông tin về: địa chỉ cơ quan, đơn vị; địa chỉ thư điện 
tử; số điện thoại; địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử, các cơ quan, đơn vị gửi thông 
tin thay đổi về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh trên Hệ thống 
thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ 
phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 và Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ 
quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành. 

2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Chủ tịch UBND Thành phố; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- Các PCT UBND Thành phố; 
- VPUBTP: CVP, các PCVP, KGVX, NC, TH, TT 
TH-CB; 
- Trung tâm Báo chí Thủ đô; 
- Lưu: VT, KGVX Dg.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Chử Xuân Dũng 

  



PHỤ LỤC I 

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 2 
(Kèm theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội) 

Stt 
Mã định 

danh điện 
tử 

Tên cơ quan, đơn 
vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Thư điện tử Số điện thoại 

Cổng/Trang 
thông tin 
điện tử 

Mã định 
danh đã cấp 

theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

1 H26.1 Văn phòng UBND 
Thành phố 

Số 12 Lê Lai, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_vpubtp
@hanoi.gov.vn 

02438253536 vpubtp.hanoi.
gov.vn 

000.00.01.H26 

2 H26.2 Sở Công thương Số 331 Cầu Giấy, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

vanthu_soct@ha
noi.gov.vn 

02422155527 congthuong.h
anoi.gov.vn 

000.00.02.H26 

3 H26.3 Sở Du lịch Tầng 10, tòa nhà Hapro, số 
11B phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

vanthu_sodl@h
anoi.gov.vn 

02437339898 sodulich.hano
i.gov.vn 

000.00.03.H26 

4 H26.4 Sở Giáo dục và Đào 
tạo 

Số 81 Thợ Nhuộm, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

sogiaoduc@han
oiedu.vn 

02439421429 hanoi.edu.vn 000.00.04.H26 

5 H26.5 Sở Giao thông Vận 
tải 

Số 258 Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

sogtvt@hanoi.g
ov.vn 

02433824404 sogtvt.hanoi.g
ov.vn 

000.00.05.H26 

6 H26.6 Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Số 258 Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 

duongdaynong_
sokhdt@hanoi.g

02438256637 sokehoachvad
autu.hanoi.go

000.00.06.H26 



Hồ, thành phố Hà Nội ov.vn v.vn 

7 H26.7 Sở Khoa học Công 
nghệ 

Khu liên cơ Võ Chí Công, 
số 258 đường Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

vanthu_sokhcn
@hanoi.gov.vn 

02433824207 dost.hanoi.go
v.vn 

000.00.07.H26 

8 H26.8 Sở Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 75 Nguyễn Chí Thanh, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_soldtbxh
@hanoi.gov.vn 

02438358868 solaodong.ha
noi.gov.vn 

000.00.08.H26 

9 H26.9 Sở Ngoại Vụ Số 10 Lê Lai, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_songv@
hanoi.gov.vn 

02438250471 dfa.hanoi.gov
.vn 

000.00.09.H26 

10 H26.10 Sở Nội vụ Số 18B Lê Thánh Tông, 
phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_sonv@h
anoi.gov.vn 

02439335176 sonoivu.hanoi
.gov.vn 

000.00.10.H26 

11 H26.11 Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn 

Số 38, Tô Hiệu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

vanthu_sonnptnt
@hanoi.gov.vn 

02433828476 sonnptnt.hano
i.gov.vn 

000.00.11.H26 

12 H26.12 Sở Quy hoạch Kiến 
trúc 

Số 31b, phố Tràng Thi, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_soqhkt
@hanoi.gov.vn 

02438232312   000.00.12.H26 

13 H26.13 Sở Tài chính Số 258 Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

vanthu_sotc@ha
noi.gov.vn 

02438248989 sotaichinh.ha
noi.gov.vn 

000.00.13.H26 

14 H26.14 Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Số 18 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận 

vanthu_sotnmt
@hanoi.gov.vn 

02437731566 sotnmt.hanoi.
gov.vn 

000.00.14.H26 



Đống Đa, thành phố Hà Nội 

15 H26.15 Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Số 185 Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_sotttt@h
anoi.gov.vn 

02437366617 sotttt.hanoi.g
ov.vn 

000.00.15.H26 

16 H26.16 Sở Tư pháp Số 221 Trần Phú, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_sotp@h
anoi.gov.vn 

02433120878 sotuphap.han
oi.gov.vn 

000.00.16.H26 

17 H26.17 Sở Văn hóa và Thể 
thao 

Số 47 Hàng dầu, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_sovhtt@
hanoi.gov.vn 

02438255078 sovhtt.hanoi.g
ov.vn 

000.00.17.H26 

18 H26.18 Sở Xây dựng Số 258 Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

vanthu_soxd@h
anoi.gov.vn 

  soxaydung.ha
noi.gov.vn 

000.00.18.H26 

19 H26.19 Sở Y tế Số 4 Sơn Tây, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

vanthu_soyt@h
anoi.gov.vn 

02438437021 soyte.hanoi.g
ov.vn 

000.00.19.H26 

20 H26.20 Thanh tra Thành 
phố 

Số 62 Trần Quốc Toản, 
phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_tttp@ha
noi.gov.vn 

02438221361 thanhtra.hano
i.gov.vn 

000.00.20.H26 

21 H26.21 Ban Dân tộc Số 12 phố Nguyễn Trãi, 
phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

vanthu_bdthn@
hanoi.gov.vn 

02433529138 bandantoc.ha
noi.gov.vn 

000.00.21.H26 

22 H26.22 Ban Quản lý các 
khu công nghiệp và 
chế xuất 

Tòa nhà CCO2- Khu đô thị 
Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_bqlkcnc
x@hanoi.gov.vn 

02433560788 hiza.hanoi.go
v.vn 

000.00.22.H26 



23 H26.23 UBND huyện Ba 
Vì 

Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_bavi@h
anoi.gov.vn 

02433863018 bavi.hanoi.go
v.vn 

000.00.60.H26 

24 H26.24 UBND huyện 
Chương Mỹ 

Số 102, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, 
Hà Nội 

vanthu_chuong
my@hanoi.gov.
vn 

  chuongmy.ha
noi.gov.vn 

000.00.61.H26 

25 H26.25 UBND huyện Đan 
Phượng 

Số 105 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_danphuo
ng@hanoi.gov.v
n 

  danphuong.ha
noi.gov.vn 

000.00.62.H26 

26 H26.26 UBND huyện Đông 
Anh 

Số 66, 68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

vanthu_donganh
@hanoi.gov.vn 

  donganh.hano
i.gov.vn 

000.00.63.H26 

27 H26.27 UBND huyện Gia 
Lâm 

Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_gialam
@hanoi.gov.vn 

02438276904 gialam.hanoi.
gov.vn 

000.00.64.H26 

28 H26.28 UBND huyện Hoài 
Đức 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

vanthu_hoaiduc
@hanoi.gov.vn 

02433861210 hoaiduc.hanoi
.gov.vn 

000.00.65.H26 

29 H26.29 UBND huyện Mê 
Linh 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

vanthu_melinh
@hanoi.gov.vn 

  melinh.hanoi.
gov.vn 

000.00.66.H26 

30 H26.30 UBND huyện Mỹ 
Đức 

Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_myduc
@hanoi.gov.vn 

02433847235 myduc.hanoi.
gov.vn 

000.00.67.H26 

31 H26.31 UBND huyện Phú 
Xuyên 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 

vanthu_phuxuye
n@hanoi.gov.vn 

  phuxuyen.han
oi.gov.vn 

000.00.68.H26 



Xuyên, thành phố Hà Nội 

32 H26.32 UBND huyện Phúc 
Thọ 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

vanthu_phuctho
@hanoi.gov.vn 

  phuctho.hanoi
.gov.vn 

000.00.69.H26 

33 H26.33 UBND huyện Quốc 
Oai 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

vanthu_quocoai
@hanoi.gov.vn 

02433843161 quocoai.hanoi
.gov.vn 

000.00.70.H26 

34 H26.34 UBND huyện Sóc 
Sơn 

Số 1 đường Núi Đối, thị trấn 
Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

vt_socson@han
oi.gov.vn 

02438843517 socson.hanoi.
gov.vn 

000.00.71.H26 

35 H26.35 UBND huyện 
Thạch Thất 

Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

vanthu_thachtha
t@hanoi.gov.vn 

02433842245 thachthat.han
oi.gov.vn 

000.00.72.H26 

36 H26.36 UBND huyện 
Thanh Oai 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_thanhoai
@hanoi.gov.vn 

  thanhoai.hano
i.gov.vn 

000.00.73.H26 

37 H26.37 UBND huyện 
Thanh Trì 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_thanhtri
@hanoi.gov.vn 

02438611093 thanhtri.hanoi
.gov.vn 

000.00.74.H26 

38 H26.38 UBND huyện 
Thường Tín 

Số 01 đường Thượng Phúc, 
thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_thuongti
n@hanoi.gov.vn 

02433853296 thuongtin.han
oi.gov.vn 

000.00.75.H26 

39 H26.39 UBND huyện Ứng 
Hòa 

Thị trấn Vân Đình, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

vanthu_unghoa
@hanoi.gov.vn 

02433980669 unghoa.hanoi.
gov.vn 

000.00.76.H26 

40 H26.40 UBND quận Ba 
Đình 

Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 

vanthu_badinh
@hanoi.gov.vn 

  badinh.hanoi.
gov.vn 

000.00.77.H26 



Đình, thành phố Hà Nội 

41 H26.41 UBND quận Bắc 
Từ Liêm 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_bactulie
m@hanoi.gov.v
n 

02432242100 bactuliem.han
oi.gov.vn 

000.00.78.H26 

42 H26.42 UBND quận Cầu 
Giấy 

Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

vanthu_caugiay
@hanoi.gov.vn 

    000.00.79.H26 

43 H26.43 UBND quận Đống 
Đa 

Số 59 phố Hoàng cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

vanthu_dongda
@hanoi.gov.vn 

02438513524 dongda.hanoi.
gov.vn 

000.00.80.H26 

44 H26.44 UBND quận Hà 
Đông 

Lô N01 Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_hadong
@hanoi.gov.vn 

02433825587 hadong.hanoi.
gov.vn 

000.00.81.H26 

45 H26.45 UBND quận Hai Bà 
Trưng 

Số 33 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

vanthu_haibatru
ng@hanoi.gov.v
n 

  haibatrung.ha
noi.gov.vn 

000.00.82.H26 

46 H26.46 UBND quận Hoàn 
Kiếm 

Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_hoankie
m@hanoi.gov.v
n 

02439287630 hoankiem.han
oi.gov.vn 

000.00.83.H26 

47 H26.47 UBND quận Hoàng 
Mai 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng mai, thành phố 
Hà Nội) 

vanthu_hoangm
ai@hanoi.gov.v
n 

02436332594 hoangmai.han
oi.gov.vn 

000.00.84.H26 



48 H26.48 UBND quận Long 
Biên 

Số 1 phố Vạn Hạnh, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

  02438724033   000.00.85.H26 

49 H26.49 UBND quận Nam 
Từ Liêm 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_namtulie
m@hanoi.gov.v
n 

02438372950 namtuliem.ha
noi.gov.vn 

000.00.86.H26 

50 H26.50 UBND quận Tây 
Hồ 

Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

vanthu_tayho@
hanoi.gov.vn 

02437533396   000.00.87.H26 

51 H26.51 UBND quận Thanh 
Xuân 

Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_thanhxu
an@hanoi.gov.v
n 

02438585646 thanhxuan.ha
noi.gov.vn 

000.00.88.H26 

52 H26.52 UBND thị xã Sơn 
Tây 

Số 01, Phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

vanthu_sontay
@hanoi.gov.vn 

02433832210 sontay.hanoi.
gov.vn 

000.00.89.H26 

53 H26.53 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng 
Thành phố 

Số 159 phố Tô Hiệu, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

vanthu_bqldadtx
dctdd@hanoi.go
v.vn 

02437912636 bqldadd.hanoi
.gov.vn 

  

54 H26.54 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình giao 
thông Thành phố 

Số 1 đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

vanthu_bqldadtx
dctgt@hanoi.go
v.vn 

02433808899 bqldactgt.han
oi.gov.vn 

000.00.25.H26 

55 H26.55 Ban Quản lý dự án Số 1 Tô Hiệu, phường vanthu_bqldadtx 02433825794     



đầu tư xây dựng 
công trình hạ tầng 
kỹ thuật và nông 
nghiệp Thành phố 

Nguyễn Trãi, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

dcthtktnn@hano
i.gov.vn 

56 H26.56 Ban Quản lý Đường 
sắt đô thị 

Nhà CC2, khu đô thị Đồng 
Tàu, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_bqldsdt
@hanoi.gov.vn 

02439435127 mrb.hanoi.go
v.vn 

000.00.28.H26 

57 H26.57 Báo Kinh tế - Đô 
thị 

Số 21, Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

vanphong@ktdt.
com.vn 

02437760444 kinhtedothi.v
n 

000.00.48.H26 

58 H26.58 Đài Phát thanh và 
Truyền hình Hà Nội 

Số 3,5 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

vanthu_dptthhn
@hanoi.gov.vn 

02438352854 hanoitv.vn 000.000.47.H2
6 

59 H26.59 Quỹ Đầu tư phát 
triển Thành phố 

* Trụ sở chính: số 2 ngõ 
Phan Chu Chinh - quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội. 
* Trụ sở 2: Tầng 2 tòa nhà 
CT13A khu đô thị Nam 
Thăng Long, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 
* Trụ sở 3: Tầng 2 tòa nhà 
CT14A1 khu đô thị Nam 
Thăng Long, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, 

vanthu_qdtpttp
@hanoi.gov.vn 

02439335469 quydautuphat
trien.hanoi.go
v.vn 

000.00.33.H26 



thành phố Hà Nội. 

60 H26.60 Trung tâm Bảo tồn 
di sản Thăng Long 
Hà Nội 

Số 12 Nguyễn Tri Phương, 
phường Điện Biên, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

vanthu_ttbtdstlh
n@hanoi.gov.vn 

02437345927 hoangthanhth
anglong.vn 

000.00.29.H26 

61 1426.61 Trung tâm Xúc tiến, 
Đầu tư, Thương 
mại, Du lịch Hà 
Nội 

* Trụ sở chính: Số 10 Trịnh 
Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội. 
* Cơ sở 2: Số 35 Tạ Quang 
Bửu, phường Bách Khoa, 
quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

hpa@hanoi.gov.
vn 

02437757979 hpa.hanoi.gov
.vn 

000.00.30.H26 

62 H26.62 Trường Đại học 
Thủ đô 

Số 98 Dương Quảng Hàm, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

vanphong@daih
octhudo.edu.vn 

02438330708 hnmu.edu.vn 000.00.34.H26 

63 H26.63 Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Hà Nội 

Số 102 Trung Kính, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

tccb@hncc.edu.
vn 

02437845165 hncc.edu.vn 000.00.39.H26 

64 H26.64 Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Hà Tây 

Thôn Xuân Sen, xã Thủy 
Xuân Tiên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

phongtchc.d20
@moet.ed.vn 

02433840126 htcc.edu.vn 000.00.40.H26 

65 H26.65 Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Môi 
trường Hà Nội 

Số 268 Vũ Hữu, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  02438544176 htec.edu.vn 000.00.43.H26 

66 H26.66 Trường Cao đẳng 
Điện tử - Điện lạnh 

Số 10 Nguyễn Văn Huyên, 
phường Dịch Vọng, quận 

vanthu@dtdl.ed
u.vn 

02437673896 dtdl.edu.vn 000.00.41.H26 



Hà Nội Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

67 H26.67 Trường Cao đẳng 
nghề Công nghệ 
cao Hà Nội 

Phường Tây Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

contact@hht.ed
u.vn 

02437653687 hht.edu.vn 000.00.45.H26 

68 H26.68 Trường Cao đẳng 
nghề Công nghiệp 
Hà Nội 

Số 131 Thái Thịnh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

info@hnivc.edu.
vn 

02462753423 hnivc.edu.vn 000.00.44.H26 

69 H26.69 Trường Cao đẳng 
Nghệ thuật Hà Nội 

Số 7 đường Hai Bà Trưng, 
phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_tcdnthn
@hanoi.gov.vn 

02438259539 nghethuathan
oi.edu.vn 

000.00.36.H26 

70 H26.70 Trường Cao đẳng 
nghề Việt Nam - 
Hàn Quốc Hà Nội 

Đường Uy Nỗ, thị trấn Đông 
Anh, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

  02439690133 cdviethanhan
oi.edu.vn 

000.00.46.H26 

71 H26.71 Trường Cao đẳng 
Sư phạm Hà Tây 

Thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

  02433502383 cdsphthn.edu.
vn 

000.00.35.H26 

72 H26.72 Trường Cao đẳng 
Thương mại và Du 
lịch Hà Nội 

Đường Phạm Văn Đồng, 
phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

tcdtmvdl@hanoi
.gov.vn 

02438373938 hcct.edu.vn 000.00.42.H26 

73 H26.73 Trường Cao đẳng Y 
tế Hà Đông 

Số 39 Nguyễn Viết Xuân, 
phường Quang Trung, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

tcdythd@hanoi.
gov.vn 

02433824523 cdythadong.e
du.vn 

000.00.38.H26 

74 H26.74 Trường Cao đẳng Y 
tế Hà Nội 

* Cơ sở 1: Số 35 phố Đoàn 
Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành 

  02438452814 www.yhn.edu
.vn 
www.hmc.ed

000.00.37.H26 



phố Hà Nội 
* Cơ sở 2: Số 103 phố Phúc 
Xá, phường Phúc Xá, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

u.vn 

75 H26.75 Viện Nghiên cứu 
phát triển kinh tế - 
xã hội 

Tầng 12, 15 Cung trí thức 
thành phố Hà Nội, Số 01 
Tôn Thất Thuyết, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

vanthu_vncptktx
h@hanoi.gov.vn 

02433547096 vienktxh.hano
i.gov.vn 

000.00.31.H26 

76 H26.76 Viện Quy hoạch 
xây dựng 

Số 258 đường Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

vanthu_vqhhn@
hanoi.gov.vn 

02462570999 vqh.hanoi.go
v.vn 

000.00.31.H26 

  



PHỤ LỤC II 

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 3 
(Kèm theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội) 

Stt 
Mã định 

danh điện 
tử 

Tên cơ quan, đơn 
vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Thư điện tử Số điện thoại 

Cổng/Trang 
thông tin điện 

tử 

Mã định danh 
đã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

1 H26.1 Văn phòng UBND 
Thành phố 

          

1.1 H26.1.1 Ban tiếp công dân 
Thành phố 

Số 34 Lý Thái Tổ, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

btcd_vpubtp@
hanoi.gov.vn 

02438253536 vpubtp.hanoi.go
v.vn 

000.01.01.H26 

1.2 H26.1.2 Trung tâm Tin học - 
Công báo Thành 
phố 

Số 12 Lê Lai, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

ttthcbtp_vpubt
p@hanoi.gov.
vn 

02438253536 ca.thudo.gov.vn 000.02.01.H26 

1.3 H26.1.3 Nhà khách Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Số 11-13 Lương Ngọc 
Quyến, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

nk_vpubtp@h
anoi.gov.vn 

02439263636   000.03.01.H26 

2 H26.2 Sở Công thương           

2.1 H26.2.1 Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn Phát 
triển công nghiệp 

Số 176 Quang Trung, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  02433526669 khuyenconghan
oi.gov.vn 

000.02.02.H26 

3 H26.4 Sở Giáo dục và           



Đào tạo 

3.1 H26.4.1 Trường Trung học 
phổ thông Trần Phú 
- Hoàn Kiếm 

Số 8 phố Hai Bà Trưng, 
phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

c3tranphu@ha
noiedu.vn 

02438257303 thpttranphuhk.h
anoi.edu.vn 

000.01.04.H26 

3.2 H26.4.2 Trường Trung học 
phổ thông Việt Đức 

Số 47 Lý Thường Kiệt, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

c3vietduc@ha
noiedu.vn 

02439343586 c3vietduc.edu.v
n 

000.02.04.H26 

3.3 H26.4.3 Trường Trung học 
phổ thông chuyên 
Hà Nội - 
Amsterdam 

Số 1, đường Hoàng Minh 
Giám, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

c23hanoi-
ams@hanoied
u.vn 

02435558721 hn-ams.edu.vn 000.03.04.H26 

3.4 H26.4.4 Trường Trung học 
phổ thông Phạm 
Hồng Thái 

Số 1, phố Nguyễn Văn 
Ngọc, phường Cống vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

c3phamhongth
ai@hanoiedu.
vn 

02438328107 c3phamhongtha
i.edu.vn 

000.04.04.H26 

3.5 H26.4.5 Trường Trung học 
phổ thông Phan 
Đình Phùng 

Số 30 Phan Đình Phùng, 
phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

c3phandinhph
ung@hanoied
u.vn 

02437345741 thptphandinhph
unghn.edu.vn 

000.05.04.H26 

3.6 H26.4.6 Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn 
Trãi - Ba Đình 

Số 50 phố Nam Cao, 
phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

c3nguyentrai
@hanoiedu.vn 

02438456680 thptnguyentrai-
badinh.edu.vn 

000.06.04.H26 

3.7 H26.4.7 Trường Trung học 
phổ thông Chu Văn 
An 

Số 10, phố Thụy Khuê, 
phường Thụy Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

c3chuvanan@
hanoiedu.vn 

02438233141 c3chuvanan.edu
.vn 

000.07.04.H26 

3.8 H26.4.8 Trường Trung học Số 41 phố Phú Gia, phường c3tayho@han 02437572163 thpt-tayho- 000.08.04.H26 



phổ thông Tây Hồ Phú Thượng, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

oiedu.vn hanoi.edu.vn 

3.9 H26.4.9 Trường Trung học 
phổ thông Đống Đa 

Số 10, ngõ Quan Thổ 1, phố 
Tôn Đức Thắng, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

c3dongda@ha
noiedu.vn 

02438513691 c3dongda.edu.v
n 

000.09.04.H26 

3.10 H26.4.10 Trường Trung học 
phổ thông Kim Liên 

Số 1, ngõ 4C, phố Đặng 
Văn Ngữ, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

c3kimlien@ha
noiedu.vn 

02438522758   000.10.04.H26 

3.11 H26.4.11 Trường Trung học 
phổ thông Quang 
Trung - Đống Đa 

Số 178 đường Láng, 
phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà nội 

c3quangtrung
@hanoiedu.vn 

    000.11.04.H26 

3.12 H26.4.12 Trường Trung học 
phổ thông Lê Quý 
Đôn - Đống Đa 

Số 195, ngõ Xã Đàn 2, 
phường Nam Đồng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

c3lequidon@h
anoiedu.vn 

02435725412 thptlequydon-
dd.edu.vn 

000.12.04.H26 

3.13 H26.4.13 Trường Trung học 
phổ thông Trần 
Nhân Tông 

Số 15 Hương Viên, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

c3trannhanton
g@hanoiedu.v
n 

02439714814   000.13.04.H26 

3.14 H26.4.14 Trường Trung học 
phổ thông Thăng 
Long 

Số 44 Tạ Quang Bửu, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

c3thanglong@
hanoiedu.vn 

02438682655 thptthanglongha
noi.edu.vn 

000.14.04.H26 

3.15 H26.4.15 Trường Trung học 
phổ thông Đoàn Kết 
- Hai Bà Trưng 

Số 174 phố Hồng Mai, 
phường Quỳnh Lôi, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

c3haibatrung
@hanoiedu.vn 

02438636338 thptdoankethaib
atrung.edu.vn 

000.15.04.H26 



3.16 H26.4.16 Trường Trung học 
phổ thông Yên Hòa 

Số 251 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

c3yenhoa@ha
noiedu.vn 

02438333721 c3yh@hanoiedu
.vn 

000.16.04.H26 

3.17 H26.4.17 Trường Trung học 
phổ thông Cầu Giấy 

Số 8, ngõ 118 đường 
Nguyễn Khánh Toàn, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

c3caugiay@ha
noiedu.vn 

02462813027   000.17.04.H26 

3.18 H26.4.18 Trường Trung học 
phổ thông Trần 
Hưng Đạo -Thanh 
Xuân 

Ngõ 477 Nguyễn Trãi, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

c3tranhungdao
@hanoiedu.vn 

    000.18.04.H26 

3.19 H26.4.19 Trường Trung học 
phổ thông Nhân 
Chính 

Phố Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

c3nhanchinh
@hanoiedu.vn 

02435583332 c3nhanchinh.ed
u.vn 

000.19.04.H26 

3.20 H26.4.20 Trường Trung học 
phổ thông Trương 
Định 

Số 204 Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

c3truongdinh
@hanoiedu.vn 

02438642227   000.20.04.H26 

3.21 H26.4.21 Trường Trung học 
phổ thông Hoàng 
Văn Thụ 

Số 234 Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

c3hoangvanth
u@hanoiedu.v
n 

    000.21.04.H26 

3.22 H26.4.22 Trường Trung học 
phổ thông Việt Nam 
- Ba Lan 

Số 1 ngõ 48 đường Ngọc 
Hồi, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

c3vietba@han
oiedu.vn 

    000.22.04.H26 

3.23 H26.4.23 Trường Trung học Số 27, ngõ 298 đường Ngọc c3nguyengiath 02438271444 nguyengiathieu. 000.23.04.H26 



phổ thông Nguyễn 
Gia Thiều 

Lâm, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

ieu@hanoiedu
.vn 

edu.vn 

3.24 H26.4.24 Trường Trung học 
phổ thông Lý 
Thường Kiệt 

Tổ 12, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

c3lythuongkie
t@hanoiedu.v
n 

02438775828 thptlythuongkie
t.hanoi.edu.vn 

000.24.04.H26 

3.25 H26.4.25 Trường Trung học 
phổ thông Thạch 
Bàn 

Tổ 12, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

c3thachban@h
anoiedu.vn 

02436757468 c3thachban.edu.
vn 

000.25.04.H26 

3.26 H26.4.26 Trường Trung học 
phổ thông Phúc Lợi 

Tổ 7 phường Phúc Lợi, 
quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

c2phucloi@ha
noiedu.vn 

    000.26.04.H26 

3.27 H26.4.27 Trường Trung học 
phổ thông Cao Bá 
Quát - Gia Lâm 

Số 57 đường Cổ Bi, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

c3caobaquat@
hanoiedu.vn 

02438276760 caobaquat.edu.v
n 

000.27.04.H26 

3.28 H26.4.28 Trường Trung học 
phổ thông Yên Viên 

Thị trấn Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

truong@thpty
envien.edu.vn 

02438271383 thptyenvien.edu
.vn 

000.28.04.H26 

3.29 H26.4.29 Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn 
Văn Cừ 

Thôn Thuận Tốn, xã Đa 
Tốn, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

c3nguyenvanc
u@hanoiedu.v
n 

02438740409 c3nguyenvancu.
edu.vn 

000.29.04.H26 

3.30 H26.4.30 Trường Trung học 
phổ thông Dương 
Xá 

Số 48 đường Ỷ Lan, xã 
Dương Xá, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

c3duongxa@h
anoiedu.vn 

02432055256 c3duongxahano
i.edu.vn 

000.30.04.H26 

3.31 H26.4.31 Trường Trung học 
phổ thông Xuân 
Đỉnh 

Tổ dân phố Trung, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

c3xuandinh@
hanoiedu.vn 

    000.31.04.H26 



3.32 H26.4.32 Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn 
Thị Minh Khai 

Phố Võ Quý Huân, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

c3minhkhai@
hanoiedu.vn 

02437636952 ntminhkhai.edu.
vn 

000.32.04.H26 

3.33 H26.4.33 Trường Trung học 
phổ thông Đại Mỗ 

Ngõ 8 đường Quang Tiến, 
phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

c3daimo@han
oiedu.vn 

02438392718 thptdaimo.edu.v
n 

000.33.04.H26 

3.34 H26.4.34 Trường Trung học 
phổ thông Thượng 
Cát 

Đường Sùng Khang, 
phường Thượng Cát, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

c3thuongcat@
hanoiedu.vn 

02437511480 thptthuongcat.e
du.vn 

000.34.04.H26 

3.35 H26.4.35 Trường Trung học 
phổ thông Trung 
Văn 

Phố Tố Hữu, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

c3trungvan@h
anoiedu.vn 

02466849970 c3trungvan.edu.
vn 

000.35.04.H26 

3.36 H26.4.36 Trường Trung học 
phổ thông Ngô Thì 
Nhậm 

Xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

c3ngothinham
@hanoiedu.vn 

    000.36.04.H26 

3.37 H26.4.37 Trường Trung học 
phổ thông Ngọc Hồi 

Xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

c3ngochoi@h
anoiedu.vn 

    000.37.04.H26 

3.38 H26.4.38 Trường Trung học 
phổ thông Cổ Loa 

Thôn Trung Thôn, xã Đông 
Hội, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

c3coloa@hano
iedu.vn 

02439610118 thptcoloa.hanoi.
edu.vn 

000.38.04.H26 

3.39 H26.4.39 Trường Trung học 
phổ thông Vân Nội 

Thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

c3vannoi@ha
noiedu.vn 

02438832252 vannoi.edu.vn 000.39.04.H26 

3.40 H26.4.40 Trường Trung học 
phổ thông Đông 

Tổ 8, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố 

c3donganh@h 02438836688 thptdonganh.ha 000.40.04.H26 



Anh Hà Nội anoiedu.vn noi.edu.vn 

3.41 H26.4.41 Trường Trung học 
phổ thông Liên Hà 

Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

c3lienha@han
oiedu.vn 

02439605272 thptlienha.edu.v
n 

000.41.04.H26 

3.42 H26.4.42 Trường Trung học 
phổ thông Bắc 
Thăng Long 

Thôn Bầu, xã Kim Chung, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

c3bacthanglon
g@hanoiedu.v
n 

02439518404 thptbacthanglon
g.edu.vn 

000.42.04.H26 

3.43 H26.4.43 Trường Trung học 
phổ thông Trung 
Giã 

Phố Nỷ, xã Trung Giã, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

c3trunggia@h
anoiedu.vn 

02438850512 c3trunggia.edu.
vn 

000.43.04.H26 

3.44 H26.4.44 Trường Trung học 
phổ thông Sóc Sơn 

Đường 2, Phù Lỗ, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

c3socson@ha
noiedu.vn 

02438842255 thptsocson.edu.
vn 

000.44.04.H26 

3.45 H26.4.45 Trương Trung học 
phổ thông Đa Phúc 

Số 19, đường Núi đôi, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

c3daphuc@ha
noiedu.vn 

02438850786 daphuc.edu.vn 000.45.04.H26 

3.46 H26.4.46 Trường Trung học 
phổ thông Kim Anh 

Thôn Kim Anh, xã Thanh 
Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

c3kimanh@ha
noiedu.vn 

02435811262 thptkimanh.edu.
vn 

000.46.04.H26 

3.47 H26.4.47 Trường Trung học 
phổ thông Xuân 
Giang 

Khu Thá, xã Xuân Giang, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

c3xuangiang
@hanoiedu.vn 

02435931241 c3xuangiang.ed
u.vn 

000.47.04.H26 

3.48 H26.4.48 Trường Trung học 
phổ thông Minh Phú 

Xã Minh Phú, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

c3minhphu@h
anoiedu.vn 

    000.48.04.H26 

3.49 H26.4.49 Trường Trung học 
phổ thông Lê Quí 

Số 4 Nhuệ Giang, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

c3lqdon2@ha
noiedu.vn 

  lequydonhadon
g.edu.vn 

000.49.04.H26 



Đôn - Hà Đông 

3.50 H26.4.50 Trường Trung học 
phổ thông Chuyên 
Nguyễn Huệ 

Số 560B, đường Quang 
Trung, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

c3nguyenhue
@hanoiedu.vn 

02439131889 chuyennguyenh
ue.edu.vn 

000.50.04.H26 

3.51 H26.4.51 Trường Trung học 
phổ thông Quang 
Trung - Hà Đông 

Ngõ 2 đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

c3quangtrung
2@hanoiedu.v
n 

02433820896 c3quangtrungha
dong.edu.vn 

000.51.04.H26 

3.52 H26.4.52 Trường Trung học 
phổ thông Trần 
Hưng Đạo - Hà 
Đông 

Số 157, phố Xốm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

c3tranhungdao
2@hanoiedu.v
n 

02433531901 c3tranhungdaoh
d.edu.vn 

000.52.04.H26 

3.53 H26.4.53 Trường Trung học 
phổ thông Lê Lợi 

Số 72 phố Bà Triệu, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

c3leloi@hanoi
edu.vn 

02433524399 thptleloi.edu.vn 000.53.04.H26 

3.54 H26.4.54 Trường Trung học 
phổ thông Sơn Tây 

Số 57 đường Đền Và, 
phường Trung Hưng, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

c3sontay@han
oiedu.vn 

02433830620 thptsontay.edu.
vn 

000.54.04.H26 

3.55 H26.4.55 Trường Trung học 
phổ thông Tùng 
Thiện 

Số 20, phố Tùng Thiện, 
phường Sơn Lộc, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

c3tungthien@
hanoiedu.vn 

02433832077 thpttungthien.ed
u.vn 

000.55.04.H26 

3.56 H26.4.56 Trường Trung học 
phổ thông Xuân 
Khanh 

Số 175, đường Đá Bạc, 
phường Xuân Khanh, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

c3xuankhanh
@hanoiedu.vn 

02433839308 thptxuankhanh.
edu.vn 

000.56.04.H26 

3.57 H26.4.57 Trường Trung học 
phổ thông Quảng 

Số 288 đường Quảng Oai, 
thị trấn Tây Đằng, huyện Ba 

c3quangoai@
hanoiedu.vn 

02433864461 thptquangoai.ed
u.vn 

000.57.04.H26 



Oai Vì, thành phố Hà Nội 

3.58 H26.4.58 Trường Trung học 
phổ thông Ngô 
Quyền - Ba Vì 

Xã Vạn Thắng, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

c3ngoquyen2
@hanoiedu.vn 

02433625145 c3ngoquyen.edu
.vn 

000.58.04.H26 

3.59 H26.4.59 Trường Trung học 
phổ thông Ba Vì 

Thôn 7, xã Ba Trại, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

c3bavi@hanoi
edu.vn 

02433881048 thptbavi.edu.vn 000.59.04.H26 

3.60 H26.4.60 Trường Trung học 
phổ thông Bất Bạt 

Thôn Khê Thượng, xã Sơn 
Đà, huyện Ba Vì, thành phố 
Hà Nội 

c3batbat@han
oiedu.vn 

02433620735 c3batbat.edu.vn 000.60.04.H26 

3.61 H26.4.61 Trường Trung học 
phổ thông Minh 
Quang 

Thôn Lặt, xã Minh Quang, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

c3minhquang
@hanoiedu.vn 

02433967989 thptminhquang.
edu.vn 

000.61.04.H26 

3.62 H26.4.62 Phổ thông Dân tộc 
nội trú Hà Tây 

Thôn 7, xã Ba Trại, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

ptdtnoitru@ha
noiedu.vn 

02433881049 ptdtnthanoi.edu.
vn 

000.62.04.H26 

3.63 H26.4.63 Trường Trung học 
phổ thông Chương 
Mỹ A 

Số 42 khu Yên Sơn, thị trấn 
Chúc Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

c3chuongmya
@hanoiedu.vn 

    000.63.04.H26 

3.64 H26.4.64 Trường Trung học 
phổ thông Chương 
Mỹ B 

Xã Đồng Phú, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

c3chuongmyb
@hanoiedu.vn 

    000.64.04.H26 

3.65 H26.4.65 Trường Trung học 
phổ thông Chúc 
Động 

Xóm Bến, xã Tốt Động, 
huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

c3chucdong@
hanoiedu.vn 

02433867921 thptchucdong.h
anoi.edu.vn 

000.65.04.H26 

3.66 H26.4.66 Trường Trung học 
phổ thông Xuân Mai 

Tổ 5, Khu Tân Bình, thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương 

c3xuanmai@h
anoiedu.vn 

0983210176 thptxuanmai.ed
u.vn 

000.66.04.H26 



Mỹ, thành phố Hà Nội 

3.67 H26.4.67 Trường Trung học 
phổ thông Đan 
Phượng 

Số 19 phố Phan Đình 
Phùng, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

c3danphuong
@hanoiedu.vn 

02433885822 thptdanphuong.
edu.vn 

000.67.04.H26 

3.68 H26.4.68 Trường Trung học 
phổ thông Hồng 
Thái 

Cụm 8, xã Hồng Hà, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội 

c3hongthai@h
anoiedu.vn 

02433817443 thpthongthai.ha
noi.edu.vn 

000.68.04.H26 

3.69 H26.4.69 Trường Trung học 
phổ thông Tân Lập 

Số 251, cụm 5, xã Tân Lập, 
huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

c3tanlap@han
oiedu.vn 

02433662765 c3tanlap.edu.vn 000.69.04.H26 

3.70 H26.4.70 Trường Trung học 
phổ thông Hoài Đức 
A 

Xã Đồng Phú, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

c3hoaiduca@h
anoiedu.vn 

  thpthoaiduca.ha
noi.edu.vn 

000.70.04.H26 

3.71 H26.4.71 Trường Trung học 
phổ thông Hoài Đức 
B 

Thôn Ngãi Cầu, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

c3hoaiducb@
hanoiedu.vn 

02433845239 c3hoaiducb.edu.
vn 

000.71.04.H26 

3.72 H26.4.72 Trường Trung học 
phổ thông Vạn Xuân 

Đội 2 xã Cát Quế, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

c3vanxuan2@
hanoiedu.vn 

02433668012 thptvanxuanhoa
iduc.edu.vn 

000.72.04.H26 

3.73 H26.4.73 Trường Trung học 
phổ thông Mỹ Đức 
A 

Tổ dân phố Văn Giang, thị 
trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

c3myduca@ha
noiedu.vn 

02433744238 c3myduca.edu.v
n 

000.73.04.H26 

3.74 H26.4.74 Trường Trung học 
phổ thông Mỹ Đức 
B 

Thôn Tảo Khê, xã An Mỹ, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

c3myducb@h
anoiedu.vn 

02433846254 thpt-
myducb.edu.vn 

000.74.04.H26 



3.75 H26.4.75 Trường Trung học 
phổ thông Mỹ Đức 
C 

Thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội. 

c3myducc@ha
noiedu.vn 

02433849688 c3myducc.edu.v
n 

000.75.04.H26 

3.76 H26.4.76 Trường Trung học 
phổ thông Hợp 
Thanh 

Thôn Vài, xã Hợp Thanh, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

c3hopthanh@
hanoiedu.vn 

02433741233 thpthopthanh.ed
u.vn 

000.76.04.H26 

3.77 H26.4.77 Trường Trung học 
phổ thông Phú 
Xuyên A 

Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn 
Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

c3phuxuyena
@hanoiedu.vn 

02433854241   000.77.04.H26 

3.78 H26.4.78 Trường Trung học 
phổ thông Phú 
Xuyên B 

Thôn Tri Thủy, xã Tri 
Thủy, huyện Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội 

c3phuxuyenb
@hanoiedu.vn 

02433780088 phuxuyenb.com 000.78.04.H26 . 

3.79 H26.4.79 Trường Trung học 
phổ thông Đồng 
Quan 

Thôn Phượng Vũ, xã 
Phượng Dực, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

c3dongquan@
hanoiedu.vn 

02433788306 thpt-dongquan- 
hanoi.edu.vn 

000.79.04.H26 

3.80 H26.4.80 Trường Trung học 
phổ thông Tân Dân 

Thôn Đại Nghiệp, xã Tân 
Dân, huyện Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội 

c3tandan@han
oiedu.vn 

02433795197 thpttandan.hano
i.edu.vn 

000.80.04.H26 

3.81 H26.4.81 Trường Trung học 
phổ thông Phúc Thọ 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Võng 
Xuyên, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

c3phuctho@h
anoiedu.vn 

02433928594 c3phuctho.edu.
vn 

000.81.04.H26 

3.82 H26.4.82 Trường Trung học 
phổ thông Ngọc Tảo 

Thôn 8, xã Ngọc Tảo, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

c3ngoctao@ha
noiedu.vn 

02433648813 c3ngoctao.edu.v
n 

000.82.04.H26 

3.83 H26.4.83 Trường Trung học Thôn 6, xã Vân Nam, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 

c3vancoc@ha 02433924095 thptvancoc.hano 000.83.04.H26 



phổ thông Vân Cốc Nội noiedu.vn i.edu.vn 

3.84 H26.4.84 Trường Trung học 
phổ thông Quốc Oai 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

c3quocoai@ha
noiedu.vn 

02433843744 thptquocoai.han
oi.edu.vn 

000.84.04.H26 

3.85 H26.4.85 Trường Trung học 
phổ thông Minh 
Khai 

Thôn Định Tú, xã cấn Hữu, 
huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

c3minhkhai2
@hanoiedu.vn 

02433949315 thptminhkhai.ha
noi. edu.vn 

000.85.04.H26 

3.86 H26.4.86 Trường Trung học 
phổ thông Cao Bá 
Quát - Quốc Oai 

Thôn 6, xã Tân Hòa, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

c3caobaquat2
@hanoiedu.vn 

02433945233 cbqqo.edu.vn 000.86.04.H26 

3.87 H26.4.87 Trường Trung học 
phổ thông Bắc 
Lương Sơn 

Thôn 2, xã Yên Bình, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

c3bacluongso
n@hanoiedu.v
n 

02439820088 thptbacluongso
n.hanoi.edu.vn 

000.87.04.H26 

3.88 H26.4.88 Trường Trung học 
phổ thông Thạch 
Thất 

Số 120, đường 420, xã Kim 
Quan, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

c3thachthat@
hanoiedu.vn 

02433842517 www.thptthacht
hat.edu.vn 

000.88.04.H26 

3.89 H26.4.89 Trường Trung học 
phổ thông Phùng 
Khắc Khoan-Thạch 
Thất 

Thôn Bình Xá, xã Bình Phú, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

c3phungkhack
hoan2@hanoi
edu.vn 

0243674328 thptphungkhack
hoan-
thachthat.edu.v
n 

000.89.04.H26 

3.90 H26.4.90 Trường Trung học 
phổ thông Hai Bà 
Trưng - Thạch Thất 

Thôn Mục Uyên 1, xã Tân 
Xã, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

c3haibatrung2
@hanoiedu.vn 

02433595912 c3hbttt.edu.vn 000.90.04.H26 

3.91 H26.4.91 Trường Trung học 
phổ thông Thanh 
Oai A 

Thôn Văn Quán, xã Đỗ 
Động, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

c3thanhoaia@
hanoiedu.vn 

02433873700 thptthanhoaia.e
du.vn 

000.91.04.H26 



3.92 H26.4.92 Trường Trung học 
phổ thông Thanh 
Oai B 

Xã Bình Minh, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

c3thanhoaib@
hanoiedu.vn 

    000.92.04.H26 

3.93 H26.4.93 Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn 
Du - Thanh Oai 

QL21B, xã Dân Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

c3nguyendu2
@hanoiedu.vn 

02433878120 nguyenduthanh
oai.edu.vn 

000.93.04.H26 

3.94 H26.4.94 Trường Trung học 
phổ thông Thường 
Tín 

Thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

c3thuongtin@
hanoiedu.vn 

02433852983 thptthuongtin.ed
u.vn 

000.94.04.H26 

3.95 H26.4.95 Trường Trung học 
phổ thông Tô Hiệu 

Thôn An Duyên, xã Tô 
Hiệu, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

c3tohieu2@ha
noiedu.vn 

02433751390 thpttohieu-
thuongtin.edu.v
n 

000.95.04.H26 

3.96 H26.4.96 Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn 
Trãi - Thường Tín 

Thôn Thượng Đình, xã Nhị 
Khê, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

c3nguyentrai2
@hanoiedu.vn 

02433769452 c3nguyentrai2.e
du.vn 

000.96.04.H26 

3.97 H26.4.97 Trường Trung học 
phổ thông Vân Tảo 

Số 34 Vân Hòa, xã Vân 
Tảo, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

c3vantao@han
oiedu.vn 

02433852926 thptvantao.edu.
vn 

000.97.04.H26 

3.98 H26.4.98 Trường Trung học 
phổ thông Lý Tử 
Tấn 

Thôn Lộc Dư, xã Nguyễn 
Trãi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

c3lytutan@ha
noiedu.vn 

02433766501 c3lytutan.edu.v
n 

000.98.04.H26 
  

3.99 H26.4.99 Trường Trung học 
phổ thông Ứng Hoà 
A 

Số 175 Nguyễn Thượng 
Hiền, thị trấn Vân Đình, 
huyện Ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội. 

c3unghoaa@h
anoiedu.vn 

02433883012 thptunghoaa.ed
u.vn 

000.99.04.H26 



3.100 H26.4.100 Trường Trung học 
phổ thông ứng Hoà 
B 

Thôn Đồng Xung, xã Đồng 
Tân, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

c3unghoab@h
anoiedu.vn 

02433888401 c3unghoab.edu.
vn 

000.A1.04.H26 

3.101 H26.4.101 Trường Trung học 
phổ thông Trần 
Đăng Ninh 

Xã Bình Minh, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

c3tdninh@han
oiedu.vn 

    000.A2.04.H26 

3.102 H26.4.102 Trường Trung học 
phổ thông Lưu 
Hoàng 

Xã Lưu Hoàng, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

c3luuhoang@
hanoiedu.vn 

02433775115 c3luuhoang.edu
.vn 

000.A3.04.H26 

3.103 H26.4.103 Trường Trung học 
phổ thông Đại 
Cường 

Xóm 25, thôn Kim Giang, 
xã Đại Cường, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

c3daicuong@
hanoiedu.vn 

02433987450 thptdaicuong.ed
u.vn 

000.A4.04.H26 

3.104 H26.4.104 Trường Trung học 
phổ thông Mê Linh 

Xã Đại Thịnh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

c3melinh@ha
noiedu.vn 

02462957326   000.A5.04.H26 

3.105 H26.4.105 Trường Trung học 
phổ thông Yên Lãng 

Thôn Bồng Mạc, xã Liên 
Mạc, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

c3yenlang@ha
noiedu.vn 

02438164331 c3yenlang.edu.v
n 

000.A6.04.H26 

3.106 H26.4.106 Trường Trung học 
phổ thông Tiến 
Thịnh 

Thôn Chu Trần, xã Tiến 
Thịnh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

c3tienthinh@h
anoiedu.vn 

02438135009 c3tienthinh.edu.
vn 

000.A7.04.H26 

3.107 H26.4.107 Trường Trung học 
phổ thông Tự Lập 

Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

c3tulap@hano
iedu.vn 

02435265003   000.A8.04.H26 

3.108 H26.4.108 Trường Trung học 
phổ thông Quang 
Minh 

Thị trấn Chi Đông, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

c3quangminh
@hanoiedu.vn 

02433967989   000.A9.04.H26 



3.109 H26.4.109 Trường Trung học 
phổ thông Tiền 
Phong 

Xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh, thành Phố Hà Nội 

c3tienphong@
hanoiedu.vn 

02485867906 thpttienphong.e
du.vn 

000.B1.04.H26 

3.110 H26.4.110 Trường Trung học 
phổ thông Đông Mỹ 

Xã Đông Mỹ, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

c3dongmy@h
anoiedu.vn 

02462959565 thptdongmy.edu
.vn 

000.B2.04.H26 

3.111 H26.4.111 Trường Trung học 
phổ thông Phan Huy 
Chú - Đống Đa 

Số 34 ngõ 49 Huỳnh Thúc 
Kháng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

c3phanhuychu
@hanoiedu.vn 

02437731514 www.phc.edu.v
n 

000.B3.04.H26 

3.112 H26.4.112 Trường Trung học 
phổ thông Hoàng 
Cầu 

Số 27 Ngõ 44 phố Nguyễn 
Phúc Lai, phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

c3hoangcau@
hanoiedu.vn 

02438511976 thpthoangcau.ed
u.vn 

000.B4.04.H26 

3.113 H26.4.113 Trường Bồi dưỡng 
cán bộ giáo dục Hà 
Nội 

Số 36 Mạc Thái Tổ, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

bdcbgd@hano
iedu.vn 

    000.B6.04.H26 

3.114 H26.4.114 Trường Phổ thông 
cơ sở Nguyễn Đình 
Chiểu 

Số 21 Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

c12nguyendin
hchieu@hanoi
edu.vn 

02436364699 ptcsnguyendinh
chieu.edu.vn 

000.B7.04.H26 

3.115 H26.4.115 Trường Phổ thông 
cơ sở Xã Đàn 

Số 36 Mạc Thái Tổ, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

c12xadan@ha
noiedu.vn 

    000.B8.04.H26 

3.116 H26.4.116 Trường Tiểu học 
Bình Minh 

Số 80 Thợ Nhuộm, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

c1binhminh@
hanoiedu.vn 

    000.B9.04.H26 

3.117 H26.4.117 Trường Mẫu giáo Số 5 Phan Chu Trinh, 
phường Phan Chu Trinh, 

mnb@hanoied 02438256924 mamnonbhanoi. 000.C1.04.H26 



Mầm non B quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

u.vn edu.vn 

3.118 H26.4.118 Trường Mầm non 
Việt Triều Hữu nghị 

Khu B Tập thể Trung Tự, 
phường Trung Tự, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

mnviettrieu@
hanoiedu.vn 

02435737541 viettrieu.edu.vn 000.C2.04.H26 

3.119 H26.4.119 Trường Trung học 
phổ thông Hoài Đức 
C 

Thôn Phương Bảng, xã 
Song Phương, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

c3hoaiducc@h
anoiedu.vn 

02433598404 thpthoaiducc.ed
u.vn 

  

3.120 H26.4.120 Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn 
Quốc Trinh 

Xã Đại Áng, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

c3nguyenquoc
trinh@hanoied
u.vn 

02436475103 thptnguyenquoc
trinh.hanoi.edu.
vn 

  

3.121 H26.4.121 Trường THPT 
Khương Đình 

Ngách 29/78 Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

c3khuongdinh
@hanoiedu.vn 

02432020607 thptkhuongdinh.
edu.vn 

  

3.122 H26.4.122 Trường THPT Mỹ 
Đình 

Phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

c3mydinh@ha
noiedu.vn 

02432032389 thptmydinh.edu.
vn 

  

3.123 H26.4.123 Trường Tiểu học, 
Trung học cơ sở và 
Trung học phổ 
thông Khương Hạ 

Số 31 phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

c123khuongha
@hanoiedu.vn 

02432052169 c123khuongha.e
du.vn 

  

3.124 H26.4.124 Trường THPT Xuân 
Phương 

Phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

c3xuanphuong
@hanoiedu.vn 

02432011527 c3xuanphuong.
hanoi.edu.vn 

  

3.125 H26.4.125 Trường Trung học Thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, c3phanhuychu   c3phanhuychu.e   



phổ thông Phan Huy 
Chú - Quốc Oai 

huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

-
quocoai@han
oiedu.vn 

du.vn 

3.126 H26.4.126 Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn 
Văn Trỗi 

Xã Hữu Văn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

c3nguyenvantr
oi@hanoiedu.
vn 

  c3nguyenvantro
i.edu.vn 

  

4 H26.5 Sở Giao thông Vận 
tải 

          

4.1 H26.5.1 Trung tâm Quản lý 
giao thông công 
cộng thành phố Hà 
Nội 

Số 1 Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội. 

trungtamquanl
ydieuhanh@h
anoi.gov.vn 

019006836 tramoc.com.vn 000.01.05.H26 

4.2 H26.5.2 Ban Duy tu các công 
trình hạ tầng giao 
thông 

Số 2 Phùng Hưng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

bdthtgt_sogtvt
@hanoi.gov.v
n 

02433547166   000.03.05.H26 

4.3 H26.5.3 Trung tâm Đăng 
kiểm xe cơ giới 

Km15, Quốc lộ 6, phường 
Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  02433534514   000.04.05.H26 

4.4 H26.5.4 Thanh tra Sở Số 75B Tô Hiến Thành, 
phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

thanhtra_sogtv
t@hanoi.gov.v
n 

02438217922     

5 H26.6 Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

          

5.1 H26.6.1 Trung tâm hỗ trợ 
doanh nghiệp Hà 

Tầng 1,2 nhà B10A Nam 
Trung Yên, Nguyễn Chánh, 

tthtdnnv_sokh
dt@hanoi.gov.

02422392919 hanoi-sme.vn 000.01.06.H26 



Nội phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

vn 

6 H26.7 Sở Khoa học Công 
nghệ  

          

6.1 H26.7.1 Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất 
lượng 

Số 89 Nguyễn Thái Học, 
phường Điện Biên, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

  02438432984   000.01.07.H26 

6.2 H26.7.2 Trung tâm Thông tin 
và Thống kê khoa 
học và công nghệ 

Số 5 phố Nguyễn Trãi, 
phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  02433826410   000.02.07.H26 

6.3 H26.7.3 Trung tâm ứng dụng 
tiến bộ khoa học và 
công nghệ 

Trụ sở 1: Lô nghiên cứu và 
triển khai RD, đường C*, 
Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội. 
Trụ sở 2: Tầng 1,2 Nhà A4, 
Đền Lừ 2, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  02432323659   000.03.07.H26 

7 H26.8 Sở Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

          

7.1 H26.8.1 Chi cục Phòng 
chống tệ nạn Xã hội 

Số 144 Trần Phú, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

ccpctnxh_sold
tbxh@hanoi.g
ov.vn 

    000.01.08.H26 

7.2 H26.8.2 Trường Trung cấp Phường Minh Khai, quận ttcngtcc_soldt     000.02.08.H26 



nghề Giao thông 
công chính Hà Nội 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

bxh@hanoi.go
v.vn 

7.3 H26.8.3 Trường Trung cấp 
nghề Nấu ăn - 
Nghiệp vụ Du lịch 
và Thời trang Hà 
Nội 

Số 6 ngõ Lệnh Cư, phường 
Khâm Thiên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

tcnnanvdltt_so
ldtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.03.08.H26 

7.4 H26.8.4 Trường Trung cấp 
nghề tổng hợp Hà 
Nội 

Số 2 Bùi Bằng Đoàn, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

ttcnth_soldtbx
h@hanoi.gov.
vn 

    000.04.08.H26 

7.5 H26.8.5 Trường Trung cấp 
nghề Cơ khí I Hà 
Nội 

Xã Nguyên Khê, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

ttcnck1 
_soldtbxh@ha
noi.gov.vn 

    000.05.08.H26 

7.6 H26.8.6 Trường Trung cấp 
nghề số 1 Hà Nội 

Thị trấn Phú Xuyên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

ttcns1_soldtbx
h@hanoi.gov.
vn 

    000.06.08.H26 

7.7 H26.8.7 Trường Trung cấp 
xây dựng Hà Nội 

Số 02 Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

ttcxdhn_soldtb
xh@hanoi.gov
.vn 

    000.08.08.H26 

7.8 H26.8.8 Cơ sở cai nghiện ma 
túy số 1 Hà Nội 

Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

cscnmts1_sold
tbxh@hanoi.g
ov.vn 

    000.10.08.H26 

7.9 H26.8.9 Cơ sở cai nghiện ma 
túy số 2 Hà Nội 

Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

cscnmtso2_sol
dtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.11.08.H26 

7.10 H26.8.10 Cơ sở cai nghiện ma Xã Tân Minh, huyện Sóc cscnmtso3_sol     000.12.08.H26 



túy số 3 Hà Nội Sơn, Hà Nội dtbxh@hanoi.
gov.vn 

7.11 H26.8.11 Cơ sở cai nghiện ma 
túy số 4 Hà Nội 

Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

cscnmtso4_sol
dtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.13.08.H26 

7.12 H26.8.12 Cơ sở cai nghiện ma 
túy số 5 Hà Nội 

Phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

cscnmtso5_sol
dtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.14.08.H26 

7.13 H26.8.13 Cơ sở cai nghiện ma 
túy số 6 Hà Nội 

Xã Tân Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

cscnmtso6_sol
dtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.15.08.H26 

7.14 H26.8.14 Cơ sở cai nghiện ma 
túy số 7 Hà Nội 

Xã Xuân Sơn, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

cscnmtso7_sol
dtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.16.08.H26 

7.15 H26.8.15 Trung tâm Phục hồi 
chức năng Việt - 
Hàn 

Xã Đông Yên, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

ttphcnvh_soldt
bxh@hanoi.go
v.vn 

    000.17.08.H26 

7.16 H26.8.16 Trung tâm Nuôi 
dưỡng trẻ khuyết tật 
Hà Nội 

Thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

ttndtekt_soldt
bxh@hanoi.go
v.vn 

    000.18.08.H26 

7.17 H26.8.17 Trung tâm Chăm 
sóc và Nuôi dưỡng 
người tâm thần Hà 
Nội 

Xã Thụy An, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

ttcsndntt_soldt
bxh@hanoi.go
v.vn 

    000.20.08.H26 

7.18 H26.8.18 Trung tâm Chăm 
sóc và Nuôi dưỡng 

Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

ttcsndnttso2_s
oldtbxh@hano

    000.21.08.H26 



người tâm thần số 2 
Hà Nội 

i.gov.vn 

7.19 H26.8.19 Trung tâm Nuôi 
dưỡng Người già và 
trẻ tàn tật Hà Nội 

Xã Thụy An, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

ttndngttt_soldt
bxh@hanoi.go
v.vn 

    000.22.08.H26 

7.20 H26.8.20 Trung tâm Bảo trợ 
xã hội 2 Hà Nội 

Thôn Phù Yên, xã Viên An, 
huyện Ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội 

ttbtxh2_soldtb
xh@hanoi.gov
.vn 

    000.24.08.H26 

7.21 H26.8.21 Trung tâm Bảo trợ 
xã hội 3 Hà Nội 

* Cơ sở 1: Số 3, tổ dân phố 
Miêu Nham, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội.  
* Cơ sở 2: Số 43, ngõ 42 
phố Lạc Trung, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội.  
* Cơ sở 3: Số 106 đường 
Nguyễn Hoàng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

ttbtxh3_soldtb
xh@hanoi.gov
.vn 

    000.25.08.H26 

7.22 H26.8.22 Trung tâm Bảo trợ 
xã hội IV Hà Nội 

Thị trấn Tây Đằng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

ttbtxh4_soldtb
xh@hanoi.gov
.vn 

    000.26.08.H26 

7.23 H26.8.23 Trung tâm Điều 
dưỡng Người có 
công số I Hà Nội 

Xã Bảo Yên, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ 

ttddnccso1_so
ldtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.27.08.H26 



7.24 H26.8.24 Trung tâm Điều 
dưỡng Người có 
công số II Hà Nội 

Phường Biên Giang, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

ttddnccso2_so
ldtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.28.08.H26 

7.25 H26.8.25 Trung tâm Điều 
dưỡng Người có 
công số III Hà Nội 

Xã Kim Sơn, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

ttddnccso3_so
ldtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.29.08.H26 

7.26 H26.8.26 Trung tâm Nuôi 
dưỡng và Điều 
dưỡng Người có 
công Hà Nội 

Phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

ttndddncc_sol
dtbxh@hanoi.
gov.vn 

    000.30.08.H26 

7.27 H26.8.27 Trung tâm Nuôi 
dưỡng và Điều 
dưỡng Người có 
công số II Hà Nội 

Xã Viên An, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

ttndddnccso2_
soldtbxh@han
oi.gov.vn 

    000.31.08.H26 

7.28 H26.8.28 Trung tâm Chăm 
sóc nuôi dưỡng và 
điều trị nạn nhân bị 
nhiễm chất độc da 
cam/dioxin thành 
phố Hà Nội 

Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

ttcsnddtnnbnc
ddc_soldtbxh
@hanoi.gov.v
n 

    000.32.08.H26 

7.29 H26.8.29 Làng trẻ em Birla 
Hà Nội 

Phường Mai Dịch, quận cẩu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

lteb_soldtbxh
@hanoi.gov.v
n 

    000.33.08.H26  

7.30 H26.8.30 Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Hà Nội 

Số 285 Trung Kinh, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

ttdvvl_soldtbx
h@hanoi.gov.
vn 

    000.35.08.H26 



7.31 H26.8.31 Trường Trung cấp 
Tin học Hà Nội 

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

ttcktthhn_solt
bxh@hanoi.go
v.vn 

    000.36.08.H26 

7.32 H26.8.32 Trường Trung cấp 
Kinh tế - Kỹ thuật 
Bắc Thăng Long 

Xã Kim Chung, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

ttcktktbtl_sold
tbxh@hanoi.g
ov.vn 

    000.37.08.H26 

7.33 H26.8.33 Trung tâm Kiểm 
định Kỹ thuật an 
toàn Hà Nội 

Số 144 Trần Phú, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà 
Nội 

ttkdktat_soldt
bxh@hanoi.go
v.vn 

    000.38.08.H26 

7.34 H26.8.34 Ban Phục vụ lễ tang 
thành phố Hà Nội 

Số 125 Phùng Hưng, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

bpvlt_soldtbx
h@hanoi.gov.
vn 

    000.39.08.H26 

7.35 H26.8.35 Làng trẻ em SOS Hà 
Nội 

Phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

ltes_soldtbxh
@hanoi.gov.v
n 

      

7.36 H26.8.36 Trung tâm Công tác 
xã hội và Quỹ Bảo 
trợ trẻ em 

Số 45 Bà Triệu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

ttctxhqbtte_sol
dtbxh@hanoi.
gov.vn 

      

7.37 H26.8.37 Trường Phổ thông 
dân lập Hermann 
Gmeiner 

Phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

tptdlhg_soldtb
xh@hanoi.gov
.vn 

      

7.38 H26.8.38 Trường Trung cấp 
Kinh tế - Kỹ thuật 
và Công nghệ Hà 
Nội 

* Cơ sở 1: Số 953, quốc lộ 
6, phường Phú Lãm, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
* Cơ sở 2: Số 102 Tân Ấp, 
phường Phúc Xá, quận Ba 

        



Đình, thành phố Hà Nội 

8 H26.10 Sở Nội vụ Số 18B Lê Thánh Tông, 
phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_sonv
@hanoi.gov.v
n 

02439335176 sonoivu.hanoi.
gov.vn 

000.00.10.H26 

8.1 H26.10.1 Ban Thi đua - Khen 
thưởng 

Số 37A Lý Thường Kiệt, 
phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm thành phố Hà 
Nội 

vanthu_hdtdkt
tp@hanoi.gov.
vn 

02438269666   000.01.10.H26 

8.2 H26.10.2 Ban Tôn giáo Số 15 Quán Thánh, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_btgtp
@hanoi.gov.v
n 

02437347617   000.02.10.H26 

8.3 H26.10.3 Chi cục Văn thư - 
Lưu trữ 

Số 20 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

ccvtlt_sonv@
hanoi.gov.vn 

02437736748 ccvtlt.sonoivu.h
anoi.gov.vn 

000.03.10.H26 

9 H26.11 Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn 

          

9.1 H26.11.1 Chi cục Thủy lợi và 
Phòng chống thiên 
tai Hà Nội 

Số 1, Tô Hiệu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

ccddpclbhn_s
onnptnt@hano
i.gov.vn 

02439199248   000.01.11.H26  

9.2 H26.11.2 Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật 

Tổ 44, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội. 

ccbvtv_sonnpt
nt@hanoi.gov.
vn 

02437633620   000.02.11.H26 

9.3 H26.11.3 Chi cục Kiểm lâm Ba La, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố 

ccklhn_sonnpt
nt@hanoi.gov.

02433526930   000.03.11.H26 



Hà Nội vn 

9.4 H26.11.4 Chi cục Thủy sản Xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

cctshn_sonnpt
nt@hanoi.gov.
vn 

02436884464   000.04.11.H26 

9.5 H26.11.5 Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y 

Số 88 Lê Trọng Tấn, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

cctyhn_sonnpt
nt@hanoi.gov.
vn 

02433824433   000.05.11.H26 

9.6 H26.11.6 Chi cục Phát triển 
nông thôn 

Số 73 Lê Hồng Phong, quận 
Hà Đông, thành phố Hà 
Nội. 

ccptnthn_sonn
ptnt@hanoi.go
v.vn 

02463255101   000.06.11.H26 

9.7 H26.11.7 Chi cục Quản lý 
chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản 

Số 143 Hồ Đắc Di, phường 
Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

ccqlclnlsts_so
nnptnt@hanoi.
gov.vn 

02435335076 chicucquanlych
atluongnlsts.han
oi.gov.vn 

000.08.11.H26 

9.8 H26.11.8 Trung tâm Cứu hộ 
động vật hoang dã 
Hà Nội 

Xã Tiên Dược, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

ttchdvhd_sonn
ptnt@hanoi.go
v.vn 

02435955485   000.09.11.H26 

9.9 H26.11.9 Trung tâm Khuyến 
nông 

Số 4, Ngõ 4, Phố Xốm, 
phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

ttkn_sonnptnt
@hanoi.gov.v
n 

02433530846 khuyennonghan
oi.gov.vn 

000.10.11.H26 

9.10 H26.11.10 Trung tâm Phát triển 
nông nghiệp 

Số 102 Tô Hiệu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

ttptnn_sonnpt
nt@hanoi.gov.
vn 

02433530908   000.11.11.H26 

9.11 H26.11.11 Trung tâm Bảo vệ 
môi trường trong 
sản xuất nông 
nghiệp và Xây dựng 

Phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

ttnsvsmtnt_so
nnptnt@hanoi.
gov.vn 

02437644089   000.14.11.H26 



Nông thôn mới 

9.12 H26.11.12 Trung tâm Phân tích 
và chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 
nông nghiệp 

Số 143 Hồ Đắc Di, phường 
Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

ttptcnclsp_son
nptnt@hanoi.g
ov.vn 

02438512566   000.15.11.H26 

9.13 H26.11.13 Ban quản lý rừng 
phòng hộ - đặc dụng 
Hà Nội 

Km7 Đường 35, xã Minh 
Phú, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

bqlrphdd_son
nptnt@hanoi.g
ov.vn 

02435990319   000.16.11.H26 

9.14 H26.11.14 Ban quản lý và duy 
tu các công trình 
nông nghiệp, nông 
thôn Hà Nội 

Số 174, Tô Hiệu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  02433119661   000.17.11.H26 

10 H26.12 Sở Quy hoạch Kiến 
trúc 

          

10.1 H26.12.1 Ban quản lý đồ án 
quy hoạch kiến trúc 

Tầng 1, nhà NSB-N5C, khu 
đô thị Trung Hòa- Nhân 
Chính, Hoàng Đạo Thúy, 
quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

        

11 H26.13 Sở Tài chính           

11.1 H26.13.1 Chi cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Số 258 Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

cctcdn_sotc@
hanoi.gov.vn 

02438248989 
/190 

  000.01.13.H26 

11.2 H26.13.2 Trung tâm mua sắm 
tài sản công và 
thông tin tư vấn tài 

Số 258 Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

ttmstsctttvtc_s
otc@hanoi.go
v.vn 

02438248989 
/200 

  000.02.13.H26  



chính 

12 H26.14 Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

          

12.1 H26.14.1 Chi cục Bảo vệ môi 
trường Hà Nội 

Số 46 Lưu Quang Vũ, 
phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

ccbvmt_sotnm
t@hanoi.gov.v
n 

02437833922   000.01.14.H26 

12.2 H26.14.2 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất Hà Nội 

Nhà N2D, Khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

ttptqd_sotnmt
@hanoi.gov.v
n 

02435561731   000.03.14.H26 

12.3 H26.14.3 Trung tâm Công 
nghệ thông tin tài 
nguyên môi trường 
Hà Nội 

Số 18 Huỳnh Thúc Kháng, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

ttcntttnmt_sot
nmt@hanoi.go
v.vn 

02436374579   000.04.14.H26 

12.4 H26.14.4 Văn phòng Đăng ký 
đất đai Hà Nội 

Số 1, Hoàng Đạo Thúy, 
phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

vpdkdd_sotnm
t@hanoi.gov.v
n 

02437344996   000.05.14.H26 

12.5 H26.14.5 Trung tâm Kỹ thuật 
Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 

Thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

ttkttnmt_sotn
mt@hanoi.gov
.vn 

02433853262   000.06.14.H26 

12.6 H26.14.6 Trung tâm Quan trắc 
tài nguyên và môi 
trường Hà Nội 

Số 36A Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

ttqttnmt_sotn
mt@hanoi.gov
.vn 

02437557579   000.07.14.H26 

13 H26.15 Sở Thông tin và           



Truyền thông 

13.1 H26.15.1 Trung tâm Dữ liệu 
Nhà nước 

Số 185 đường Giảng võ, 
phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

      000.01.15.H26 

13.2 H26.15.2 Cổng Giao tiếp điện 
tử Hà Nội 

Số 1 Hoàng Đạo Thúy, 
phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

conggiaotiepdi
entu@hanoi.g
ov.vn 

02435123123 hanoi.gov.vn 000.02.15.H26 

13.3 H26.15.3 Trung tâm Đào tạo, 
Tư vấn công nghệ 
thông tin và Truyền 
thông 

* Cơ sở 1: Số 185 đường 
Giảng võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội. 
* Cơ sở 2: Số 01 đường 
Hoàng Đạo Thúy, phường 
Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  02435121430     

14 H26.16 Sở Tư pháp           

14.1 H26.16.1 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước 

Số 2 Quang Trung, phường 
Yết Kiêu, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  02433822130   000.01.16.H26 

14.2 H26.16.2 Phòng công chứng 
số 1 

Số 310 Bà Triệu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

pccs1_sotp@h
anoi.gov.vn 

02439780570 congchung1.vn 000.03.16.H26 

14.3 H26.16.3 Phòng công chứng 
số 2 

Số 654 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà 

pccs2_sotp@h
anoi.gov.vn 

02438778321   000.04.16.H26 



Nội 

14.4 H26.16.4 Phòng công chứng 
số 3 

Lô D, Ô đất D11 khu đô thị 
mới Cầu Giấy, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  02437958305   000.05.16.H26 

14.5 H26.16.5 Phòng công chứng 
sồ 4 

Tầng 1, nhà N4D đường Lê 
Văn Lương, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  02435565410   000.06.16.H26 

14.6 H26.16.6 Phòng công chứng 
số 5 

Khu Đường 2, xã Phù Lỗ, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

pccs5_sotp@h
anoi.gov.vn 

0982297559   000.07.16.H26 

14.7 H26.16.7 Phòng công chứng 
số 6 

Số 18 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  02436647858   000.08.16.H26 

14.8 H26.16.8 Phòng công chứng 
số 7 

Số 23 ngõ 19 phố Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  02433824043 congchung7.vn 000.09.16.H26 

14.9 H26.16.9 Phòng công chứng 
sồ 8 

Đường La Thành, phường 
Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

  02433832160   000.10.16.H26 

14.10 H26.16.10 Phòng công chứng 
số 9 

Khu hành chính huyện Mê 
Linh, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

pccs9_sotp@h
anoi.gov.vn 

02435250323   000.11.16.H26 



14.11 H26.16.11 Phòng công chứng 
số 10 

Khu hành chính II, thị trấn 
Tây Đằng, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

  02433960974   000.12.16.H26 

14.12 H26.16.12 Trung tâm dịch vụ 
bán đấu giá tài sản 

Số 02 Quang Trung, 
phường Yết Kiêu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

ttdgts_sotp@h
anoi.gov.vn 

02433553356   000.13.16.H26 

15 H26.17 Sở Văn hóa và Thể 
thao 

          

15.1 H26.17.1 Nhà hát Kịch Hà 
Nội 

Số 42 Tràng Tiền, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

nhk_sovhtt@h
anoi.gov.vn 

02438245707 nhahatkichhano
i.vn 

000.01.17.H26 

15.2 H26.17.2 Nhà hát Chèo Hà 
Nội 

* Cơ sở 1: Số 15 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội. 
* Cơ sở 2: Số 89 Phố Huế, 
phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

  02439437361   000.02.17.H26 

15.3 H26.17.3 Nhà hát Cải lương 
Hà Nội 

Số 72 Hàng Bạc, phường 
Hàng Bạc, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

nhcl_sovhtt@
hanoi.gov.vn 

02438260374 nhahatcailuong
hanoi. com.vn 

000.03.17.H26 

15.4 H26.17.4 Nhà hát Ca Múa 
Nhạc Thăng Long 

Số 31-33 Lương Văn Can, 
phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

  02438285959   000.04.17.H26 
  



15.5 H26.17.5 Nhà hát Nghệ thuật 
Xiếc và Tạp kỹ Hà 
Nội 

Số 25 Thái Thịnh, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

nhntxtk_sovht
t@hanoi.gov.v
n 

02438533088   000.05.17.H26 

15.6 H26.17.6 Thư viện Hà Nội * Cơ sở 1: Số 47 Bà Triệu, 
phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
* Cơ sở 2: Số 2B Quang 
Trung, phường Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

thuvien_sovhtt
@hanoi.gov.v
n 

02438254817 thuvienhanoi.or
g.vn 

000.06.17.H26 

15.7 H26.17.7 Trung tâm Thông tin 
triển lãm Hà Nội 

Số 14A Trịnh Hoài Đức, 
phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

tttl_sovhtt@ha
noi.gov.vn 

02384259773   000.07.17.H26 

15.8 H26.17.8 Trung tâm Văn hóa 
Thành phố 

Số 7 Phùng Hưng, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

ttvh_sovhtt@h
anoi.gov.vn 

02433544235   000.08.17.H26 

15.9 H26.17.9 Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể 
dục thể thao Hà Nội 

Phố Đỗ Xuân Hợp, phường 
Mỹ Đình II, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

tthltdtdtt_sovh
tt@hanoi.gov.
vn 

02438489293   000.09.17.H26 

15.10 H26.17.10 Trường Phổ thông 
năng khiếu Thể dục 
thể thao Hà Nội 

Đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình II, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

tptnktdtt_sovh
tt@hanoi.gov.
vn 

02437857994   000.10.17.H26 

15.11 H26.17.11 Ban quản lý Di tích 
Nhà tù Hỏa Lò 

Số 1 Hỏa Lò, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn 

bqldtnthl_sov
htt@hanoi.gov

02439342317 hoalo.vn 000.12.17.H26 



Kiếm, thành phố Hà Nội .vn 

15.12 H26.17.12 Ban quản lý Di tích 
Danh thắng Hà Nội 

Số 90 Thợ Nhuộm, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

bqldtdt_sovhtt
@hanoi.gov.v
n 

02439422377   000.13.17.H26 

15.13 H26.17.13 Bảo tàng Hà Nội Số 2 Phạm Hùng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

bt_sovhtt@ha
noi.gov.vn 

02462870604 baotanghanoi.co
m.vn 

000.14.17.H26 

15.14 H26.17.14 Nhà hát Múa Rối 
Thăng Long 

Số 57B Đinh Tiên Hoàng, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

mrtl_sovhtt@
hanoi.gov.vn 

02438249494 nhahatmuaroith
anglong.vn 

000.15.17.H26 

15.15 H26.17.15 Trung tâm Hoạt 
động văn hóa khoa 
học Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám 

Số 58 Quốc Tử Giám, 
phường Văn Miếu, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

tthdvhkhvmqt
g_sovhtt@han
oi.gov.vn 

02437472566 vanmieu.gov.vn 000.16.17.H26 

16 H26.18 Sở Xây dựng           

16.1 H26.18.1 Chi cục giám định 
xây dựng 

Số 258 Võ Chí Công, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

ccgdxd_soxd
@hanoi.gov.v
n 

    000.01.18.H26 

16.2 H26.18.2 Viện khoa học công 
nghệ và kinh tế xây 
dựng 

* Cơ sở 1: Số 38 Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
* Cơ sở 2: Số 21A đường 
Ba La, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

vienkhcnktxd_
soxd@hanoi.g
ov.vn 

02437335801 vienkhcnxdhan
oi.gov.vn 

000.02.18.H26 



16.3 H26.18.3 Ban Quản lý các 
công trình nhà ở và 
công sở 

Số 108 ngõ 34, phố Hoàng 
Cầu, phường Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

bqldanhaovac
ongso_soxd@
hanoi.gov.vn 

    000.04.18.H26 

16.4 H26.18.4 Ban Duy tu các công 
trình hạ tầng kỹ 
thuật và đô thị 

Nhà N03, phố Trần Quý 
Kiên, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

bdtccthtktdt_s
oxd@hanoi.go
v.vn 

    000.05.18.H26 

17 H26.19 Sở Y tế           

17.1 H26.19.1 Chi cục Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình 

Số nhà 22, phố Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

ccdskhhgd@h
anoi.gov.vn 

02438264785 dskhhgdhanoi.g
ov.vn 

000.01.19.H26 

17.2 H26.19.2 Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm 

Số 35 Trần Bình, Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

ccvsattp_soyt
@hanoi.gov.v
n 

02438464489   000.02.19.H26 

17.3 H26.19.3 Bệnh viện Đa khoa 
Hà Đông 

Số 2 Bế Văn Đàn, phường 
Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

bvdkhd@hano
i.gov.vn 

  benhvienhadon
g.vn 

000.03.19.H26 

17.4 H26.19.4 Bệnh viện Đa khoa 
Đống Đa 

Ngõ 180 Nguyễn Lương 
Bằng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

bvdongda@ha
noi.gov.vn 

  benhviendongd
a.vn 

000.04.19.H26 

17.5 H26.19.5 Bệnh viện Bắc 
Thăng Long 

Tổ 18, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

bvbtl@hanoi.g
ov.vn 

02438832727 benhvienbactha
nglong.org.vn 

000.05.19.H26 

17.6 H26.19.6 Bệnh viện Đa khoa Số 1 đường Tứ Hiệp, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh 

bvdkttr@hano     000.06.19.H26 



Thanh Trì Trì, thành phố Hà Nội i.gov.vn 

17.7 H26.19.7 Bệnh viện Đa khoa 
Vân Đình 

Số 1 đường Thanh Âm, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội. 

bvdkvd@hano
i.gov.vn 

    000.07.19.H26 

17.8 H26.19.8 Bệnh viện Đa khoa 
Sơn Tây 

304 A Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

bvdkst@hanoi
.gov.vn 

  benhviendakhoa
sontay. com.vn 

000.08.19.H26 

17.9 H26.19.9 Bệnh viện Đa khoa 
Sóc Sơn 

Số 18 đường Bệnh viện, xã 
Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

bvdkss@hanoi
.gov.vn 

02435953784 bvdksocson.vn 000.09.19.H26 

17.10 H26.19.10 Bệnh viện Đa khoa 
Gia Lâm 

Khu đô thị mới, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

bvdkgl_soyt@
hanoi.gov.vn 

02438760517 bvgialam.com 000.10.19.H26  

17.11 H26.19.11 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Ba Vì 

Thôn Đồng Bảng, xã Đồng 
Thái, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

bvdkbv@hano
i.gov.vn 

02433863139 benhviendakhoa
bavi.com 

000.11.19.H26 

17.12 H26.19.12 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Phúc Thọ 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

bvdkpt@hanoi
.gov.vn 

02433848351 benhvienphucth
o.vn 

000.12.19.H26 

17.13 H26.19.13 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Thạch Thất 

Số 79, đường 420, xã Kim 
Quan, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

bvdktth@hano
i.gov.vn 

02433842217 benhvienthacht
hat.vn 

000.13.19.H26 

17.14 H26.19.14 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Quốc Oai 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

bvqo@hanoi.g
ov.vn 

02433843112 benhvienquocoa
i.com 

000.14.19.H26 

17.15 H26.19.15 Bệnh viện Đa khoa Số 2, đường Tân Hội, thị bvdkdp@hano 02433636050 benhviendakhoa 000.15.19.H26 



huyện Đan Phượng trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

i.gov.vn danphuong.vn 

17.16 H26.19.16 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Hoài Đức 

Thôn lũng kênh, xã Đức 
Giang, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

bvdkhduc@ha
noi.gov.vn 

  benhviendakhoa
hoaiduc.vn 

000.16.19.H26 

17.17 H26.19.17 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Chương Mỹ 

Số 120 Hoà Sơn, thị trấn 
Chúc Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

bvdkcm@han
oi.gov.vn 

02433866224 benhvienchuon
gmy.com 

000.17.19.H26 

17.18 H26.19.18 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Thanh Oai 

Thị trấn Kim Bài, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

bvdkto@hanoi
.gov.vn 

    000.18.19.H26 

17.19 H26.19.19 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Mỹ Đức 

Tổ dân phố Thọ Sơn, thị 
trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

bvmd@hanoi.
gov.vn 

  www.benhvien
myduc.com 

000.19.19.H26 

17.20 H26.19.20 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Thường Tín 

Số 115 Nguyễn Phi Khanh, 
thị trấn Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

bvdktt@hanoi.
gov.vn 

02433760721   000.20.19.H26 

17.21 H26.19.21 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Phú Xuyên 

Số 690, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành 
phố Hà Nội 

bvdkpx@hano
i.gov.vn 

02433854050 benhvienphuxu
yen.com 

000.21.19.H26 

17.22 H26.19.22 Bệnh viện Đa khoa 
huyện Mê Linh 

Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

bvdkml@hano
i.gov.vn 

02438181970 bvdkmelinh.vn 000.22.19.H26 

17.23 H26.19.23 Bệnh viện Tâm thần 
Hà Nội 

Ngõ 467 Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

bvtthn@hanoi.
gov.vn 

02438276534 benhvientamtha
nhanoi.com 

000.23.19.H26 



17.24 H26.19.24 Bệnh viện Tâm thần 
ban ngày Mai 
Hương 

* Cơ sở 1: Số 4, Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, guận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
* Cơ sở 2: Thôn Võng 
Ngoại, xã Võng Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

bvttbnmh@ha
noi.gov.vn 

02436275762 maihuong.gov.v
n 

000.24.19.H26 

17.25 H26.19.25 Bệnh viện Tâm thần 
Mỹ Đức 

Thôn Phù Yên, xã Phúc 
Lâm, huyện Mỹ Đức, thành 
phố Hà Nội 

bvttmd@hanoi
.gov.vn 

0967291616 benhvientamtha
nmyduc.org.vn 

000.25.19.H26 

17.26 H26.19.26 Bệnh viện Đa khoa 
Y học cổ truyền Hà 
Nội 

Số 8 đường Phạm Hùng, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

bvdkyhcthn@
hanoi.gov.vn 

02437684059 bvdkyhoccotruy
enhanoi.vn 

000.26.19.H26 

17.27 H26.19.27 Bệnh viện Y học cổ 
truyền Hà Đông 

Số 23 và 99 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

bvyhcthd@ha
noi.gov.vn 

02433824538 http:bvyhoccotr
uyen hadong.vn 

000.27.19.H26 

17.28 H26.19.28 Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Nam - Cu Ba 

Số 37, Hai Bà Trưng, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

bvvncb@hano
i.gov.vn 

  vietnamcuba.vn 000.28.19.H26 

17.29 H26.19.29 Bệnh viện Phổi Hà 
Nội 

Số 44 Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

bvlvbphn@ha
noi.gov.vn 

02438210975 phoihanoi.vn 000.29.19.H26 

17.30 H26.19.30 Bệnh viện Mắt Hà 
Nội 

Số 37 Hai Bà Trưng, 
phường Tràng Tiền, quận 

bvmhn@hanoi
.gov.vn 

  benhvienmatha
noi.gov.vn 

000.30.19.H26 



Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

17.31 H26.19.31 Bệnh viện Mắt Hà 
Đông 

Số 2D Nguyễn Viết Xuân, 
phường Quang Trung, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

bvmhd@hanoi
.gov.vn 

  mathadong.com 000.31.19.H26 

17.32 H26.19.32 Bệnh viện Da liễu 
Hà Nội 

Số 79B Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Miếu, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

bvdl@hanoi.g
ov.vn 

  benhviendalieu
hanoi.com 

000.32.19.H26 

17.33 H26.19.33 Bệnh viện Thận Hà 
Nội 

Số 70 Nguyễn Chí Thanh, 
quận Đống đa, thành phố 
Hà Nội 

bvthhn@hanoi
.gov.vn 

  bvthanhanoi.vn 000.33.19.H26 

17.34 H26.19.34 Bệnh viện 09 Km số 3 đường 70, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

bv09_soyte@
hanoi.gov.vn 

02436880513 benhvien09.gov
.vn 

000.34.19.H26 

17.35 H26.19.35 Bệnh viện 09 Phục 
hồi chức năng 

Số 35 Lê Văn Thiêm, 
phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

bvddphcn_soy
t@hanoi.gov.v
n 

02432216229 bv-
phuchoichucnan
ghanoi.vn 

000.35.19.H26 

17.36 H26.19.36 Bệnh viện 09 Nhi 
Hà Nội 

Phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

      000.36.19.H26 

17.37 H26.19.37 Bệnh viện Đa khoa 
Xanh Pôn 

Số 12 Chu Văn An, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

bvxanhpon@h
anoi.gov.vn 

02438233073 bvxanhpon.vn 000.37.19.H26 

17.38 H26.19.38 Bệnh viện Đa khoa 
Hòe Nhai 

Số 17 và 34 phố Hòe Nhai, 
phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành 

bvhn@hanoi.g
ov.vn 

02439272980 benhvienhoenha
i.vn 

000.38.19.H26 



phố Hà Nội. 

17.39 H26.19.39 Bệnh viện Phụ sản 
Hà Nội 

Số 929 đường La Thành, 
phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

bvpshn@hano
i.gov.vn 

  benhvienphusan
hanoi.vn 

000.39.19.H26 

17.40 H26.19.40 Bệnh viện Ung bướu 
Hà Nội 

Số 42A Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

bvubhn@hano
i.gov.vn 

  benhvienungbu
ouhanoi.vn 

000.40.19.H26 

17.41 H26.19.41 Bệnh viện Tim Hà 
Nội 

Số 92 Trần Hưng Đạo, 
phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

bvthn@hanoi.
gov.vn 

02439422430 benhvientimhan
oi.vn 

000.41.19.H26 

17.42 H26.19.42 Bệnh viện Thanh 
Nhàn 

Số 42 Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

bvtn@hanoi.g
ov.vn 

02439714363 thanhnhanhospi
tal.vn 

000.42.19.H26 

17.43 H26.19.43 Bệnh viện Đa Khoa 
Đức Giang 

Số 54 phố Trường Lâm, 
phường Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

bvdkdg@hano
i.gov.vn 

  benhvienducgia
ng.com 

000.43.19.H26 

17.44 H26.19.44 Bệnh viện Đa Khoa 
Đông Anh 

Tổ 1, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

bvdkda@hano
i.gov.vn 

02438832450 http://bvdkdong
anh.com/ 

000.44.19.H26 

17.45 H26.19.45 Trung tâm Kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm Hà 
Nội 

Số 7, ngõ 107 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

ttknhn@hanoi.
gov.vn 

02437737603 kiemnghiemhan
oi.gov.vn 

000.45.19.H26 

17.46 H26.19.46 Trung tâm Kiểm Số 70 Nguyễn Chí Thanh, ttksbt_soyt@h 02438343537   000.46.19.H26 



soát bệnh tật thành 
phố Hà Nội 

phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

anoi.gov.vn 

17.47 H26.19.47 Trung tâm Cấp cứu 
115 

Số 11 Phan Chu Trinh, 
phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

ttcc115@hano
i.gov.vn 

02439332960 capcuu115hanoi
.com 

000.47.19.H26 

17.48 H26.19.48 Trung tâm Giám 
định y khoa Hà Nội 

Số 86 phố Thợ Nhuộm, 
phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

ttgdyk@hanoi.
gov.vn 

  

  

000.48.19.H26 

17.49 H26.19.49 Trung tâm Pháp Y 
Hà Nội 

Số 35 Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

ttpyhn@hanoi.
gov.vn 

02462815013 phapyhanoi.vn 000.49.19.H26 

17.50 H26.19.50 Trung tâm Y tế quận 
Hoàn Kiếm 

Số 47 hàng Bồ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

ttytqhk@hanoi
.gov.vn 

    000.50.19.H26 

17.51 H26.19.51 Trung tâm Y tế quận 
Ba Đình 

Số 101 Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ttytqbd@hanoi
.gov.vn 

02438453029   000.51.19.H26 

17.52 H26.19.52 Trung tâm Y tế quận 
Đống Đa 

Số 107 Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

ttytqdd@hanoi
.gov.vn 

02438512224   000.52.19.H26 

17.53 H26.19.53 Trung tâm Y tế quận 
Hai Bà Trưng 

Số 16B Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

ttytqhbt@hano
i.gov.vn 

02439713204   000.53.19.H26 

17.54 H26.19.54 Trung tâm Y tế quận 
Thanh Xuân 

Số 23 ngõ 282 Khương 
Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành 

ttytqtx@hanoi
.gov.vn 

    000.54.19.H26 



phố Hà Nội 

17.55 H26.19.55 Trung tâm Y tế quận 
Cầu Giấy 

Số 2, ngõ 16 đường Phạm 
Hùng, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

ttytqcg@hanoi
.gov.vn 

02437821707   000.55.19.H26 

17.56 H26.19.56 Trung tâm Y tế quận 
Tây Hồ 

Số 695 Lạc Long Quân, 
phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

ttytqth@hanoi
.gov.vn 

02437583762   000.56.19.H26 

17.57 H26.19.57 Trung tâm Y tế quận 
Hoàng Mai 

Khu Trung tâm hành chính 
phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

ttytqhm@hano
i.gov.vn 

    000.57.19.H26 

17.58 H26.19.58 Trung tâm Y tế quận 
Long Biên 

Lô HH03 khu đô thị Việt 
Hưng, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

ttytqlb@hanoi
.gov.vn 

02436525095   000.58.19.H26 

17.59 H26.19.59 Trung tâm Y tế quận 
Nam Từ Liêm 

Số 3 Liên Cơ, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

ttytqntl@hano
i.gov.vn 

    000.59.19.H26 

17.60 H26.19.60 Trung tâm Y tế quận 
Bắc Từ Liêm 

Lô A5 Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

ttytqbtl@hano
i.gov.vn 

    000.60.19.H26 

17.61 H26.19.61 Trung tâm Y tế quận 
Hà Đông 

Số 57 đường Tô Hiệu, 
phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

ttythd@hanoi.
gov.vn 

    000.61.19.H26 



17.62 H26.19.62 Trung tâm Y tế 
huyện Gia Lâm 

Số 1 Ngô Xuân Quảng, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

ttythgl@hanoi
.gov.vn 

    000.62.19.H26 

17.63 H26.19.63 Trung tâm Y tế 
huyện Đông Anh 

Km3 Tiên Dương, xã Tiên 
Dương, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

ttythda@hanoi
.gov.vn 

    000.63.19.H26 

17.64 H26.19.64 Trung tâm Y tế 
huyện Thanh Trì 

Thôn Đại Áng, xã Đại Áng, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

ttythttr@hanoi
.gov.vn 

02438615242   000.64.19.H26 

17.65 H26.19.65 Trung tâm Y tế 
huyện Sóc Sơn 

Phù Mã, xã Phù Linh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

ttythss@hanoi
.gov.vn 

02435950998 trungtamytesocs
on.org.vn 

000.65.19.H26 

17.66 H26.19.66 Trung tâm Y tế 
huyện Ba Vì 

Thị trấn Tây Đằng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

ttythbv@hanoi
.gov.vn 

    000.66.19.H26 

17.67 H26.19.67 Trung tâm Y tế 
huyện Phúc Thọ 

Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

ttythpt@hanoi
.gov.vn 

    000.67.19.H26 

17.68 H26.19.68 Trung tâm Y tế 
huyện Thạch Thất 

Xã Bình Phú, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

ttythtth@hano
i.gov.vn 

02433672432   000.68.19.H26 

17.69 H26.19.69 Trung tâm Y tế 
huyện Quốc Oai 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

ttythqo@hanoi
.gov.vn 

    000.69.19.H26 

17.70 H26.19.70 Trung tâm Y tế 
huyện Đan Phượng 

Thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

ttythdp@hanoi
.gov.vn 

02433635124   000.70.19.H26 

17.71 H26.19.71 Trung tâm Y tế Thôn Lũng Kinh, xã Đức ttythhd@hanoi 02433665269 trungtamytehuy 000.71.19.H26 



huyện Hoài Đức Giang, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

.gov.vn enhoaiduc .vn 

17.72 H26.19.72 Trung tâm Y tế 
huyện Chương Mỹ 

Tổ dân phố Nội An, thị trấn 
Chúc Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

ttythcm@hano
i.gov.vn 

02433866052   000.72.19.H26 

17.73 H26.19.73 Trung tâm Y tế 
huyện Thanh Oai 

Thị trấn Kim Bài, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

ttythto@hanoi
.gov.vn 

    000.73.19.H26 

17.74 H26.19.74 Trung tâm Y tế 
huyện Mỹ Đức 

Văn Giang, thị trấn Đại 
Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

ttythmd@hano
i.gov.vn 

02433742809   000.74.19.H26 

17.75 H26.19.75 Trung tâm Y tế 
huyện Thường Tín 

Thôn An Duyên, xã Tô 
Hiệu, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

ttythtt@hanoi.
gov.vn 

02433751759   000.75.19.H26 

17.76 H26.19.76 Trung tâm Y tế 
huyện Phú Xuyên 

Tiểu Khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

ttythpx@hanoi
.gov.vn 

02433859713 trungtamytephu
xuyen.vn 

000.76.19.H26 

17.77 H26.19.77 Trung tâm y tế thị 
xã Sơn Tây 

Số 1, phố Lê Lợi, phường 
Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

ttytst@hanoi.g
ov.vn 

    000.77.19.H26 

17.78 H26.19.78 Trung tâm Y tế 
huyện Ứng Hoà 

Số 3 thôn Thanh Âm, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

ttythuh@hanoi
.gov.vn 

    000.78.19.H26 

17.79 H26.19.79 Trung tâm Y tế 
huyện Mê Linh 

Xã Đại Thịnh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

ttythml@hano
i.gov.vn 

    000.79.19.H26 



18 H26.22 Ban Quản lý các 
khu công nghiệp và 
chế xuất 

          

18.1 H26.22.1 Trung tâm Dịch vụ 
Hỗ trợ doanh nghiệp 

Tầng 7, Tòa nhà CCO2, 
Khu đô thị Mỗ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  02433653333 ces.gov.vn 000.01.22.H26 

19 H26.23 UBND huyện Ba Vì           

19.1 H26.23.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_bavi@
hanoi.gov.vn 

02433863018 bavi.hanoi.gov.
vn 

000.01.60.H26 

19.2 H26.23.2 Phòng Dân tộc Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

pdt_bavi@han
oi.gov.vn 

02433961031   000.02.60.H26 

19.3 H26.23.3 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 219, đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

pgddt_bavi@h
anoi.gov.vn 

02433863032   000.03.60.H26 

19.4 H26.23.4 Phòng Kinh tế Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

pkt_bavi@han
oi.gov.vn 

02433863025   000.04.60.H26 

19.5 H26.23.5 Phòng Nội vụ Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

pnv_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433997880   000.05.60.H26 

19.6 H26.23.6 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

pqldt_bavi@h
anoi.gov.vn 

02433863025   000.06.60.H26 



19.7 H26.23.7 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

pldtbxh_bavi
@hanoi.gov.v
n 

02433865365   000.07.60.H26 

19.8 H26.23.8 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 02 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

ptckh_bavi@h
anoi.gov.vn 

02433863055   000.08.60.H26 

19.9 H26.23.9 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

ptnmt_bavi@h
anoi.gov.vn 

02433863216   000.09.60.H26 

19.10 H26.23.10 Phòng Tư pháp Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

ptp_bavi@han
oi.gov.vn 

02433865004   000.10.60.H26 

19.11 H26.23.11 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 252 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

pvhtt_bavi@h
anoi.gov.vn 

    000.11.60.H26 

19.12 H26.23.12 Phòng Y tế Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

pyt_bavi@han
oi.gov.vn 

    000.12.60.H26 

19.13 H26.23.13 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 258 đường Quảng Oai, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

thanhtra_bavi
@hanoi.gov.v
n 

02433863427   000.13.60.H26 

19.14 H26.23.14 Trung tâm phát triển 
quỹ đất huyện Ba Vì 

Thị trấn Tây Đằng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

ttptqd_bavi@h
anoi.gov.vn 

02433865060     

19.15 H26.23.15 Ban quản lý dự án Thị trấn Tây Đằng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

bqldadtxdcb_b
avi@hanoi.go

02433863513   000.15.60.H26 



v.vn 

19.16 H26.23.16 Trung tâm văn hóa 
và thông tin 

Thị trấn Tây Đằng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

ttvhtttt_bavi@
hanoi.gov.vn 

02433863007 trungtamvhttttb
avi.hanoi.gov.v
n 

000.16.60.H26 

19.17 H26.23.17 UBND thị trấn Tây 
Đằng 

Thôn Đông, thị trấn Tây 
Đằng, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

tttd_bavi@han
oi.gov.vn 

02432012763 taydang.bavi.ha
noi.gov.vn 

000.17.60.H26 

19.18 H26.23.18 UBND xã Ba Trại Thôn 5, xã Ba Trại, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

xbt_bavi@han
oi.gov.vn 

02432007246 batrai.bavi.hano
i.gov.vn 

000.18.60.H26 

19.19 H26.23.19 UBND xã Ba Vì Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

xbv_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433967306 bavi.bavi.hanoi.
gov.vn 

000.19.60.H26 

19.20 H26.23.20 UBND xã Cấm Lĩnh Thôn Đông Phượng, xã 
Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

xcl_bavi@han
oi.gov.vn 

02433935882 camlinh.bavi.ha
noi.gov.vn 

000.20.60.H26 

19.21 H26.23.21 UBND xã Cam 
Thượng 

Thôn Cốc Thôn, xã Cam 
Thượng, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xct_bavi@han
oi.gov.vn 

02433221220 camthuong.bavi
.hanoi.gov.vn 

000.21.60.H26 

19.22 H26.23.22 UBND xã Châu Sơn Thôn Hạc Sơn, xã Châu 
Sơn, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xcs_bavi@han
oi.gov.vn 

02433220304 chauson.bavi.ha
noi.gov.vn 

000.22.60.H26 

19.23 H26.23.23 UBND xã Chu Minh Thôn Chu Quyến, xã Chu 
Minh, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xcm_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433863409 chuminh.bavi.h
anoi.gov.vn 

000.23.60.H26 

19.24 H26.23.24 UBND xã Cổ Đô thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, xcd_bavi@ha 02433625186 codo.bavi.hanoi 000.24.60.H26 



huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

noi.gov.vn .gov.vn 

19.25 H26.23.25 UBND xã Đông 
Quang 

Thôn Đông Viên, xã Đông 
Quang, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xdq_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433863229 dongquang.bavi
.hanoi.gov.vn 

000.25.60.H26 

19.26 H26.23.26 UBND xã Đồng 
Thái 

Đường 411 ,Thôn Tăng 
Cấu, xã Đồng Thái, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

xdt_bavi@han
oi.gov.vn 

02433625404 dongthai.bavi.h
anoi.gov.vn 

000.26.60.H26 

19.27 H26.23.27 UBND xã Khánh 
Thượng 

Thôn Bưởi, xã Khánh 
Thượng, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xkt_bavi@han
oi.gov.vn 

02433967005 khanhthuong.ba
vi.hanoi.gov.vn 

000.27.60.H26 

19.28 H26.23.28 UBND xã Minh 
Châu 

Khu 4, thôn Chu Chàng, xã 
Minh Châu, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

xmc_bavi@ha
noi.gov.vn 

02422199925 minhchau.bavi.
hanoi.gov.vn 

000.28.60.H26 

19.29 H26.23.29 UBND xã Minh 
Quang 

Thôn Lặt, xã Minh Quang, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
nội 

xmq_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433614968 minhquang.bavi
.hanoi.gov.vn 

000.29.60.H26 

19.30 H26.23.30 UBND xã Phong 
Vân 

Thôn Tân Phong 1, xã 
Phong Vân, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

xpv_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433625165 phongvan.bavi.
hanoi.gov.vn 

000.30.60.H26 

19.31 H26.23.31 UBND xã Phú Châu Thôn Phú Xuyên 2, xã Phú 
Châu, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xpc_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433863039 phuchau.bavi.ha
noi.gov.vn 

000.31.60.H26 

19.32 H26.23.32 UBND xã Phú 
Cường 

Thôn Phú Thịnh, xã Phú 
Cường, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xpc_bavi@ha
noi.gov.vn 

02432012963 phucuong.bavi.
hanoi.gov.vn 

000.32.60.H26 



19.33 H26.23.33 UBND xã Phú Đông Thôn Phú Nghĩa, xã Phú 
Đông, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xpd_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433625003 phudong.bavi.h
anoi.gov.vn 

000.33.60.H26 

19.34 H26.23.34 UBND xã Phú 
Phương 

Thôn Phương Châu, xã Phú 
Phương, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xpp_bavi@ha
noi.gov.vn 

02433220294 phuphuong.bavi
.hanoi.gov.vn 

000.34.60.H26 

19.35 H26.23.35 UBND xã Phú Sơn Thôn Đông Hữu, xã Phú 
Sơn, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xps_bavi@han
oi.gov.vn 

02433625123 phuson.bavi.han
oi.gov.vn 

000.35.60.H26 

19.36 H26.23.36 UBND xã Sơn Đà Thôn Đan Thê, xã Sơn Đà 
Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố 
Hà Nội 

xsd_bavi@han
oi.gov.vn 

02421238346 sonda.bavi.hano
i.gov.vn 

000.36.60.H26 

19.37 H26.23.37 UBND xã Tản Hồng Thôn La Thiện, xã Tản 
Hồng, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xtanhong_bavi
@hanoi.gov.v
n 

02433628395 tanhong.bavi.go
v.vn 

000.37.60.H26 

19.38 H26.23.38 UBND xã Tản Lĩnh Thôn Đức Thịnh, xã Tản 
Lĩnh, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xtl_bavi@han
oi.gov.vn 

02433881068 tanlinh.bavi.han
oi.gov.vn 

000.38.60.H26 

19.39 H26.23.39 UBND xã Thái Hòa Thôn Cộng Hòa, xã Thái 
Hòa, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

xthaihoa_bavi
@hanoi.gov.v
n 

02433625327 thaihoa.bavi.ha
noi.gov.vn 

000.39.60.H26 

19.40 H26.23.40 UBND xã Thuần 
Mỹ 

Thôn 4, xã Thuần Mỹ, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

xtm_bavi@ha
noi.gov.vn 

  thuanmy.bavi.h
anoi.gov.vn 

000.40.60.H26 

19.41 H26.23.41 UBND xã Thụy An Thôn Liên Minh, xã Thụy 
An, huyện Ba Vì, thành phố 

xta_bavi@han 02433965309 thuyan.bavi.han 000.41.60.H26 



Hà Nội oi.gov.vn oi.gov.vn 

19.42 H26.23.42 UBND xã Tiên 
Phong 

Khu 2, thôn Thanh Lũng, xã 
Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

xtp_bavi@han
oi.gov.vn 

02438641487 tienphong.bavi.
hanoi.gov.vn 

000.42.60.H26 

19.43 H26.23.43 UBND xã Tòng Bạt Thôn Thái Bạt, xã Tòng 
Bạt, huyện Ba Vì, thành phố 
Hà Nội 

xtb_bavi@han
oi.gov.vn 

02433621215 tongbat.bavi.ha
noi.gov.vn 

000.43.60.H26 

19.44 H26.23.44 UBND xã Vân Hòa Thôn Bặn, xã Vân Hòa, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

xvh_bavi@ha
noi.gov.vn 

  vanhoa.bavi.han
oi.gov.vn 

000.44.60.H26 

19.45 H26.23.45 UBND xã Vạn 
Thắng 

Thôn Mai Trai, xã Vạn 
Thắng, huyện Ba vì, thành 
phố Hà Nội 

xvt_bavi@han
oi.gov.vn 

02433625957 vanthang.bavi.h
anoi.gov.vn 

000.45.60.H26 

19.46 H26.23.46 UBND xã Vật Lại Thôn Vật Lại 3, xã Vật Lại, 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

xvl_bavi@han
oi.gov.vn 

02433625400 vatlai.bavi.hano
i.gov.vn 

000.46.60.H26 

19.47 H26.23.47 UBND xã Yên Bài Thôn Bài, xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

xyb_bavi@ha
noi.gov.vn 

02466569696 yenbai.bavi.han
oi.gov.vn 

000.47.60.H26 

20 H26.24 UBND huyện 
Chương Mỹ 

          

20.1 H26.24.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Số 102, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

vpub_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

    000.01.61.H26 

20.2 H26.24.2 Phòng Giáo dục và Số 02, Yên Sơn, thị trấn pgddt_chuong     000.02.61.H26 



Đào tạo Chúc Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

my@hanoi.go
v.vn 

20.3 H26.24.3 Phòng Kinh tế Số 102, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

pkt_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.03.61.H26 

20.4 H26.24.4 Phòng Nội vụ Số 102, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

pnv_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.04.61.H26 

20.5 H26.24.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 102, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

pqldt_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

    000.05.61.H26 

20.6 H26.24.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 102, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

pldtbxh_chuo
ngmy@hanoi.
gov.vn 

    000.06.61.H26 

20.7 H26.24.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc 
Sơn, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

ptckh_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

    000.07.61.H26 

20.8 H26.24.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 102, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

ptnmt_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

    000.08.61.H26 

20.9 H26.24.9 Phòng Tư pháp Số 102, khu Bắc Sơn, thị ptp_chuongm     000.09.61.H26 



trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

y@hanoi.gov.
vn 

20.10 H26.24.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 115, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

pvhtt_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

    000.10.61.H26 

20.11 H26.24.11 Phòng Y tế Số 115, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

pyt_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.11.61.1126 

20.12 H26.24.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Thôn Ninh Sơn, thị trấn 
Chúc Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

thanhtra_chuo
ngmy@hanoi.
gov.vn 

    000.12.61.H26 

20.13 H26.24.13 Ban Quản lý đầu tư 
Xây dựng huyện 

Số 63 Hòa Sơn, thị trấn 
Chúc Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

bqlda_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

    000.13.61.H26 

20.14 H26.24.14 Trung tâm Giáo dục 
Nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Tổ dân phố Đông Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

gdtx-
chuongmy@h
anoiedu.vn 

02433866285   000.15.61.H26 

20.15 H26.24.15 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc 
Sơn, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

ttptqd_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

    000.16.61.H26 

20.16 H26.24.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 

Số 115, khu Bắc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 

ttvhtttt_chuon
gmy@hanoi.g

    000.17.61.H26 



thao Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

ov.vn 

20.17 H26.24.17 UBND thị trấn Chúc 
Sơn 

Tổ dân phố Đông Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

ttcs_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02433866212   000.18.61.H26 

20.18 H26.24.18 UBND thị trấn Xuân 
Mai 

Tổ 6, Tổ dân phố Xuân Hà, 
thị trấn Xuân Mai, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

ttxm_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

02433840215   000.19.61.H26 

20.19 H26.24.19 UBND xã Đại Yên Thôn 2, xã Đại Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

xdy_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.20.61.H26 

20.20 H26.24.20 UBND xã Đồng Lạc Thôn Hội Triều, xã Đồng 
Lạc, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xdl_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02433841037   000.21.61.H26 

20.21 H26.24.21 UBND xã Đồng Phú Thôn Hoà Xá, xã Đồng Phú, 
huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

xdp_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.22.61.H26 

20.22 H26.24.22 UBND xã Đông 
Phương Yên 

Thôn Yên Kiện, xã Đông 
Phương Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

xdpy_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

02462541299   000.23.61.H26 

20.23 H26.24.23 UBND xã Đông Sơn Thôn Quyết Thượng, xã 
Đông Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

xds_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02466523633   000.24.61.H26 



20.24 H26.24.24 UBND xã Hòa 
Chính 

Thôn Phụ Chính, xã Hòa 
Chính, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xhc_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.25.61.H26 

20.25 H26.24.25 UBND xã Hoàng 
Diệu 

Thôn An Hiền, xã Hoàng 
Diệu, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xhd_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.26.61.H26 

20.26 H26.24.26 UBND xã Hoàng 
Văn Thụ 

Thôn Công An, xã Hoàng 
Văn Thụ, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

xhvt_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

02432038368   000.27.61.H26 

20.27 H26.24.27 UBND xã Hồng 
Phong 

Thôn Trung, xã Hồng 
Phong, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xhp_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02462591416   000.28.61.H26 

20.28 H26.24.28 UBND xã Hợp 
Đồng 

Thôn Thái Hòa, xã Hợp 
Đồng, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

Xhdong_chuo
ngmy@hanoi.
gov.vn 

02433841527   000.29.61.H26 

20.29 H26.24.29 UBND xã Hữu Văn Thôn An Thuận 1, xã Hữu 
Văn, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xhv_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.30.61.H26 

20.30 H26.24.30 UBND xã Lam Điền Thôn Ứng Hòa, xã Lam 
Điền, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xld_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02433928998   000.31.61.H26 

20.31 H26.24.31 UBND xã Mỹ 
Lương 

Thôn Mỹ Lương, xã Mỹ 
Lương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xml_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.32.61.H26 

20.32 H26.24.32 UBND xã Nam Thôn Nam Hải, xã Nam 
Phương Tiến, huyện 

xnpt_chuong
my@hanoi.go

02433132636   000.33.61.H26 



Phương Tiến Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

v.vn 

20.33 H26.24.33 UBND xã Ngọc Hòa Thôn Chúc Lý, xã Ngọc 
Hòa, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xnh_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02433866272   000.34.61.H26 

20.34 H26.24.34 UBND xã Phú Nam 
An 

Thôn Phú Đức, xã Phú Nam 
An, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xpna_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

02439981034   000.35.61.H26 

20.35 H26.24.35 UBND xã Phú 
Nghĩa 

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xpn_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.36.61.H26 

20.36 H26.24.36 UBND xã Phụng 
Châu 

Thôn Phượng Nghĩa, xã 
Phụng Châu, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

xpc_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.37.61.H26 

20.37 H26.24.37 UBND xã Quảng Bị Thôn 2, xã Quảng Bị, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

xqb_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02433841002   000.38.61.H26 

20.38 H26.24.38 UBND xã Tân Tiến Thôn Phương Hạnh, xã Tân 
Tiến, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xtt_chuongmy
@hanoi.gov.v
n 

    000.39.61.H26 

20.39 H26.24.39 UBND xã Thanh 
Bình 

Thôn Thanh Nê, xã Thanh 
Bình, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xtb_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.40.61.H26 

20.40 H26.24.40 UBND xã Thượng 
Vực 

Thôn Trung Vực Ngoài, xã 
Thượng Vực, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà 

xtv_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02432030886   000.41.61.H26 



Nội. 

20.41 H26.24.41 UBND xã Thụy 
Hương 

Thôn Trung Tiến, xã Thụy 
Hương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xthuong_chuo
ngmy@hanoi.
gov.vn 

    000.42.61.H26 

20.42 H26.24.42 UBND xã Thủy 
Xuân Tiên 

Thôn Trí Thủy, xã Thủy 
Xuân Tiên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

xtxt_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02433840336   000.43.61.H26 

20.43 H26.24.43 UBND xã Tiên 
Phương 

Thôn Tiên Lữ, xã 1 lên 
Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xtphuong_chu
ongmy@hanoi
.gov.vn 

02433866199   000.44.61.H26 

20.44 H26.24.44 UBND xã Tốt Động Thôn mới, xã Tốt Động, 
huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

xtd_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

0977201968   000.45.61.H26 

20.45 H26.24.45 UBND xã Trần Phú Thôn Trung Tiến, xã Trần 
Phú, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xtphu_chuong
my@hanoi.go
v.vn 

02432020991   000.46.61.H26 

20.46 H26.24.46 UBND xã Trung 
Hòa 

Thôn Trung Cao, xã Trung 
Hoà, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

xtrunghoa_ch
uongmy@han
oi.gov.vn 

    000.47.61.H26 

20.47 H26.24.47 UBND xã Trường 
Yên 

Thôn Yên Trường 1, xã 
Trường Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

xty_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

    000.48.61.H26 

20.48 H26.24.48 UBND xã Văn Võ Thôn Hợp nhất, xã Văn Võ, 
huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

xvv_chuongm
y@hanoi.gov.
vn 

02432060001   000.49.61.H26 



21 H26.25 UBND huyện Đan 
Phượng 

          

21.1 H26.25.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Số 105 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_danph
uong@hanoi.g
ov.vn 

    000.01.62.H26 

21.2 H26.25.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 03 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

pgddt_danphu
ong@hanoi.go
v.vn 

  danphuong.edu.
vn 

000.02.62.H26 

21.3 H26.25.3 Phòng Kinh tế Số 105 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

pkt_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

    000.03.62.H26 

21.4 H26.25.4 Phòng Nội vụ Số 105 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

pnv_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

    000.04.62.H26 

21.5 H26.25.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 172 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

pqldt_danphu
ong@hanoi.go
v.vn 

    000.05.62.H26 

21.6 H26.25.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 172 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

pldtbxh_danp
huong@hanoi.
gov.vn 

    000.06.62.H26 

21.7 H26.25.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 01 Nguyễn Thái Học, thị 
trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

ptckh_danphu
ong@hanoi.go
v.vn 

    000.07.62.H26 

21.8 H26.25.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 172 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 

ptnmt_danphu
ong@hanoi.go

    000.08.62.H26 



thành phố Hà Nội v.vn 

21.9 H26.25.9 Phòng Tư pháp Số 105 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

ptp_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

    000.09.62.H26 

21.10 H26.25.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Khu trung tâm văn hóa, thị 
trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

pvhtt_danphu
ong@hanoi.go
v.vn 

    000.10.62.H26 

21.11 H26.25.11 Phòng Y tế Số 105 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

pyt_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

    000.11.62.H26 

21.12 H26.25.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 172 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

thanhtra_danp
huong@hanoi.
gov.vn 

    000.12.62.H26 

21.13 H26.25.13 Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng. 

Khu trung tâm văn hóa, thị 
trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

bqldadtxd_dan
phuong@hano
i.gov.vn 

    000.13.62.H26 

21.14 H26.25.14 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Chợ Tre, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

      000.15.62.H26 

21.15 H26.25.15 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất. 

Số 170 Tây Sơn, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

ttptqd_danphu
ong@hanoi.go
v.vn 

    000.16.62.H26 

21.16 H26.25.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Khu trung tâm văn hóa, thị 
trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

ttvhtttt_danph
uong@hanoi.g
ov.vn 

    000.17.62.H26 



21.17 H26.25.17 UBND thị trấn 
Phùng 

Số 3, ngõ 1 phố Phan Đình 
Phùng, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

ttp_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  thitranphung.da
nphuong.hanoi.
gov.vn 

000.18.62.H26 

21.18 H26.25.18 UBND xã Đan 
Phượng 

Số 27, đường Đại Phùng 2, 
xã Đan Phượng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

xdp_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  danphuong.dan
phuong.hanoi.g
ov.vn 

000.19.62.H26 

21.19 H26.25.19 UBND xã Đồng 
Tháp 

Số 1, đường 1, thôn Bãi 
Tháp, xã Đồng Tháp, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội 

xdt_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  dongthap.danph
uong.hanoi.gov.
vn 

000.20.62.H26  

21.20 H26.25.20 UBND xã Hạ Mỗ Số 2, đường Đan Hoài, cụm 
7, xã Hạ Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

xhm_danphuo
ng@hanoi.gov
.vn 

  hamo.danphuon
g.hanoi.gov.vn 

000.21.62.H26 

21.21 H26.25.21 UBND xã Hồng Hà Số 147, đường Hồng Hà, xã 
Hồng Hà, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

xhh_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  hongha.danphu
ong.hanoi.gov.v
n 

000.22.62.H26 

21.22 H26.25.22 UBND xã Liên Hà Thôn Đoài, xã Liên Hà, 
huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

xlh_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  lienha.danphuo
ng.hanoi.gov.vn 

000.23.62.H26 

21.23 H26.25.23 UBND xã Liên 
Hồng 

Thôn Tổ, xã Liên Hồng, 
huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

xlhong_danph
uong@hanoi.g
ov.vn 

  lienhong.danph
uong.hanoi.gov.
vn 

000.24.62.H26 

21.24 H26.25.24 UBND xã Liên 
Trung 

Số 32, đường 01, thôn 
Trung 1, xã Liên Trung, 
huyện Đan Phượng, thành 

xlt_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  lientrung.danph
uong.hanoi.gov.
vn 

000.25.62.H26 



phố Hà Nội 

21.25 H26.25.25 UBND xã Phương 
Đình 

Số 1, đường 417, thôn Địch 
Trung, xã Phương Đình, 
huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

xpd_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  phuongdinh.dan
phuong.hanoi.g
ov.vn 

000.26.62.H26 

21.26 H26.25.26 UBND xã Song 
Phượng 

Số 9, đường Tháp Thụy, 
Tháp Thượng, xã Song 
Phương, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

xsp_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  songphuong.dan
phuong.hanoi.g
ov.vn 

000.27.62.H26 

21.27 H26.25.27 UBND xã Tân Hội Số 03 , đường Phan Xích, 
xã Tân Hội, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

xth_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  tanhoi.danphuo
ng.hanoi.gov.vn 

000.28.62.H26 

21.28 H26.25.28 UBND xã Tân Lập Số 30, đường Hạ Hội, xã 
Tân Lập, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

xtl_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  tanlap.danphuo
ng.hanoi.gov.vn 

000.29.62.H26 

21.29 H26.25.29 UBND xã Thọ An Số 23 đường 417, xã Thọ 
An, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

xta_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  thoan.danphuon
g.hanoi.gov.vn 

000.30.62.H26 

21.30 H26.25.30 UBND xã Thọ Xuân Số 27, đường Thọ Xuân, 
cụm 3, xã Thọ Xuân, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội 

xtx_danphuon
g@hanoi.gov.
vn 

  thoxuan.danphu
ong.hanoi.gov.v
n 

000.31.62.H26 

21.31 H26.25.31 UBND xã Thượng 
Mỗ 

Thôn Đại Phú, xã Thượng 
Mỗ, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

xtm_danphuo
ng@hanoi.gov
.vn 

  thuongmo.danp
huong.hanoi.go
v.vn 

000.32.62.H26 

21.32 H26.25.32 UBND xã Trung Số 121, đường Nam Sông xtc_danphuon   trungchau.danp 000.33.62.H26  



Châu Hồng, xã Trung Châu, 
huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

g@hanoi.gov.
vn 

huong.hanoi.go
v.vn 

22 H26.26 UBND huyện Đông 
Anh 

          

22.1 H26.26.1 Văn phòng HĐND-
UBND Huyện 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

chanhvanphon
g_donganh@h
anoi.gov.vn 

    000.01.63.H26  

22.2 H26.26.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

pgd-
donganh@han
oiedu.vn 

02438831494 pgd-
donganh.edu.vn 

000.02.63.H26 

22.3 H26.26.3 Phòng Kinh tế Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

pkt_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438832487   000.03.63.H26  

22.4 H26.26.4 Phòng Nội vụ Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

pnv_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438832343   000.04.63.H26 

22.5 H26.26.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

pqldt_dongan
h@hanoi.gov.
vn 

02432959998   000.05.63.H26 

22.6 H26.26.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

  02438832595   000.06.63.H26  

22.7 H26.26.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

ptckh_dongan
h@hanoi.gov.
vn 

02439655774   000.07.63.H26 



22.8 H26.26.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

ptnmt_dongan
h@hanoi.gov.
vn 

    000.08.63.H26 

22.9 H26.26.9 Phòng Tư pháp Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

      000.09.63.H26 

22.10 H26.26.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

phongvhtt_do
nganh@hanoi.
gov.vn 

02439652973   000.10.63.H26 

22.11 H26.26.11 Phòng Y tế Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

pyt_donganh
@hanoi.gov.v
n 

    000.11.63.H26 

22.12 H26.26.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

thanhtra_dong
anh@hanoi.go
v.vn 

    000.12.63.H26 

22.13 H26.26.13 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

bqlda_dongan
h@hanoi.gov.
vn 

02438834630   000.13.63.H26 

22.14 H26.26.14 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

ttptqd_dongan
h@hanoi.gov.
vn 

02439654996   000.15.63.H26 

22.15 H26.26.15 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 66,68 đường Cao Lỗ, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

      000.16.63.H26 

22.16 H26.26.16 UBND thị trấn Tổ 7, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố 

ttda_donganh
@hanoi.gov.v

02438832360 thitran.donganh. 000.17.63.H26  



Đông Anh Hà Nội n hanoi.gov.vn 

22.17 H26.26.17 UBND xã Bắc Hồng Thôn Bến Trung, xã Bắc 
Hồng, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

xbh_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438832019 bachong.dongan
h.hanoi.gov.vn 

000.18.63.H26 . 

22.18 H26.26.18 UBND xã Cổ Loa Sổ 193 đường Cổ Loa, thôn 
Nhồi Trên, xã Cổ Loa, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xcl_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02439611485 coloa.donganh.
hanoi.gov.vn 

000.19.63.H26 

22.19 H26.26.19 UBND xã Đại Mạch Thôn Đại Đồng, xã Đại 
Mạch, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

xdm_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02439531742 daimach.dongan
h.hanoi.gov.vn 

000.20.63.H26 

22.20 H26.26.20 UBND xã Đông Hội Thôn Hội Phụ, xã Đông 
Hội, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

xdh_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02439611002 donghoi.dongan
h.hanoi.gov.vn 

000.21.63.H26 

22.21 H26.26.21 UBND xã Dục Tú Số 75 đường Dục Tú, xã 
Dục Tú, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

xdt_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02439611917 ductu.donganh.
hanoi.gov.vn 

000.22.63.H26 

22.22 H26.26.22 UBND xã Hải Bối Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xhb_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02435810398 haiboi.donganh.
hanoi.gov.vn 

000.23.63.H26 

22.23 H26.26.23 UBND xã Kim 
Chung 

Thôn Bầu, xã Kim Chung, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xkc_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438810034 kimchung.dong
anh.hanoi.gov.v
n 

000.24.63.H26 

22.24 H26.26.24 UBND xã Kim Nỗ Thôn Bắc, xã Kim Nỗ, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

vtkimnodonga
nh@hanoi.gov
.vn 

02439522729 kimno.donganh.
hanoi.gov.vn 

000.25.63.H26 



22.25 H26.26.25 UBND xã Liên Hà Thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xlh_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02432959463 lienha.donganh.
hanoi.gov.vn 

000.26.63.H26 

22.26 H26.26.26 UBND xã Mai Lâm Thôn Du Nội, xã Mai Lâm, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xml_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02439612768 mailam.dongan
h.hanoi.gov.vn 

000.27.63.H26 

22.27 H26.26.27 UBND xã Nam 
Hồng 

Thôn Vệ, xã Nam Hồng, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

    namhong.donga
nh.hanoi.gov.vn 

000.28.63.H26 

22.28 H26.26.28 UBND xã Nguyên 
Khê 

Đường Lê Hữu Tựu, xã 
Nguyên Khê, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

xnk_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438832001 nguyenkhe.don
ganh.hanoi.gov.
vn 

000.29.63.H26 

22.29 H26.26.29 UBND xã Tàm Xá Thôn Đoài, xã Tàm Xá, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xtx_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438832026 tamxa.donganh.
hanoi.gov.vn 

000.30.63.H26 

22.30 H26.26.30 UBND xã Thụy 
Lâm 

Thôn Mạnh Tân, xã Thụy 
Lâm, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

  02438815425 thuylam.dongan
h.hanoi.gov.vn 

000.31.63.H26 

22.31 H26.26.31 UBND xã Tiên 
Dương 

Thôn Tiên Kha, xã Tiên 
Dương, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

xtd_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438839369 tienduong.dong
anh.hanoi.gov.v
n 

000.32.63.H26 

22.32 H26.26.32 UBND xã Uy Nỗ Xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xun_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438832448 uyno.donganh.h
anoi.gov.vn 

000.33.63.H26 

22.33 H26.26.33 UBND xã Vân Hà Số 08 đường Nguyễn Thực, 
xã Vân Hà, huyện Đông 

vtvanha_dong
anh@hanoi.go

02438825013 vanha.donganh. 000.34.63.H26 



Anh, thành phố Hà Nội v.vn hanoi.gov.vn 

22.34 H26.26.34 UBND xã Vân Nội Thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

vtvanno 
i_donganh@h
anoi.gov.vn 

02438832302 vannoi. 
donganh. 
hanoi.gov.vn 

000.35.63.H26  

22.35 H26.26.35 UBND xã Việt 
Hùng 

Thôn Trung, xã Việt Hùng, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xvhu_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02438832015 viethung.donga
nh.hanoi.gov.vn 

000.36.63.H26  

22.36 H26.26.36 UBND xã Vĩnh 
Ngọc 

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh 
Ngọc, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

  02439541017 vinhngoc.donga
nh.hanoi.gov.vn 

000.37.63.H26  

22.37 H26.26.37 UBND xã Võng La Thôn Đại Độ, xã Võng La, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

xvl_donganh
@hanoi.gov.v
n 

02439530905 vongla.donganh
.hanoi.gov.vn 

000.38.63.H26  

22.38 H26.26.38 UBND xã Xuân 
Canh 

Số 109, đường Xuân Canh, 
thôn Lực Canh, xã Xuân 
Canh, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

  02438832004 xuancanh.donga
nh.hanoi.gov.vn 

000.39.63.H26 

22.39 H26.26.39 UBND xã Xuân 
Nộn 

Thôn Đường Nhạn, xã Xuân 
Nộn, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

  02438832017 xuannon.donga
nh.hanoi.gov.vn 

000.40.63.H26 

23 H26.27 UBND huyện Gia 
Lâm 

          

23.1 H26.27.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_gialam
@hanoi.gov.v
n 

02438276904   000.01.64.H26 



23.2 H26.27.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 3 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

pgddt_gialam
@hanoi.gov.v
n 

02438276332   000.02.64.H26 

23.3 H26.27.3 Phòng Kinh tế Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

pkt_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438276317   000.03.64.H26 

23.4 H26.27.4 Phòng Nội vụ Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

pnv_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438276243   000.04.64.H26 

23.5 H26.27.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

pqldt_gialam
@hanoi.gov.v
n 

02438276329   000.05.64.H26 

23.6 H26.27.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 3 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

pldtbxh_giala
m@hanoi.gov.
vn 

02436763517   000.06.64.H26 

23.7 H26.27.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

ptckh_gialam
@hanoi.gov.v
n 

02436761032   000.07.64.H26 

23.8 H26.27.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

ptnmt_gialam
@hanoi.gov.v
n 

02438276569   000.08.64.H26 

23.9 H26.27.9 Phòng Tư pháp Số 3 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

ptp_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438276235   000.09.64.H26 

23.10 H26.27.10 Phòng Văn hóa và Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 

pvhtt_gialam
@hanoi.gov.v

02438765141   000.10.64.H26 



Thông tin thành phố Hà Nội n 

23.11 H26.27.11 Phòng Y tế Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

pyt_gialam@h
anoi.gov.vn 

02436762849   000.11.64.H26 

23.12 H26.27.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 1 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

thanhtra_giala
m@hanoi.gov.
vn 

02438276247   000.12.64.H26 

23.13 H26.27.13 Ban Quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 3 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

bqlda_gialam
@hanoi.gov.v
n 

02438276015   000.13.64.H26 

23.14 H26.27.14 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 6, đường Cổ Bi, xã Cổ 
Bi, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

ttdn_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438276245   000.15.64.H26 

23.15 H26.27.15 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Số 3 phố Thuận An, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

ttptqd_gialam
@hanoi.gov.v
n 

02436763110   000.16.64.H26 

23.16 H26.27.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 437 đường Nguyễn Đức 
Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

tttdtt_gialam
@hanoi.gov.v
n 

02436766222   000.17.64.H26 

23.17 H26.27.17 UBND thị trấn Trâu 
Quỳ 

Tổ dân phố Cửu Việt, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

tttq_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438276455 trauquy.gialam.
hanoi.gov.vn 

000.18.64.H26 

23.18 H26.27.18 UBND thị trấn Yên 
Viên 

Số 582 đường Hà Huy Tập, 
thị trấn Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

ttyv_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438273061 ttyenvien.giala
m.hanoi.gov.vn 

000.19.64.H26 



23.19 H26.27.19 UBND xã Bát Tràng Số 72 đường Giang Cao, 
thôn 2 Giang Cao, xã Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

xbt_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438740800 battrang.gialam.
hanoi.gov.vn 

000.20.64.H26 

23.20 H26.27.20 UBND xã Cổ Bi Số 109 đường Cổ Bi, xã Cổ 
Bi, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

xcb_gialam@
hanoi.gov.vn 

02432006826 cobi.gialam.han
oi.gov.vn 

000.21.64.H26 

23.21 H26.27.21 UBND xã Đa Tốn Số 251 đường Đa Tốn, xã 
Đa Tốn, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

xdt_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438746511 daton.gialam.ha
noi.gov.vn 

000.22.64.H26 

23.22 H26.27.22 UBND xã Đặng Xá Số 416 đường Ỷ Lan, xã 
Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

xdangxa_giala
m@hanoi.gov.
vn 

02438276246 dangxa.gialam.
hanoi.gov.vn 

000.23.64.H26 

23.23 H26.27.23 UBND xã Đình 
Xuyên 

Thôn 3, xã Đình Xuyên, 
huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

xdinhxuyen_g
ialam@hanoi.
gov.vn 

02438785204 dinhxuyen.giala
m.hanoi.gov.vn 

000.24.64.H26 

23.24 H26.27.24 UBND xã Đông Dư Thôn 3, xã Đông Dư, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

xdd_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438742846 dongdu.gialam.
hanoi.gov.vn 

000.25.64.H26 

23.25 H26.27.25 UBND xã Dương 
Hà 

Thôn Thượng, xã Dương 
Hà, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

xdh_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438273346 duongha.gialam
.hanoi.gov.vn 

000.26.64.H26 

23.26 H26.27.26 UBND xã Dương 
Quang 

Thôn Lam Cầu, xã Dương 
Quang, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

xdq_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438276628 duongquang.gia
lam.hanoi.gov.v
n 

000.27.64.H26 

23.27 H26.27.27 UBND xã Dương Đường Ỷ Lan, xã Dương 
Xá, huyện Gia Lâm, thành 

xduongxa_gial
am@hanoi.go

02438276244 duongxa.gialam 000.28.64.H26 
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23.28 H26.27.28 UBND xã Kiêu Kỵ Số 216 đường Kiêu Kỵ, xã 
Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

xkk_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438276583 kieuky.gialam.h
anoi.gov.vn 

000.29.64.H26  

23.29 H26.27.29 UBND xã Kim Lan Thôn 2, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

xkl_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438740739 kimlan.gialam.h
anoi.gov.vn 

000.30.64.H26 

23.30 H26.27.30 UBNDxã Kim Sơn Đường Dương Đức Hiền, xã 
Kim Sơn, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

xks_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438276587 kimson.gialam.
hanoi.gov.vn 

000.31.64.H26  

23.31 H26.27.31 UBND xã Lệ Chi Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

xlc_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438276609 lechi.gialam.ha
noi.gov.vn 

000.32.64.H26 

23.32 H26.27.32 UBND xã Ninh 
Hiệp 

Thôn 7, xã Ninh Hiệp, 
huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

xnh_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438785274 ninhhiep.gialam
.hanoi.gov.vn 

000.33.64.H26 

23.33 H26.27.33 UBND xã Phù Đổng Thôn Phù Đổng 2, xã Phù 
Đổng, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

xpd_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438785383 phudong.gialam
.hanoi.gov.vn 

000.34.64.H26 

23.34 H26.27.34 UBND xã Phú Thị Số 132 đường Dương Đức 
Hiền, xã Phú Thị, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

xpt_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438276937 phuthi.gialam.h
anoi.gov.vn 

000.35.64.H26 

23.35 H26.27.35 UBND xã Trung 
Mầu 

Thôn 3, xã Trung Mầu, 
huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

xtm_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438785380 trungmau.giala
m.hanoi.gov.vn 

000.36.64.H26 

23.36 H26.27.36 UBND xã Văn Đức Số 2, ngõ 2 đường Trung 
Chử Sơn, xã Văn Đức, 

xvd_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438740741 vanduc.gialam.
hanoi.gov.vn 

000.37.64.H26 



huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

23.37 H26.27.37 UBND xã Yên 
Thường 

Số 192 đường Yên Thường, 
xã Yên Thường, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

xyt_gialam@h
anoi.gov.vn 

02438272881 yenthuong.giala
m.hanoi.gov.vn 

000.38.64.H26 

23.38 H26.27.38 UBND xã Yên Viên Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

xyv_gialam@
hanoi.gov.vn 

02438273041 xayenvien.giala
m.hanoi.gov.vn 

000.39.64.H26 

24 H26.28 UBND huyện Hoài 
Đức 

          

24.1 H26.28.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

vanthu_hoaidu
c@hanoi.gov.
vn 

02433861210   000.01.65.H26 

24.2 H26.28.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

pgddt_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433861220 pgdhoaiduc.edu
.vn 

000.02.65.H26 

24.3 H26.28.3 Phòng Kinh tế Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

pkt_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433861203   000.03.65.H26 

24.4 H26.28.4 Phòng Nội vụ Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

pnv_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433861255   000.04.65.H26 

24.5 H26.28.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

pqldt_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433663958   000.05.65.H26 

24.6 H26.28.6 Phòng Lao động - Thị trấn Trôi, huyện Hoài pldtbxh_hoaid 02433862455   000.06.65.H26 



Thương binh và Xã 
hội 

Đức, thành phố Hà Nội uc@hanoi.gov
.vn 

24.7 H26.28.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

ptckh_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433665556   000.07.65.H26 

24.8 H26.28.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

ptnmt_hoaidu
c@hanoi.gov.
vn 

0982665465   000.08.65.H26 

24.9 H26.28.9 Phòng Tư pháp Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

ptp_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433665388   000.09.65.H26 

24.10 H26.28.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

pvhtt_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433861197   000.10.65.H26 

24.11 H26.28.11 Phòng Y tế Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

pyt_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433662938   000.11.65.H26  

24.12 H26.28.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

thanhtra_hoai
duc@hanoi.go
v.vn 

02433861177   000.12.65.H26 

24.13 H26.28.13 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

bqlda_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

0943124518   000.13.65.H26 

24.14 H26.28.14 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Thôn Yên Vĩnh, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

ttgdtxgdnn_ho
aiduc@hanoi.
gov.vn 

02433862609   000.15.65.H26 

24.15 H26.28.15 Trung tâm Phát triển Thị trấn Trôi, huyện Hoài ttptqd_hoaidu 02433660111   000.16.65.H26  



quỹ đất Đức, thành phố Hà Nội c@hanoi.gov.
vn 

24.16 H26.28.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

ttvhtltt_hoaidu
c@hanoi.gov.
vn 

0936339989   000.17.65.H26 

24.17 H26.28.17 UBND thị trấn Trạm 
Trôi 

Thị trấn Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

tttt_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02439998658   000.18.65.H26 

24.18 H26.28.18 UBND xã An 
Khánh 

Thôn Vân Lũng, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

xak_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433845148   000.19.65.H26 

24.19 H26.28.19 UBND xã An 
Thượng 

Số 96 đường An Thượng, 
Ngự Câu, xã An Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

xat_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433650717   000.20.65.H26 

24.20 H26.28.20 UBND xã Cát Quế Thôn 5, xã Cát Quế, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

xcq_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433669119   000.21.65.H26 

24.21 H26.28.21 UBND xã Đắc Sở Thôn Chùa Ngụ, xã Đắc Sở, 
huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

xds_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433669183   000.22.65.H26 

24.22 H26.28.22 UBND xã Di Trạch Số 35, đường Văn Minh, xã 
Di Trạch, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

xdtr_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433212663   000.23.65.H26 

24.23 H26.28.23 UBND xã Đông La Xã Đông La, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

xdl_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433845292   000.24.65.H26 



24.24 H26.28.24 UBND xã Đức 
Giang 

Thôn Lưu Xá, xã Đức 
Giang, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

xdg_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433861620   000.25.65.H26 

24.25 H26.28.25 UBND xã Đức 
Thượng 

Thôn Cựu Quán, xã Đức 
Thượng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

xdt_hoaduc@
hanoi.gov.vn 

02433993234   000.26.65.H26 

24.26 H26.28.26 UBND xã Dương 
Liễu 

Thôn Thống Nhất, xã 
Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

xduonglieu_h
oaiduc@hanoi
.gov.vn 

02433669256   000.27.65.H26 

24.27 H26.28.27 UBND xã Kim 
Chung 

Thôn Yên Vĩnh, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

xkc_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433861753   000.28.65.H26  

24.28 H26.28.28 UBND xã La Phù Thôn Tiền Phong, xã La 
Phù, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

xlp_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433654256   000.29.65.H26  

24.29 H26.28.29 UBND xã Lại Yên Thôn 2, xã Lại Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

xly_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433659646   000.30.65.H26  

24.30 H26.28.30 UBND xã Minh 
Khai 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh 
Khai, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

xmk_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02433669303   000.31.65.H26  

24.31 H26.28.31 UBND xã Sơn Đồng Thôn Thượng, xã Sơn 
Đồng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

xsd_hoaiduc.
@hanoi.gov.v
n 

02433995475   000.32.65.H26  

24.32 H26.28.32 UBND xã Song Thôn 3, xã Song Phương, 
huyện Hoài Đức, thành phố 

xsp_hoaiduc@ 02433659593   000.33.65.H26 



Phương Hà Nội hanoi.gov.vn 

24.33 H26.28.33 UBND xã Tiền Yên Số 6, xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

xty.hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433213770   000.34.65.H26 

24.34 H26.28.34 UBND xã Vân Canh Kim Hoàng, xã Vân Canh, 
huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

xvc_hoaiduc
@hanoi.gov.v
n 

02432181596   000.35.65.H26 

24.35 H26.28.35 UBND xã Vân Côn Thôn Vân Côn, xã Vân 
Côn, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

xvancon_hoai
duc@hanoi.go
v.vn 

02433990569   000.36.65.H26 

24.36 H26.28.36 UBND xã Yên Sở Xã Yên Sở, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

xys_hoaiduc@
hanoi.gov.vn 

02433669590   000.37.65.H26 

25 H26.29 UBND huyện Mê 
Linh 

Khu trung tâm hành 
chính huyện, xã Đại 
Thịnh, huyên Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_melin
h@hanoi.gov.
vn 

  melinh.hanoi.g
ov.vn 

000.00.66.H26 

25.1 H26.29.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

vanphongubnd
_melinh@han
oi.gov.vn 

    000.01.66.H26 

25.2 H26.29.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

pgddt_melinh
@hanoi.gov.v
n 

  giaoducmelinh.
edu.vn 

000.02.66.H26 

25.3 H26.29.3 Phòng Kinh tế Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

pkt_melinh@h
anoi.gov.vn 

    000.03.66.H26 



25.4 H26.29.4 Phòng Nội vụ Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

pnv_melinh@
hanoi.gov.vn 

    000.04.66.H26 

25.5 H26.29.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

pqldt_melinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.05.66.H26 

25.6 H26.29.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

pldtbvh_melin
h@hanoi.gov.
vn 

    000.06.66.H26 

25.7 H26.29.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ptckh_melinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.07.66.H26  

25.8 H26.29.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ptnmt_melinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.08.66.H26  

25.9 H26.29.9 Phòng Tư pháp Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ptp_melinh@h
anoi.gov.vn 

    000.09.66.H26  

25.10 H26.29.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

pvhtt_melinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.10.66.H26 

25.11 H26.29.11 Phòng Y tế Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

pyt_melinh@h
anoi.gov.vn 

    000.11.66.H26  

25.12 H26.29.12 Thanh tra nhà nước Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 

ttr_melinh@h     000.12.66.H26  



Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội anoi.gov.vn 

25.13 H26.29.13 Ban quản lý dự án 
đầu tư và xây dựng 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

bqldadtxd_me
linh@hanoi.go
v.vn 

    000.13.66.H26 

25.14 H26.29.14 Ban Quản lý di tích 
Đền Hai Bà Trưng 

Xã Mê Linh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

bqldtdhbt_mel
inh@hanoi.go
v.vn 

    000.14.66.H26  

25.15 H26.29.15 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ttptqd_melinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.15.66.H26 

25.16 H26.29.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ttvhtt_melinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.16.66.H26 

25.17 H26.29.17 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp-Giáo 
dục thường xuyên 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ttdn_melinh@
hanoi.gov.vn 

      

25.18 H26.29.18 Hội chữ thập đỏ 
huyện Mê Linh 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

hctd_melinh@
hanoi.gov.vn 

      

25.19 H26.29.19 Đội quản lý trận tự 
xây dựng 

Khu trung tâm hành chính 
huyện, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ttxd_melinh@
hanoi.gov.vn 

      

25.20 H26.29.20 UBND thị trấn Chi 
Đông 

Thị trấn Chi Đông, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ttcd_melinh@
hanoi.gov.vn 

  chidong.melinh.
hanoi.gov.vn 

000.18.66.H26 

25.21 H26.29.21 UBND thị trấn Thị trấn Quang Minh, ttqm_melinh   quangminh.meli 000.19.66.H26 



Quang Minh huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

@hanoi.gov.v
n 

nh.hanoi.gov.vn 

25.22 H26.29.22 UBND xã Chu Phan Xã Chu Phan, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xcp_melinh@
hanoi.gov.vn 

  chuphan.melinh
.hanoi.gov.vn 

000.20.66.H26 

25.23 H26.29.23 UBND xã Đại Thịnh Xã Đại Thịnh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xdt_melinh@h
anoi.gov.vn 

  daithinh.melinh.
hanoi.gov.vn 

000.21.66.H26 

25.24 H26.29.24 UBND xã Hoàng 
Kim 

Xã Hoàng Kim, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xhk_melinh@
hanoi.gov.vn 

  hoangkim.melin
h.hanoi.gov.vn 

000.22.66.H26 

25.25 H26.29.25 UBND xã Kim Hoa Xã Kim Hoa, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xkh_melinh@
hanoi.gov.vn 

  kimhoa.melinh.
hanoi.gov.vn 

000.23.66.H26 

25.26 H26.29.26 UBND xã Liên Mạc Xã Liên Mạc, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xlm_melinh@
hanoi.gov.vn 

  lienmac.melinh.
hanoi.gov.vn 

000.24.66.H26 

25.27 H26.29.27 UBND xã Mê Linh Xã Mê Linh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xml_melinh@
hanoi.gov.vn 

  melinh.melinh.h
anoi.gov.vn 

000.25.66.H26 

25.28 H26.29.28 UBND xã Tam 
Đồng 

Xã Tam Đồng, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xtd_melinh@h
anoi.gov.vn 

  tamdong.melinh
.hanoi.gov.vn 

000.26.66.H26 

25.29 H26.29.29 UBND xã Thạch Đà Xã Thạch Đà, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xtd_melinh@h
anoi.gov.vn 

  thachda.melinh.
hanoi.gov.vn 

000.27.66.H26 

25.30 H26.29.30 UBND xã Thanh 
Lâm 

Xã Thanh Lâm, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xtl_melinh@h
anoi.gov.vn 

  thanhlam.melin
h.hanoi.gov.vn 

000.28.66.H26 

25.31 H26.29.31 UBND xã Tiền 
Phong 

Xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xtp_melinh@h
anoi.gov.vn 

  tienphong.melin
h.hanoi.gov.vn 

000.29.66.H26 

25.32 H26.29.32 UBND xã Tiến 
Thắng 

Xã Tiến Thắng, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xtt_melinh@h
anoi.gov.vn 

  tienthang.melin
h.hanoi.gov.vn 

000.30.66.H26 



25.33 H26.29.33 UBND xã Tiến 
Thịnh 

Xã Tiến Thịnh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xtth_melinh@
hanoi.gov.vn 

  tienthinh.melinh
.hanoi.gov.vn 

000.31.66.H26 

25.34 H26.29.34 UBND xã Tráng 
Việt 

Xã Tráng Việt, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xtv_melinh@h
anoi.gov.vn 

  trangviet.melinh
.hanoi.gov.vn 

000.32.66.H26 

25.35 H26.29.35 UBND xã Tự Lập Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

xtl_melinh@h
anoi.gov.vn 

  tulap.melinh.ha
noi.gov.vn 

000.33.66.H26 

25.36 H26.29.36 UBND xã Văn Khê Xã Văn Khê, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xvk_melinh@
hanoi.gov.vn 

  vankhe.melinh.
hanoi.gov.vn 

000.34.66.H26 

25.37 H26.29.37 UBND xã Vạn Yên Xã Vạn Yên, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

xvy_melinh@
hanoi.gov.vn 

  vanyen.melinh.
hanoi.gov.vn 

000.35.66.H26 

26 H26.30 UBND huyện Mỹ 
Đức 

          

26.1 H26.30.1 Văn phòng HĐND 
và UBND Huyện 

Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_myduc
@hanoi.gov.v
n 

    000.01.67.H26 

26.2 H26.30.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Thôn 5, xã Phù Tế, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

pgddt_myduc
@hanoi.gov.v
n 

    000.02.67.H26 

26.3 H26.30.3 Phòng Kinh tế Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

pkt_myduc@h
anoi.gov.vn 

    000.03.67.H26 

26.4 H26.30.4 Phòng Nội vụ Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

pnv_myduc@
hanoi.gov.vn 

    000.04.67.H26 

26.5 H26.30.5 Phòng Quản lý đô Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn pqldt_myduc     000.05.67.H26 



thị Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

@hanoi.gov.v
n 

26.6 H26.30.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

pldtbxh_mydu
c@hanoi.gov.
vn 

    000.06.67.H26 

26.7 H26.30.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 44, phố Đại Đồng, thị 
trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

ptckli_myduc
@hanoi.gov.v
n 

    000.07.67.H26 

26.8 H26.30.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

ptnmt_myduc
@hanoi.gov.v
n 

    000.08.67.H26 

26.9 H26.30.9 Phòng Tư pháp Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

ptp_myduc@h
anoi.gov.vn 

    000.09.67.H26 

26.10 H26.30.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

pvhtt_myduc
@hanoi.gov.v
n 

    000.10.67.H26 

26.11 H26.30.11 Phòng Y tế Số 2, đường Đại Nghĩa, thị 
trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

pyte_myduc@
hanoi.gov.vn 

    000.11.67.H26 

26.12 H26.30.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

thanhtra_myd
uc@hanoi.gov
.vn 

    000.12.67.H26 

26.13 H26.30.13 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 2, phố Đại Đồng, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

bqldadtxd_my
duc@hanoi.go
v.vn 

    000.13.67.H26  



26.14 H26.30.14 Ban Quản lý khu Di 
tích và Thắng cảnh 
Hương Sơn 

Thôn Đục Kê, xã Hương 
Sơn, huyện Mỹ Đức, thành 
phố Hà Nội 

bqlkdttchs_my
duc@hanoi.go
v.vn 

    000.14.67.H26 

26.15 H26.30.15 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Thôn 5, xã Phù Tế, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

ttgdnngdtx_m
yduc@hanoi.g
ov.vn 

    000.15.67.H26 

26.16 H26.30.16 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Số 2, đường Đại Nghĩa, thị 
trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

ttptqd_myduc
@hanoi.gov.v
n 

    000.16.67.H26 

26.17 H26.30.17 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 58, phố Đại Đồng, thị 
trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

ttvhtttt_myduc
@hanoi.gov.v
n 

    000.17.67.H26 

26.18 H26.30.18 Đội Quản lý trật tự 
xây dựng đô thị 

Số 2, đường Đại Nghĩa, thị 
trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

ttxd_myduc@
hanoi.gov.vn 

      

26.19 H26.30.19 UBND thị trấn Đại 
Nghĩa 

Số 56, phố Đại Đồng, thị 
trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

ttdn_myduc@
hanoi.gov.vn 

02433982107 dainghia.myduc
.hanoi.gov.vn 

000.18.67.H26 

26.20 H26.30.20 UBND xã An Mỹ Thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xam_myduc@
hanoi.gov.vn 

02433731602 anmy.myduc.ha
noi.gov.vn 

000.19.67.H26 

26.21 H26.30.21 UBND xã An Phú Thôn Đồi Dùng, xã An Phú, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xap_myduc@
hanoi.gov.vn 

  anphu.myduc.h
anoi.gov.vn 

000.20.67.H26 

26.22 P126.30.2 UBND xã An Tiến Thôn Hiền Lương, xã An 
Tiến, huyện Mỹ Đức, thành 

xat_myduc@h 02432079113 antien.myduc.h 000.21.67.H26 



2 phố Hà Nội anoi.gov.vn anoi.gov.vn 

26.23 H26.30.23 UBND xã Bột 
Xuyên 

Thôn Lai Tảo, xã Bột 
Xuyên, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

xbx_myduc@
hanoi.gov.vn 

  botxuyen.mydu
c.hanoi.gov.vn 

000.22.67.H26 

26.24 H26.30.24 UBND xã Đại Hưng Đội 5, Thôn Trinh Tiết, xã 
Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

xdh_myduc@
hanoi.gov.vn 

02433706472 daihung.myduc.
hanoi.gov.vn 

000.23.67.H26 

26.25 H26.30.25 UBND xã Đốc Tín Xóm 5, Thôn Đốc Tín, xã 
Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

xdti_myduc@
hanoi.gov.vn 

02433849635 doctin.myduc.h
anoi.gov.vn 

000.24.67.H26 

26.26 H26.30.26 UBND xã Đồng 
Tâm 

Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xdta_myduc@
hanoi.gov.vn 

02423214888 dongtam.myduc
.hanoi.gov.vn 

000.25.67.H26 

26.27 H26.30.27 UBND xã Hồng Sơn Đội 2, Thôn Hạ Sở, xã 
Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

xhos_myduc
@hanoi.gov.v
n 

02433736454 hongson.myduc
.hanoi.gov.vn 

000.26.67.H26 . 

26.28 H26.30.28 UBND xã Hợp 
Thanh 

Thôn Vài, xã Hợp Thanh, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xhth_myduc@
hanoi.gov.vn 

02432021868 hopthanh.mydu
c.hanoi.gov.vn 

000.27.67.H26 

26.29 H26.30.29 UBND xã Hợp Tiến Đội 8, thôn Viêm Khê, xã 
Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

xhot_myduc@
hanoi.gov.vn 

  hoptien.myduc.
hanoi.gov.vn 

000.28.67.H26 

26.30 H26.30.30 UBND xã Hùng 
Tiến 

Đội 5, Thôn Đông Bình, xã 
Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

xhut_myduc@
hanoi.gov.vn 

  hungtien.myduc
.hanoi.gov.vn 

000.29.67.H26 



26.31 H26.30.31 UBND xã Hương 
Sơn 

Thôn Đục Kê, xã Hương 
Sơn, huyện Mỹ Đức, thành 
phố Hà Nội 

xhus_myduc
@hanoi.gov.v
n 

  huongson.mydu
c.hanoi.gov.vn 

000.30.67.H26 

26.32 H26.30.32 UBND xã Lê Thanh Thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xlt_myduc@h
anoi.gov.vn 

  lethanh.myduc.
hanoi.gov.vn 

000.31.67.H26 

26.33 H26.30.33 UBND xã Mỹ 
Thành 

Thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ 
Thành, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

xmt_myduc@
hanoi.gov.vn 

02433846130 mythanh.myduc
.hanoi.gov.vn 

000.32.67.H26 

26.34 H26.30.34 UBND xã Phù Lưu 
Tế 

Thôn 5, xã Phù Lưu Tế, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xplt_myduc@
hanoi.gov.vn 

02433744871 phuluute.myduc
.hanoi.gov.vn 

000.33.67.H26 

26.35 H26.30.35 UBND xã Phúc Lâm Thôn Phúc Lâm Trung, xã 
Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

xpl_myduc@h
anoi.gov.vn 

02432008448 phuclam.myduc
.hanoi.gov.vn 

000.34.67.H26 

26.36 H26.30.36 UBND xã Phùng Xá Thôn Thượng, xã Phùng Xá, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xpx_myduc@
hanoi.gov.vn 

02433747170 phungxa.myduc
.hanoi.gov.vn 

000.35.67.H26 

26.37 H26.30.37 UBND xã Thượng 
Lâm 

Thôn Thượng, xã Thượng 
Lâm, huyện Mỹ Đức, thành 
phố Hà Nội 

xthl_myduc@
hanoi.gov.vn 

02433731602 thuonglam.myd
uc.hanoi.gov.vn 

000.36.67.H26 

26.38 H26.30.38 UBND xã Tuy Lai Thôn Bèn, xã Tuy Lai, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xtl_myduc@h
anoi.gov.vn 

  tuylai.myduc.ha
noi.gov.vn 

000.37.67.H26 

26.39 H26.30.39 UBND xã Vạn Kim Đội 10, Thôn Kim Bôi, xã 
Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, 

xvk_myduc@ 02433706472 vankim.mydue. 000.38.67.H26 



thành phố Hà Nội hanoi.gov.vn hanoi.gov.vn 

26.40 H26.30.40 UBND xã Xuy Xá Thôn Thượng, xã Xuy Xá, 
huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

xxx 
_myduc@han
oi.gov.vn 

02433744408 xuyxa.myduc.h
anoi.gov.vn 

000.39.67.H26 

27 H26.31 UBND huyện Phú 
Xuyên 

          

27.1 H26.31.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

ubnd_phuxuye
n@hanoi.gov.
vn 

    000.01.68.H26 

27.2 H26.31.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

pgddt_phuxuy
en@hanoi.gov
.vn 

    000.02.68.H26 

27.3 H26.31.3 Phòng Kinh tế Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

pkt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.03.68.H26 

27.4 H26.31.4 Phòng Nội vụ Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

pnv_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.04.68.H26 

27.5 H26.31.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

pqldt_phuxuy
en@hanoi.gov
.vn 

    000.05.68.H26 

27.6 H26.31.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

pldtbxh_phux
uyen@hanoi.g
ov.vn 

    000.06.68.H26 

27.7 H26.31.7 Phòng Tài chính - Tiểu khu Thao Chính, thị ptckh_phuxuy     000.07.68.H26 



Kế hoạch trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

en@hanoi.gov
.vn 

27.8 H26.31.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

ptnmt_phuxuy
en@hanoi.gov
.vn 

    000.08.68.H26 

27.9 H26.3L9 Phòng Tư pháp Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

ptp_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.09.68.H26 

27.10 H26.31.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

pvhtt_phuxuy
en@hanoi.gov
.vn 

    000.10.68.H26 

27.11 H26.31.11 Phòng Y tế Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

pyt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.11.68.H26 

27.12 H26.31.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

thanhtra_phux
uyen@hanoi.g
ov.vn 

    000.12.68.H26 

27.13 H26.31.13 Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

bqlda_phuxuy
en@hanoi.gov
.vn 

    000.13.68.H26 

27.14 H26.31.14 Trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên 

Thôn Nam Quất, xã Nam 
Triều, huyện Phú Xuyên, 
thành Phố Hà Nội 

ttgdtx_phuxuy
en@hanoi.gov
.vn 

    000.15.68.H26 

27.15 H26.31.15 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

ttptqd_phuxuy
en@hanoi.gov
.vn 

    000.16.68.H26 



27.16 H26.31.16 Trung tâm Văn hóa 
thông tin và thể thao 

Tiểu khu Thao Chính, thị 
trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

ttvhtttt_phuxu
yen@hanoi.go
v.vn 

    000.17.68.H26 

27.17 H26.31.17 UBND thị trấn Phú 
Minh 

Thị trấn Phú Minh, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

ttpm_phuxuye
n@hanoi.gov.
vn 

    000.18.68.H26 

27.18 H26.31.18 UBND thị trấn Phú 
Xuyên 

Thị trấn Phú Xuyên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

ttpx_phuxuye
n@hanoi.gov.
vn 

    000.19.68.H26 

27.19 H26.31.19 UBND xã Bạch Hạ Xã Bạch Hạ, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xbh_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.20.68.H26 

27.20 H26.31.20 UBND xã Châu Can Xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xcc_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.21.68.H26 

27.21 H26.31.21 UBND xã Chuyên 
Mỹ 

Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xcm_phuxuye
n@hanoi.gov.
vn 

    000.22.68.H26 

27.22 H26.31.22 UBND xã Đại 
Thắng 

Xã Đại Thắng, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xdt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.23.68.H26 

27.23 H26.31.23 UBND xã Đại 
Xuyên 

Xã Đại Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xdx_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.24.68.H26 

27.24 H26.31.24 UBND xã Hoàng Xã Hoàng Long, huyện Phú xhl_phuxuyen
@hanoi.gov.v

    000.25.68.H26 



Long Xuyên, thành phố Hà Nội n 

27.25 H26.31.25 UBND xã Hồng 
Minh 

Xã Hồng Minh, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xhm_phuxuye
n@hanoi.gov.
vn 

    000.26.68.H26 

27.26 H26.31.26 UBND xã Hồng 
Thái 

Xã Hồng Thái, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xht_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.27.68.H26 

27.27 H26.31.27 UBND xã Khai Thái Xã Khai Thái, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xkt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.28.68.H26 

27.28 H26.31.28 UBND xã Minh Tân Xã Minh Tân, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xmt_phuxuye
n@hanoi.gov.
vn 

    000.29.68.H26 

27.29 H26.31.29 UBND xã Nam 
Phong 

Xã Nam Phong, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xnp_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.30.68.H26 

27.30 H26.31.30 UBND xã Nam 
Triều 

Xã Nam Triều, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xnt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.31.68.H26 

27.31 H26.31.31 UBND xã Phú Túc Xã Phú Túc, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xpt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.32 68.H26 

27.32 H26.31.32 UBND xã Phú Yên Xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xpy_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.33.68.H26 



27.33 H26.31.33 UBND xã Phúc Tiến Xã Phúc Tiến, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xpt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.34.68.H26 

27.34 H26.31.34 UBND xã Phượng 
Dực 

Xã Phượng Dực, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xpd_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.35.68.H26 

27.35 H26.31.35 UBND xã Quang 
Lãng 

Xã Quang Lãng, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xql_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.36.68.H26 

27.36 H26.31.36 UBND xã Quang 
Trung 

Xã Quang Trung, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

xqt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.37.68.H26 

27.37 H26.31.37 UBND xã Sơn Hà Xã Sơn Hà, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xsh_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.38.68.H26 

27.38 H26.31.38 UBND xã Tân Dân Xã Tân Dân, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xtd_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.39.68.H26 

27.39 H26.31.39 UBND xã Tri Thủy Xã Tri Thủy, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xtthuy_phuxu
yen@hanoi.go
v.vn 

    000.41.68.H26 

27.40 H26.31.40 UBND xã Tri Trung Xã Tri Trung, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xtt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.42.68.H26 

27.41 H26.31.41 UBND xã Văn Xã Văn Hoàng, huyện Phú xvh_phuxuyen
@hanoi.gov.v

    000.43.68.H26 



Hoàng Xuyên, thành phố Hà Nội n 

27.42 H26.31.42 UBND xã Vân Từ Xã Vân Từ, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xvt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.45.68.H26 

27.43 H26.31.43 UBND xã Nam Tiến Xã Nam Tiến, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

xnt_phuxuyen
@hanoi.gov.v
n 

    000.46.68.H26 

28 H26.32 UBND huyện Phúc 
Thọ 

          

28.1 H26.32.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

vp_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433642116   000.01.69.H26 

28.2 H26.32.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

pgddt_phucth
o@hanoi.gov.
vn 

    000.02.69.H26 

28.3 H26.32.3 Phòng Kinh tế Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

pkt_phuctho@
hanoi.gov.vn 

    000.03.69.H26 

28.4 H26.32.4 Phòng Nội vụ Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

pnv_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

    000.04.69.H26 

28.5 H26.32.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

plqldt_phucth
o@hanoi.gov.
vn 

    000.05.69.H26  

28.6 H26.32.6 Phòng Lao động - Thị trấn Phúc Thọ, huyện pldtbxh_phuct     000.06.69.H26  



Thương binh và Xã 
hội 

Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

ho@hanoi.gov
.vn 

28.7 H26.32.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

ptckh_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

    000.07.69.H26  

28.8 H26.32.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

ptnmt_phucth
o@hanoi.gov.
vn 

    000.08.69.H26 

28.9 H26.32.9 Phòng Tư pháp Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

ptp_phuctho@
hanoi.gov.vn 

    000.09.69.H26 

28.10 H26.32.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

pvhtt_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

    000.10.69.H26 

28.11 H26.32.11 Phòng Y tế Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

pyt_phuctho@
hanoi.gov.vn 

    000.11.69.H26 

28.12 H26.32.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

pttra_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

    000.12.69.H26 

28.13 H26.32.13 Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

bqldadtxd_ph
uctho@hanoi.
gov.vn 

    000.13.69.H26 

28.14 H26.32.14 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Xã Võng Xuyên, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

gdtx-
phuctho@han
oiedu.vn 

    000.15.69.H26 



28.15 H26.32.15 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

ttptqd_phucth
o@hanoi.gov.
vn 

    000.16.69.H26 

28.16 H26.32.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Thị trấn Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

ttvhtttt_phucth
o@hanoi.gov.
vn 

    000.17.69.H26 

28.17 H26.32.17 UBND thị trấn Phúc 
Thọ 

Tổ dân phố số 3, thị trấn 
Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

ttpt_phuctho 
@hanoi.gov.v
n 

02433642486 thitran.phuctho.
hanoi.gov.vn 

000.18.69.H26 

28.18 H26.32.18 UBND xã Hát Môn Thôn 1, xã Hát Môn, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

xhm_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

02433924743 hatmon.phuctho
.hanoi.gov.vn 

000.20.69.H26 

28.19 H26.32.19 UBND xã Hiệp 
Thuận 

Thôn Hiệp Lộc 1, xã Hiệp 
Thuận, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

xht_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433648802 hiepthuan.phuct
ho.hanoi.gov.vn 

000.21.69.H26 

28.20 H26.32.20 UBND xã Liên Hiệp Thôn 3, xã Liên Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

xlh_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433648861 lienhiep.phucth
o.hanoi.gov.vn 

000.22.69.H26 

28.21 H26.32.21 UBND xã Long 
Xuyên 

Thôn Phù Long, xã Long 
Xuyên, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

xlx_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433848005 longxuyen.phuc
tho.hanoi.gov.v
n 

000.23.69.H26 

28.22 H26.32.22 UBND xã Ngọc Tảo Thôn 7, xã Ngọc Tảo, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

xnt_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433648820 ngoctao.phucth
o.hanoi.gov.vn 

000.24.69.H26 

28.23 H26.32.23 UBND xã Phúc Hòa Thôn 3, xã Phúc Hòa, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 

xph_phuctho
@hanoi.gov.v

02439993061 phuchoa.phucth 000.25.69.H26 



Nội n o.hanoi.gov.vn 

28.24 H26.32.24 UBND xã Phụng 
Thượng 

Thôn 5, xã Phụng Thượng, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

xpt_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433648832 phungthuong.ph
uctho.hanoi.gov
.vn 

000.26.69.H26  

28.25 H26.32.25 UBND xã Tam Hiệp Thôn 3, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

xth_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433648804 tamhiep.phucth
o.hanoi.gov.vn 

000.29.69.H26  

28.26 H26.32.26 UBND xã Tam 
Thuấn 

Thôn Nội 1, xã Tam Thuấn, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

xtt_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433648887 tamthuan.phuct
ho.hanoi.gov.vn 

000.30.69.H26  

28.27 H26.32.27 UBND xã Thanh Đa Thôn Phú Đa, xã Thanh Đa, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

xtd_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433648861 thanhda.phucth
o.hanoi.gov.vn 

000.31.69.H26 

28.28 H26.32.28 UBND xã Thọ Lộc Thôn Thượng Lộc, xã Thọ 
Lộc, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

xtl_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433642233 tholoc.phuctho.
hanoi.gov.vn 

000.32.69.H26 

28.29 H26.32.29 UBND xã Thượng 
Cốc 

Thôn Kim Lũ, xã Thượng 
Cốc, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

xtc_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02433848266 thuongcoc.phuc
tho.hanoi.gov.v
n 

000.33.69.H26  

28.30 H26.32.30 UBND xã Tích 
Giang 

Thôn 4, xã Tích Giang, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

xtg_phuctho@
hanoi.gov.vn 

02438851666 tichgiang.phuct
ho.hanoi.gov.vn 

000.34.69.H26 

28.31 H26.32.31 UBND xã Trạch Mỹ 
Lộc 

Thôn Thuần Mỹ, xã Trạch 
Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

xtm_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

02433642031 trachmyloc.phu
ctho.hanoi.gov.
vn 

000.35.69.H26 



28.32 H26.32.32 UBND xã Vân Hà Thôn Bãi Đồn, xã Vân Hà, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

xvh_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

02433924606 vanha.phuctho.
hanoi.gov.vn 

000.37.69.H26 

28.33 H26.32.33 UBND xã Vân Nam Thôn 4, xã Vân Nam, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

xvn_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

02433924019 vannam.phucth
o.hanoi.gov.vn 

000.38.69.H26 

28.34 H26.32.34 UBND xã Vân Phúc Thôn 4, xã Vân Phúc, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

xvp_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

02433924251 vanphuc.phucth
o.hanoi.gov.vn 

000.39.69.H26 

28.35 H26.32.35 UBND xã Võng 
Xuyên 

Thôn Nam Võng Ngoại, xã 
Võng Xuyên, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

xvx_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

02433920671 vongxuyen.phu
ctho.hanoi.gov.
vn 

000.40.69.H26 

28.36 H26.32.36 UBND xã Xuân 
Đình 

Thôn Cựu Lục, xã Xuân 
Đình, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

xxd_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

02433926417 xuandinh.phuct
ho.hanoi.gov.vn 

000.41.69.H26 

28.37 H26.32.37 UBND xã Sen 
Phương 

Thôn 5, xã Sen Phương, 
huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

xsp_phuctho
@hanoi.gov.v
n 

02433848211 senphuong.phuc
tho.hanoi.gov.v
n 

000.42.69.H26 

29 H26.33 UBND huyện Quốc 
Oai 

          

29.1 H26.33.1 Văn phòng HĐND- 
UBND Huyện 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_quoco
ai@hanoi.gov.
vn 

02433843161   000.01.70.H26 

29.2 H26.33.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 

pgddt_quocoai
@hanoi.gov.v

  pgddtquocoai.e
du.vn 

000.02.70.H26  



Nội n 

29.3 H26.33.3 Phòng Kinh tế Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

pkt_quocoai@
hanoi.gov.vn 

    000.03.70.H26  

29.4 H26.33.4 Phòng Nội vụ Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

pnv_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

02433943999   000.04.70.H26 

29.5 H26.33.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

pqldt_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

02433843145   000.05.70.H26 

29.6 H26.33.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

pldtbxh_quoc
oai@hanoi.go
v.vn 

    000.06.70.H26  

29.7 H26.33.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

ptckh_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.07.70.H26  

29.8 H26.33.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

ptnmt_quocoa
i@hanoi.gov.v
n 

    000.08.70.H26 

29.9 H26.33.9 Phòng Tư pháp Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

ptp_quocoai@
hanoi.gov.vn 

02433843137   000.09.70.H26  

29.10 H26.33.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

pvhtt_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.10.70.H26 



29.11 H26.33.11 Phòng Y tế Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

pyt_quocoai@
hanoi.gov.vn 

    000.11.70.H26 

29.12 H26.33.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

thanhtra_quoc
oai@hanoi.go
v.vn 

    000.12.70.H26  

29.13 H26.33.13 Đội Quản lý trật tự 
xây dựng 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

dqlttxddt_quo
coai@hanoi.g
ov.vn 

02433844001     

29.14 H26.33.14 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

bqldadtxd_qu
ocoai@hanoi.
gov.vn 

    000.13.70.H26 

29.15 H26.33.15 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

ttgdnngdtx_qu
ocoai@hanoi.
gov.vn 

    000.15.70.H26 

29.16 H26.33.16 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

ttptqd_quocoa
i@hanoi.gov.v
n 

02433844555   000.16.70.H26 

29.17 H26.33.17 Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Thể 
thao 

Thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

ttvhtttt_quoco
ai@hanoi.gov.
vn 

02433843285   000.17.70.H26 

29.18 H26.33.18 UBND thị trấn Quốc 
Oai 

Tổ dân phố phố huyện, thị 
trấn Quốc Oai, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

ttqo_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.18.70.H26 

29.19 H26.33.19 UBND xã Cấn Hữu Thôn Cấn Thượng, xã Cấn 
Hữu, huyện Quốc Oai, 

xchuu_quocoa
i@hanoi.gov.v

02432505131   000.19.70.H26 



thành phố Hà Nội n 

29.20 H26.33.20 UBND xã Cộng Hòa Thôn 2, xã Cộng Hòa, 
huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

xchoa_quocoa
i@hanoi.gov.v
n 

    000.20.70.H26 

29.21 H26.33.21 UBND xã Đại 
Thành 

Thôn Đại Tảo, xã Đại 
Thành, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

xdt_quocoai@
hanoi.gov.vn 

02433945276   000.21.70.H26 

29.22 H26.33.22 UBND xã Đồng 
Quang 

Thôn Yên Nội, xã Đồng 
Quang, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

xdq_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.22.70.H26 

29.23 H26.33.23 UBND xã Đông 
Xuân 

Thôn Cửa Khâu, xã Đông 
Xuân, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

xdx_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

02432060010   000.23.70.H26 

29.24 H26.33.24 UBND xã Đông 
Yên 

Thôn Đông Hạ, xã Đông 
Yên, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

xdy_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

02432050006   000.24.70.H26 

29.25 H26.33.25 UBND xã Hòa 
Thạch 

Thôn Bạch Thạch, xã Hòa 
Thạch, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

xht_quocoai@
hanoi.gov.vn 

    000.25.70.H26 

29.26 H26.33.26 UBND xã Liệp 
Tuyết 

Thôn Đại Phu, xã Liệp 
Tuyết, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

xlt_quocoai@
hanoi.gov.vn 

    000.26.70.H26 

29.27 H26.33.27 UBND xã Nghĩa 
Hương 

Thôn Thế Trụ, xã Nghĩa 
Hương, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

xnh_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.27.70.H26 



29.28 H26.33.28 UBND xã Ngọc 
Liệp 

Thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc 
Liệp, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

xnl_quocoai@
hanoi.gov.vn 

    000.28.70.H26 

29.29 H26.33.29 UBND xã Ngọc Mỹ Thôn Ngọc Than, xã Ngọc 
Mỹ, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

xnm_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.29.70.H26 

29.30 H26.33.30 UBND xã Phú Cát Thôn 4, xã Phú Cát, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

xpcat_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

02433947658   000.30.70.H26 

29.31 H26.33.31 UBND xã Phú Mãn Thôn Đồng Âm, xã Phú 
Mãn, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

xpm_quocoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.31.70.H26 

29.32 H26.33.32 UBND xã Phượng 
Cách 

Thôn 1, xã Phượng Cách, 
huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

xpcach_quoco
ai@hanoi.gov.
vn 

02433679499   000.32.70.H26 

29.33 H26.33.33 UBND xã Sài Sơn Thôn Thụy Khuê, xã Sài 
Sơn, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

xss_quocoai@
hanoi.gov.vn 

    000.33.70.H26 

29.34 H26.33.34 UBND xã Tân Hòa Thôn 4, xã Tân Hòa, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

xth_quocoai@
hanoi.gov.vn 

    000.34.70.H26 

29.35 H26.33.35 UBND xã Tân Phú Thôn Phú Hạng, xã Tân 
Phú, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

xtp_quocoai@
hanoi.gov.vn 

02433945242   000.35.70.H26 

29.36 H26.33.36 UBND xã Thạch Thôn 3, xã Thạch Thán, 
huyện Quốc Oai, thành phố 

xtt_quocoai@     000.36.70.H26 



Thán Hà Nội hanoi.gov.vn 

29.37 H26.33.37 UBND xã Tuyết 
Nghĩa 

Thôn Liên Trì Đồng Sơn, xã 
Tuyết Nghĩa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

xtn_quocoai@
hanoi.gov.vn 

    000.37.70.H26 

29.38 H26.33.38 UBND xã Yên Sơn Thôn Quảng Yên, xã Yên 
Sơn, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

xys_quocoai@
hanoi.gov.vn 

02433843271   000.38.70.H26 

30 H26.34 UBND huyện Sóc 
Sơn 

          

30.1 H26.34.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Huyện 

Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

vpubnd_socso
n@hanoi.gov.
vn 

02438843517   000.01.71.H26 

30.2 H26.34.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

pgddt_socson
@hanoi.gov.v
n 

    000.02.71.H26 

30.3 H26.34.3 Phòng Kinh tế Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

pkt_socson@h
anoi.gov.vn 

02438843523   000.03.71.H26 

30.4 H26.34.4 Phòng Nội vụ Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

pnv_socson@
hanoi.gov.vn 

02438850433   000.04.71.H26 

30.5 H26.34.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

pqldt_socson
@hanoi.gov.v
n 

    000.05.71.H26 

30.6 H26.34.6 Phòng Lao động - Số 1 đường Núi Đối, thị pldtbxh_socso 02438840164   000.06.71.H26 



Thương binh và Xã 
hội 

trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

n@hanoi.gov.
vn 

30.7 H26.34.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

ptckh_socson
@hanoi.gov.v
n 

02438850135   000.07.71.H26 

30.8 H26.34.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

ptnmt_socson
@hanoi.gov.v
n 

    000.08.71.H26 

30.9 H26.34.9 Phòng Tư pháp Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

ptp_socson@h
anoi.gov.vn 

02438843565   000.09.71.H26 

30.10 H26.34.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

pvhtt_socson
@hanoi.gov.v
n 

02438850404   000.10.71.H26 

30.11 H26.34.11 Phòng Y tế Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

pyt_socson@h
anoi.gov.vn 

    000.11.71.H26 

30.12 H26.34.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

thanhtra_socs
on@hanoi.gov
.vn 

02462544616   000.12.71.H26 

30.13 H26.34.13 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 50 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

bqlda_socson
@hanoi.gov.v
n 

02438843504   000.13.71.H26 

30.14 H26.34.14 Ban Quản lý rừng 
phòng hộ đặc dụng 

Số 1 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

bqlr_socson@
hanoi.gov.vn 

02438850951   000.14.71.H26 



30.15 H26.34.15 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

ttptqd_socson
@hanoi.gov.v
n 

02462630528   000.16.71.H26 

30.16 H26.34.16 Trung tâm quản lý 
khu du lịch Đền Sóc 

Thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

bqldldtdss_soc
son@hanoi.go
v.vn 

  dengiongsocson
.com.vn 

000.17.71.H26 

30.17 H26.34.17 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Thôn Miếu Thờ, xã Tiên 
Dược, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

  02438851016   000.18.71.H26 

30.18 H26.34.18 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Tổ 3, thị trấn Sóc Sơn, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

      000.19.71.H26 

30.19 H26.34.19 UBND thị trấn Sóc 
Sơn 

Số 35 đường Núi Đối, thị 
trấn Sóc Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

vanthu_ttss_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

02461280043 ttsocson.socson.
hanoi.gov.vn 

000.20.71.H26 

30.20 H26.34.20 UBND xã Bắc Phú Thôn Yên Tàng, xã Bắc 
Phú, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xbp_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02438840173 bacphu.socson.
hanoi.gov.vn 

000.21.71.H26 

30.21 H26.34.21 UBND xã Bắc Sơn Thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_xbs_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02438855525 bacson.socson.h
anoi.gov.vn 

000.22.71.H26 

30.22 H26.34.22 UBND xã Đông 
Xuân 

Thôn Cả, xã Đông Xuân, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_xdx_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

  dongxuan.socso
n.hanoi.gov.vn 

000.23.71.H26 

30.23 H26.34.23 UBND xã Đức Hoà Thôn Đức Hậu, xã Đức 
Hòa, huyện Sóc Sơn, thành 

vanthu_xdh_s
ocson@hanoi.

02462911473 duchoa.socson. 000.24.71.H26 



phố Hà Nội gov.vn hanoi.gov.vn 

30.24 H26.34.24 UBND xã Hiền 
Ninh 

Thôn Yên Ninh, xã Hiền 
Ninh, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xhn_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02438851917 hienninh.socson
.hanoi.gov.vn 

000.25.71.H26 

30.25 H26.34.25 UBND xã Hồng Kỳ Xóm Đồng Thố, Thôn 4, xã 
Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_xhk_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02432052095 hongky.socson.
hanoi.gov.vn 

000.26.71.H26 

30.26 H26.34.26 UBND xã Kim Lũ Thôn Kim Thượng, xã Kim 
Lũ, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xkl_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

02438840149 kimlu.socson.ha
noi.gov.vn 

000.27.71.H26 

30.27 H26.34.27 UBND xã Mai Đình Thôn Mai Đoài, xã Mai 
Đình, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xmd_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02435820137 maidinh.socson.
hanoi.gov.vn 

000.28.71.H26 

30.28 H26.34.28 UBND xã Minh Phú Thôn Thanh Sơn, xã Minh 
Phú, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xmp_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02435990032 minhphu.socson
.hanoi.gov.vn 

000.29.71.H26 

30.29 H26.34.29 UBND xã Minh Trí Thôn Thắng Trí, xã Minh 
Trí, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xmt_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02435995310 minhtri.socson.
hanoi.gov.vn 

000.30.71.H26 

30.30 H26.34.30 UBND xã Nam Sơn Thôn Liên Xuân, xã Nam 
Sơn, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xns_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02432028599 namson.socson.
hanoi.gov.vn 

000.31.71.H26 

30.31 H26.34.31 UBND xã Phú 
Cường 

Thôn Thụy Hương, xã Phú 
Cường, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_xpc_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02438843232 phucuong.socso
n.hanoi.gov.vn 

000.32.71.H26 



30.32 H26.34.32 UBND xã Phù Linh Thôn Phù Mã, xã Phù Linh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_xpl_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

02438843593 phulinh.socson.
hanoi.gov.vn 

000.33.71.H26 

30.33 H26.34.33 UBND xã Phù Lỗ Thôn dân cư Đường 2, xã 
Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_xplo_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02438843271 phulo.socson.ha
noi.gov.vn 

000.34.71.H26 

30.34 H26.34.34 UBND xã Phú Minh Khu dân cư số 2, xã Phú 
Minh, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xpm_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02438840017 phuminh.socson
.hanoi.gov.vn 

000.35.71.H26 

30.35 H26.34.35 UBND xã Quang 
Tiến 

Thôn Xuân Bách, xã Quang 
Tiến, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xqt_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

02436789719 quangtien.socso
n.hanoi.gov.vn 

000.36.71.H26 

30.36 H26.34.36 UBND xã Tân Dân Thôn Ninh Cầm, xã Tân 
Dân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xtdan_
socson@hanoi
.gov.vn 

02435811151 tandan.socson.h
anoi.gov.vn 

000.37.71.H26 

30.37 H26.34.37 UBND xã Tân Hưng Thôn Ngô Đạo, xã Tân 
Hưng, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_xth_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

02438856936 tanhung.socson.
hanoi.gov.vn 

000.38.71.H26 

30.38 H26.34.38 UBND xã Tân Minh Thôn Xuân Dục, xã Tân 
Minh, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xtm_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02438840156 tanminh.socson.
hanoi.gov.vn 

000.39.71.H26 

30.39 H26.34.39 UBND xã Thanh 
Xuân 

Thôn Thanh Nhàn, xã 
Thanh Xuân, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

vanthu_xtx_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

02435811007 thanhxuan.socs
on.hanoi.gov.vn 

000.40.71.H26 

30.40 H26.34.40 UBND xã Tiên Thôn Miếu Thờ, xã Tiên 
Dược, huyện Sóc Sơn, 

vanthu_xtd_so
cson@hanoi.g

02438840155 tienduoc.socson 000.41.71.H26 



Dược thành phố Hà Nội ov.vn .hanoi.gov.vn 

30.41 H26.34.41 UBND xã Trung 
Giã 

Thôn Phố Nỷ, xã Trung 
Giã, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xtg_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

02438840012 trunggia.socson.
hanoi.gov.vn 

000.42.71.H26 

30.42 H26.34.42 UBND xã Việt Long Tiên Tảo, xã Việt Long, 
huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_xvl_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

  vietlong.socson.
hanoi.gov.vn 

000.43.71.H26 

30.43 H26.34.43 UBND xã Xuân 
Giang 

Thôn Xuân Tảo, xã Xuân 
Giang, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_xxg_s
ocson@hanoi.
gov.vn 

02422175891 xuangiang.socs
on.hanoi.gov.vn 

000.44.71.H26 

30.44 H26.34.44 UBND xã Xuân Thu Thôn Xuân Lai, xã Xuân 
Thu, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_xxt_so
cson@hanoi.g
ov.vn 

02438840147 xuanthu.socson.
hanoi.gov.vn 

000.45.71.H26 

31 H26.35 UBND huyện 
Thạch Thất 

          

31.1 H26.35.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Huyện 

Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

vanphong_tha
chthat@hanoi.
gov.vn 

02433842245 thachthat.hanoi.
gov.vn 

000.01.72.H26 

31.2 H26.35.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 97 đường 419, thị trấn 
Liên Quan , huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

pgddt_thachth
at@hanoi.gov.
vn;  
pgd-
thachthat@ha
noiedu.vn 

02433842257 thachthat.edu.v
n 

000.02.72.H26 

31.3 H26.35.3 Phòng Kinh tế Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 

pkt_thachthat
@hanoi.gov.v

02433842234   000.03.72.H26 



Thất, thành phố Hà Nội n 

31.4 H26.35.4 Phòng Nội vụ Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

pnv_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

0978244912   000.04.72.H26 

31.5 H26.35.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

pqldt_thachtha
t@hanoi.gov.v
n 

0985369268   000.05.72.H26 

31.6 H26.35.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

pldtbxh_thach
that@hanoi.go
v.vn 

02433682372   000.06.72.H26 

31.7 H26.35.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 101 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

ptckh_thachth
at@hanoi.gov.
vn 

02433682666   000.07.72.H26 

31.8 H26.35.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

ptnmt_thachth
at@hanoi.gov.
vn 

02433842321   000.08.72.H26 

31.9 H26.35.9 Phòng Tư pháp Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

ptp_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433842626   000.09.72.H26 

31.10 H26.35.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

pvh_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433681581   000.10.72.H26 

31.11 H26.35.11 Phòng Y tế Số 202 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

pyt_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433682363   000.11.72.H26 



31.12 H26.35.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 33, Tổ dân phố Săn, thị 
trấn Liên Quan, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

thanh 
tra_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

0914336911   000.12.72.H26 

31.13 H26.35.13 Ban Quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 135 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

bqldadtxd_tha
chthat@hanoi.
gov.vn 

02433682318   000.13.72.H26 

31.14 H26.35.14 Trung tâm Phát triển 
Quỹ đất 

Số 135 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

bbtgpmb_thac
hthat@hanoi.g
ov.vn 

02433680237   000.15.72.H26 

31.15 H26.35.15 Trung Tâm Giáo 
dục Nghề nghiệp - 
Giáo dục thường 
xuyên 

Số 226 đường 419, thị trấn 
Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

ttgdnngdtx_th
achthat@hano
i.gov.vn 

02433842324   000.16.72.H26 

31.16 H26.35.16 Trung Tâm Văn hóa 
- Thông tin và Thể 
thao 

Thị trấn Liên Quan, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

ttvhtt_thachth
at@hanoi.gov.
vn 

0984955232   000.17.72.H26 

31.17 H26.35.17 UBND thị trấn Liên 
Quan 

Số 111 Tổ dân phố Chi 
Quan, thị trấn Liên Quan, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

ttIq_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433681432 lienquan.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.18.72.H26 

31.18 H26.35.18 UBND xã Bình Phú Đường 419, thôn Bình Xá, 
xã Bình Phú, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

xbp_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433672200 binhphu.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.19.72.H26 

31.19 H26.35.19 UBND xã Bình Yên Thôn Sen Trì, xã Bình Yên, 
huyện Thạch Thất, thành 

xby_thachthat
@hanoi.gov.v

02433842065 binhyen.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.20.72.H26 



phố Hà Nội n 

31.20 H26.35.20 UBND xã Canh Nậu Thôn 4, xã Canh Nậu, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

xcn_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433599388 canhnau.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.21.72.H26 

31.21 H26.35.21 UBND xã Cẩm Yên Thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

xcy_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433773038 camyen.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.22.72.H26 

31.22 H26.35.22 UBND xã Cần Kiệm Số 215 đường Cần Kiệm, 
thôn Yên Lạc 1, xã Cần 
Kiệm, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

xck_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433672051 cankiem.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.23.72.H26 

31.23 H26.35.23 UBND xã Chàng 
Sơn 

Thôn 1, xã Chàng Sơn, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

xcs_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433842272 changson.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.24.72.H26 

31.24 H26.35.24 UBND xã Dị Nậu Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

xdn_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433599732 dinau.thachthat.
hanoi.gov.vn 

000.25.72.H26 

31.25 H26.35.25 UBND xã Đại Đồng Số 76 đường Đại Đồng, 
Thôn 3 xã Đại Đồng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

xdd_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433591059 daidong.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.26.72.H26 

31.26 H26.35.26 UBND xã Đồng 
Trúc 

Thôn Trúc Động, xã Đồng 
Trúc, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

xdt_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433595170 dongtruc.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.27.72.H26 

31.27 H26.35.27 UBND xã Hạ Bằng Thôn 3, xã Hạ Bằng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà 

xhb_thachthat
@hanoi.gov.v

02433595283 habang.thachtha
t.hanoi.gov.vn 

000.28.72.H26 



Nội n 

31.28 H26.35.28 UBND xã Hương 
Ngải 

Số 3, đường Cầu Xa, xã 
Hương Ngải, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

xhn_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433596027 huongngai.thac
hthat.hanoi.gov.
vn 

000.29.72.H26 

31.29 H26.35.29 UBND xã Hữu 
Bằng 

Thôn Miễu, xã Hữu Bằng, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

xhub_thachtha
t@hanoi.gov.v
n 

02433927532 huubang.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.30.72.H26 

31.30 H26.35.30 UBND xã Kim quan Thôn Làng Kim 2, xã Kim 
Quan, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

xkq_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433684686 kimquan.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.31.72.H26 

31.31 H26.35.31 UBND xã Lại 
Thượng 

Thôn Lại Thượng, xã Lại 
Thượng, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

xlt_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433773849 laithuong.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.32.72.H26 

31.32 H26.35.32 UBND xã Phùng Xá Thôn Vĩnh Lộc 1, xã Phùng 
Xá, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

xpx_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433672417 phungxa.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.33.72.H26 

31.33 H26.35.33 UBND xã Phú Kim Số 05 đường 419, thôn Phú 
Nghĩa, xã Phú Kim, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

xpk_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433842686 phukim.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.34.72.H26 

31.34 H26.35.34 UBND xã Thạch Xá Thôn Yên, xã Thạch Thất, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

xthx_thachtha
chthat@hanoi.
gov.vn 

02433672268 thachxa.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.35.72.H26 

31.35 H26.35.35 UBND xã Thạch 
Hòa 

Khu Tái Định Cư Bắc Phú 
Cát, Thôn 1, xã Thạch Hòa, 
huyện Thạch Thất, thành 

xth_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02433686319 thachhoa.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.36.72.H26 



phố Hà Nội 

31.36 H26.35.36 UBND xã Tân Xã Thôn Mục Uyên 1, xã Tân 
Xã, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

xtx_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02435666113 tanxa.thachthat.
hanoi.gov.vn 

000.37.72.H26 

31.37 H26.35.37 UBND xã Tiến 
Xuân 

Thôn 4, xã Tiến Xuân, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

xtix_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02439820045 tienxuan.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.38.72.H26 

31.38 H26.35.38 UBND xã Yên Bình Thôn 3, xã Yên Bình, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

xyb_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02439820019 yenbinh.thachth
at.hanoi.gov.vn 

000.39.72.H26 

31.39 H26.35.39 UBND xã Yên 
Trung 

Thôn Đầm Bối, xã Yên 
Trung, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

xyt_thachthat
@hanoi.gov.v
n 

02439820069 yentrung.thacht
hat.hanoi.gov.v
n 

000.40.72.H26 

32 H26.36 UBND huyện 
Thanh Oai 

          

32.1 H26.36.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Huyện 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

vanthu_thanho
ai@hanoi.gov.
vn 

    000.01.73.H26 

32.2 H26.36.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

pgddt_thanhoa
i@hanoi.gov.v
n 

02433873028 thanhoaiedu.vn 000.02.73.H26 

32.3 H26.36.3 Phòng Kinh tế Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

pkt_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433873644   000.03.73.H26 

32.4 H26.36.4 Phòng Nội vụ Số 135, tổ 3, thị trấn Kim pnv_thanhoai 02485882269   000.04.73.H26 



Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

@hanoi.gov.v
n 

32.5 H26.36.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

pqldt_thanhoa
i@hanoi.gov.v
n 

02433242099   000.05.73.H26 

32.6 H26.36.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

pldtbxh_thanh
oai@hanoi.go
v.vn 

02433872271   000.06.73.H26 

32.7 H26.36.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 99, tổ 2, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

ptckh_thanhoa
i@hanoi.gov.v
n 

    000.07.73.H26 

32.8 H26.36.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

ptnmt_thanho
ai@hanoi.gov.
vn 

    000.08.73.H26 

32.9 H26.36.9 Phòng Tư pháp Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

ptp_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433873031   000.09.73.H26 

32.10 H26.36.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

pvhtt_thanhoa
i@hanoi.gov.v
n 

02433878799   000.10.73.H26 

32.11 H26.36.11 Phòng Y tế Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

pyt_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.11.73.H26 

32.12 H26.36.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

thanhtra_than
hoai@hanoi.g
ov.vn 

    000.12.73.H26 



32.13 H26.36.13 Ban Quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

bqldadtxd_tha
nhoai@hanoi.
gov.vn 

    000.13.73.H26 

32.14 H26.36.14 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Số 135, tổ 3, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

pqldt_thanhoa
i@hanoi.gov.v
n 

02433242099   000.14.73.H26 

32.15 H26.36.15 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 97, tổ 2, thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

ttvhtttt_thanho
ai@hanoi.gov.
vn 

    000.15.73.H26 

32.16 H26.36.16 UBND thị trấn Kim 
Bài 

Số 1, thị trấn Kim Bài, 
huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

ttkb_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433873227 ttkimbai-
thanhoai.hanoi.
gov.vn 

000.16.73.H26 

32.17 H26.36.17 UBND xã Bích Hòa Thôn Mùi, xã Bích Hòa, 
huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

xbh_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02463292339   000.17.73.H26 

32.18 H26.36.18 UBND xã Bình 
Minh 

Thôn Thượng, xã Bình 
Minh, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xbm_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433876084 binhminh.thanh
oai.hanoi.gov.v
n 

000.18.73.H26 

32.19 H26.36.19 UBND xã Cao 
Dương 

Số 20 thôn Mới, xã Cao 
Dương, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xcd_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433878270 caoduong.thanh
oai.hanoi.gov.v
n 

000.19.73.H26 

32.20 H26.36.20 UBND xã Cao Viên Thôn Vĩ, xã Cao Viên, 
huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

xcv_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433593056   000.20.73.H26 

32.21 H26.36.21 UBND xã Cự Khê Trung tâm UBND xã, xã Cự 
Khê, huyện Thanh Oai, 

xck_thanhoai
@hanoi.gov.v

02433642116 cukhe.thanhoai. 000.21.73.H26 



thành phố Hà Nội n hanoi.gov.vn 

32.22 H26.36.22 UBND xã Dân Hòa Số 21 phố Vác, xã Dân Hòa, 
huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

  02433878121   000.22.73.H26 

32.23 H26.36.23 UBND xã Đỗ Động Thôn Văn Quán, xã Đỗ 
Động, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xdd_thanhoai
@hanoi.gov.v
n. 

02433873264   000.23.73.H26 

32.24 H26.36.24 UBND xã Hồng 
Dương 

Khu trung tâm xã Hồng 
Dương, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xhd_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433878054 hongduong.than
hoai.hanoi.gov.
vn 

000.24.73.H26 

32.25 H26.36.25 UBND xã Kim An Thôn Ngọc Liên, xã Kim 
An, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

xka_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433873346 Không 000.25.73.H26 

32.26 H26.36.26 UBND xã Kim Thư Số 2, thôn Đồng Tâm, xã 
Kim Thư, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xkt_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

0388868625 kimthu.thanhoai
.hanoi.gov.vn 

000.26.73.H26 

32.27 H26.36.27 UBND xã Liên 
Châu 

Thôn Từ Châu, xã Liên 
Châu, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xlc_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02432979117 lienchau.thanho
ai.hanoi.gov.vn 

000.27.73.H26 

32.28 H26.36.28 UBND xã Mỹ Hưng Xã Mỹ Hưng, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

xmht_thanhoa
i@hanoi.gov.v
n 

02435646478 myhung.thanho
ai.hanoi.gov.vn 

000.28.73.H26 

32.29 H26.36.29 UBND xã Phương 
Trung 

Xã Phương Trung, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

xpt_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02434561726 phuongtrung.tha
nhoai.hanoi.gov
.vn 

000.29.73.H26 



32.30 H26.36.30 UBND xã Tam 
Hưng 

Thôn Hưng Giáo, xã Tam 
Hưng, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xth_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433602331   000.30.73.H26 

32.31 H26.36.31 UBND xã Tân Ước Thôn Phúc Thụy, xã Tân 
Ước, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xtu_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

02433971685   000.31.73.H26 

32.32 H26.36.32 UBND xã Thanh 
Cao 

Số 286, xã Thanh Cao, 
huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

xtc_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

  thanhcao.thanho
ai.hanoi.gov.vn 

000.32.73.H26 

32.33 H26.36.33 UBND xã Thanh 
Mai 

Thôn My Thượng, xã Thanh 
Mai, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

xtm_thanhoai
@hanoi.vn 

02433873146 thanhmai.thanh
oai.hanoi.gov.v
n 

000.33.73.H26 

32.34 H26.36.34 UBND xã Thanh 
Thùy 

Xã Thanh Thuỳ, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

xtt_thanhoai@
hanoi.gov.vn 

    000.34.73.H26 

32.35 H26.36.35 UBND xã Thanh 
Văn 

Xã Thanh Văn, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

      000.35.73.H26 

32.36 H26.36.36 UBND xã Xuân 
Dương 

Xã Xuân Dương, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

xxd_thanhoai
@hanoi.gov.v
n 

    000.36.73.H26 

33 H26.37 UBND huyện 
Thanh Trì 

          

33.1 H26.37.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Huyện 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 

vanthu_thanht
ri@hanoi.gov.

02438611093   000.01.74.H26 



Hà Nội vn 

33.2 H26.37.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

pgd-
thanhtri@hano
i.edu.vn 

02438617886   000.02.74.H26 

33.3 H26.37.3 Phòng Kinh tế Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

pkt_thanhtri@
hanoi.gov.vn 

02438611046   000.03.74.H26 

33.4 H26.37.4 Phòng Nội vụ Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

pnv_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02438611043   000.04.74.H26 

33.5 H26.37.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

pqldt_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02422182302   000.05.74.H26 

33.6 H26.37.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

pldtbxh_thanh
tri@hanoi.gov
.vn 

02436814331   000.06.74.H26 

33.7 H26.37.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

ptckh_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02438615331   000.07.74.H26 

33.8 H26.37.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  02422182403   000.08.74.H26 

33.9 H26.37.9 Phòng Tư pháp Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

ptp_thanhtri@
hanoi.gov.vn 

02438611053   000.09.74.H26 



33.10 H26.37.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

pvhtt_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02438611047   000.10.74.H26 

33.11 H26.37.11 Phòng Y tế Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

pyt_thanhtri@
hanoi.gov.vn 

02422125789   000.11.74.H26 

33.12 H26.37.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  02438611060   000.12.74.H26 

33.13 H26.37.13 Ban Quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

bqIda_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02436840321   000.13.74.H26 

33.14 H26.37.14 Đội Quản lý Trật tự 
xây dựng đô thị 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  02436811478     

33.15 H26.37.15 Trung tâm Giáo dục 
Nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Thôn Phương Nhị, xã Liên 
Ninh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

gdtx-
dongmy@han
oiedu.vn 

02436825167   000.15.74.H26 

33.16 H26.37.16 Trung tâm Phát triển 
Quỹ đất 

Số 375 đường Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

ttptqd_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02436815787   000.16.74.H26 

33.17 H26.37.17 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 20 đường Nguyễn Bặc, 
thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

  02436811040   000.17.74.H26 



33.18 H26.37.18 UBND thị trấn Văn 
Điển 

Đường Nguyễn Bặc, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

vtvandien_tha
nhtri@hanoi.g
ov.vn 

02438615411 vandien.thanhtri
.hanoi.gov.vn 

000.18.74.H26 

33.19 H26.37.19 UBND xã Đại Áng Thôn Đại Áng, xã Đại Áng, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

xda_thanhtri@
hanoi.gov.vn 

02436890461 daiang.thanhtri.
hanoi.gov.vn 

000.19.74.H26 

33.20 H26.37.20 UBND xã Đông Mỹ Thôn 2, xã Đông Mỹ, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

xdm_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02436861709 dongmy.thanhtr
i.hanoi.gov.vn 

000.20.74.H26 

33.21 H26.37.21 UBND xã Duyên Hà Xóm 5, thôn Đại Lan, xã 
Duyên Hà, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

xdh_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02438612254 duyenha.thanhtr
i.hanoi.gov.vn 

000.21.74.H26 

33.22 H26.37.22 UBND xã Hữu Hòa Thôn Hữu Trung, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

xhh_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02436883964 huuhoa.thanhtri.
hanoi.gov.vn 

000.22.74.H26 

33.23 H26.37.23 UBND xã Liên Ninh Thôn Phương Nhị, xã Liên 
Ninh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

xln_thanhtri@
hanoi.gov.vn 

02448611454 lienninh.thanhtr
i.hanoi.gov.vn 

000.23.74.H26 

33.24 H26.37.24 UBND xã Ngọc Hồi Thôn Yên Kiện, xã Ngọc 
Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

xngoh_thanhtr
i@hanoi.gov.v
n 

02438615558 ngochoi.thanhtri
.hanoi.gov.vn 

000.24.74.H26 

33.25 H26.37.25 UBND xã Ngũ Hiệp Thôn Tự Khoát, xã Ngũ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

  02462675999 nguhiep.thanhtri
.hanoi.gov.vn 

000.25.74.H26 

33.26 H26.37.26 UBND xã Tả Thanh Đường Tả Thanh Oai, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh 

xtto_thanhtri
@hanoi.gov.v

02436886481 tathanhoai.than
htri.hanoi.gov.v

000.26.74.H26 



Oai Trì, thành phố Hà Nội n n 

33.27 H26.37.27 UBND xã Tam Hiệp Thôn Huỳnh Cung, xã Tam 
Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

xtah_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02436470949 tamhiep.thanhtri
.hanoi.gov.vn 

000.27.74.H26 

33.28 H26.37.28 UBND xã Tân Triều Thôn Triều Khúc, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

xtt_thanhtri@
hanoi.gov.vn 

02462544302 tantrieu.thanhtri
.hanoi.gov.vn 

000.28.74.H26 

33.29 H26.37.29 UBND xã Thanh 
Liệt 

Thôn Tràng, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

xtl_thanhtri@
hanoi.gov.vn 

02436856369 thanhliet.thanhtr
i.hanoi.gov.vn 

000.29.74.H26 

33.30 H26.37.30 UBND xã Tứ Hiệp Thôn Cổ Điển B, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

xtuh_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02438615421 tuhiep.thanhtri.
hanoi.gov.vn 

000.30.74.H26 

33.31 H26.37.31 UBND xã Vạn Phúc Xóm dân chủ, thôn 2, xã 
Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

xvp_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02438613723 vanphuc.thanhtr
i.hanoi.gov.vn 

000.31.74.H26 

33.32 H26.37.32 UBND xã Vĩnh 
Quỳnh 

Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

xvq_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02438611030 vinhquynh.than
htri.hanoi.gov.v
n 

000.32.74.H26 

33.33 H26.37.33 UBND xã Yên Mỹ Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

xym_thanhtri
@hanoi.gov.v
n 

02438611057 yenmy.thanhtri.
hanoi.gov.vn 

000.33.74.H26 

34 H26.38 UBND huyện 
Thường Tín 

          

34.1 H26.38.1 Văn phòng HĐND - Số 01 đường Thượng Phúc,       000.01.75.H26 



UBND Huyện thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

34.2 H26.38.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Phố Từ Giấy, thị trấn 
Thường Tín, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

      000.02.75.H26 

34.3 H26.38.3 Phòng Kinh tế Số 01 đường Thượng Phúc, 
thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

      000.03.75.H26 

34.4 H26.38.4 Phòng Nội vụ Số 01 đường Thượng Phúc, 
thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

pnv_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433212405   000.04.75.H26 

34.5 H26.38.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 01 đường Thượng Phúc, 
thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

      000.05.75.H26 

34.6 H26.38.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

pldtbxh_thuon
gtin@hanoi.go
v.vn 

02433853253   000.06.75.H26 

34.7 H26.38.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Đường Lý Tử Tấn, tiểu khu 
Nguyễn Du, thị trấn Thường 
Tín, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

ptckh_thuongt
in@hanoi.gov.
vn 

02433853222   000.07.75.H26 

34.8 H26.38.8 Phòng Tài nguyên Thị trấn Thường Tín, huyện ptnmt_thuongt 02422464722   000.08.75.H26 



và Môi trường Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

in@hanoi.gov.
vn 

34.9 H26.38.9 Phòng Tư pháp Thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

ptp_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02462593589   000.09.75.H26 

34.10 H26.38.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 01 đường Thượng Phúc, 
thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

pvhtt_thuongti
n@hanoi.gov.
vn 

02422656460   000.10.75.H26 

34.11 H26.38.11 Phòng Y tế Thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

pyt_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433763495   000.11.75.H26 

34.12 H26.38.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Số 01 đường Thượng Phúc, 
thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

      000.12.75.H26 

34.13 H26.38.13 Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

Số 01 đường Thượng Phúc, 
thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

      000.13.75.H26 

34.14 H26.38.14 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

* Cơ sở 1: Tiểu khu Trần 
Phú, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội. 
* Cơ sở 2: Tiểu khu Nguyễn 
Du, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành 

Cơ sở 1: 
ttktth-
thuongtin@ha
noiedu.vn;  
Cơ sở 2: gdtx-
thuongtin@ha

0385302428   000.15.75.H26 



phố Hà Nội noiedu.vn 

34.15 H26.38.15 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Trần Phú, thị trấn Thường 
Tín, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

ttptqd_thuongt
in@hanoi.gov.
vn 

02433762600   000.16.75.H26 

34.16 H26.38.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

      000.17.75.H26 

34.17 H26.38.17 UBND thị trấn 
Thường Tín 

Thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

tttt_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02463285868 thitrantt.thuongt
in.hanoi.gov.vn 

000.18.75.H26 

34.18 H26.38.18 UBND xã Chương 
Dương 

Thôn Kỳ Dương, xã 
Chương Dương, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

xcd_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

0349355748 chuongduong.th
uongtin.hanoi.g
ov.vn 

000.19.75.H26 

34.19 H26.38.19 UBND xã Dũng 
Tiến 

Thôn Ba Lăng, xã Dũng 
Tiến, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xdt_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433755828 dungtien.thuong
tin.hanoi.gov.vn 

000.20.75.H26 

34.20 H26.38.20 UBND xã Duyên 
Thái 

Thôn Hạ Thái, xã Duyên 
Thái, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xdth_thuongti
n@hanoi.gov.
vn 

02433769021 duyenthai.thuon
gtinhanoi.gov.v
n 

000.21.75.H26 

34.21 H26.38.21 UBND xã Hà Hồi Xã Hà Hồi, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

xhh_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433853112   000.22.75.H26 

34.22 H26.38.22 UBND xã Hiền 
Giang 

Thôn Nhân Hiền, xã Hiền 
Giang, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xhg_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433853198 hiengiang.thuon
gtin.hanoi.gov.v
n 

000.23.75.H26 



34.23 H26.38.23 UBND xã Hòa Bình Xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

xhb_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433853819 hoabinh.thuongt
in.hanoi.gov.vn 

000.24.75.H26 

34.24 H26.38.24 UBND xã Hồng 
Vân 

Đường Hoa Ban, xã Hồng 
Vân, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xhv_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433759851 hongvan.thuong
tin.hanoi.gov.vn 

000.25.75.H26 

34.25 H26.38.25 UBND xã Khánh Hà Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, 
huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

xkh_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433950852 khanhha.thuong
tin.hanoi.gov.vn 

000.26.75.H26 

34.26 H26.38.26 UBND xã Lê Lợi Xã Lê Lợi, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

xll_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433953999 leloi.thuongtin.
hanoi.gov.vn 

000.27.75.H26 

34.27 H26.38.27 UBND xã Liên 
Phương 

Thôn Phương Quế, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xlp_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433853511 lienphuong.thuo
ngtin.hanoi.gov.
vn 

000.28.75.H26 

34.28 H26.38.28 UBND xã Minh 
Cường 

Đống Chanh, xã Minh 
Cường, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xmc_thuongti
n@hanoi.gov.
vn 

0945399393 minhcuong.thuo
ngtin.hanoi.gov.
vn 

000.29.75.H26 

34.29 H26.38.29 UBND xã Nghiêm 
Xuyên 

Xã Nghiêm Xuyên, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

xnx_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433755848 nghiemxuyen.th
uongtin.hanoi.g
ov.vn 

000.30.75.H26 

34.30 H26.38.30 UBND xã Nguyễn 
Trãi 

Mai Sao, xã Nguyễn Trãi, 
huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

xnt_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433853821 nguyentrai.thuo
ngtin.hanoi.gov.
vn 

000.31.75.H26 

34.31 H26.38.31 UBND xã Nhị Khê Xã Nhị Khê, huyện Thường xnk_thuongtin
@hanoi.gov.v

02433768322 nhikhe.thuongti 000.32.75.H26 



Tín, thành phố Hà Nội n n.hanoi.gov.vn 

34.32 H26.38.32 UBND xã Ninh Sở Xã Ninh Sở, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

xns_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02436860773 ninhso.thuongti
n.hanoi.gov.vn 

000.33.75.H26 

34.33 H26.38.33 UBND xã Quất 
Động 

Thôn Đô Quan, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xqd_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433853103 quatdong.thuon
gtin.hanoi.gov.v
n 

000.34.75.H26 

34.34 H26.38.34 UBND xã Tân Minh Thôn La Uyên, xã Tân 
Minh, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xtm_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02463297168 tanminh.thuongt
in.hanoi.gov.vn 

000.35.75.H26 

34.35 H26.38.35 UBND xã Thắng 
Lợi 

Đống Xung, xã Thắng Lợi, 
huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

xtl_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433751533 thangloi.thuongt
in.hanoi.gov.vn 

000.36.75.H26 

34.36 H26.38.36 UBND xã Thống 
Nhất 

Thôn Thượng Giáp, xã 
Thống Nhất, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội. 

xtnhat_thuong
tin@hanoi.gov
.vn 

02433752734 thongnhat.thuon
gtin.hanoi.gov.v
n 

000.37.75.H26 

34.37 H26.38.37 UBND xã Thư Phú Xã Thư Phú, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

      000.38.75.H26 

34.38 H26.38.38 UBND xã Tiền 
Phong 

Thôn Ngọc Động, xã Tiền 
Phong, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xtphong_thuo
ngtin@hanoi.g
ov.vn 

02433168268 tienphong.thuon
gtin.hanoi.gov.v
n 

000.39.75.H26 

34.39 H26.38.39 UBND xã Tô Hiệu Thôn An Duyên, xã Tô 
Hiệu, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xth_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433751114 tohieu.thuongtin
.hanoi.gov.vn 

000.40.75.H26 

34.40 H26.38.40 UBND xã Tự Nhiên Đội 6 xã Tự Nhiên, huyện xtnhien_thuon 02433759985 tunhien.thuongti 000.41.75.H26 



Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

gtin@hanoi.go
v.vn 

n.hanoi.gov.vn 

34.41 H26.38.41 UBND xã Văn Bình Xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

xvb_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433853111 vanbinh.thuongt
in.hanoi.gov.vn 

000.42.75.H26 

34.42 H26.38.42 UBND xã Vạn 
Điểm 

Xã Vạn Điểm, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

      000.43.75.H26 

34.43 H26.38.43 UBND xã Văn Phú Đường 427, xã Văn Phú, 
huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

xvp_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

  vanphu.thuongti
n.hanoi.gov.vn 

000.44.75.H26 

34.44 H26.38.44 UBND xã Vân Tảo Thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, 
huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

xvt_thuongtin
@hanoi.gov.v
n 

02433759741 vantao.thuongti
n.hanoi.gov.vn 

000.45.75.H26 

34.45 H26.38.45 UBND xã Văn Tự Thôn Nguyên Hanh, xã Văn 
Tự, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

xvtu_thuongti
n@hanoi.gov.
vn 

02433751488 vantu.thuongtin.
hanoi.gov.vn 

000.46.75.H26 

35 H26.39 UBND huyện Ứng 
Hòa 

          

35.1 H26.39.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Huyện 

Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

vanthu_ungho
a@hanoi.gov.
vn 

02433980669   000.01.76.H26 

35.2 H26.39.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

pgd_unghoa@
hanoi.edu.vn 

    000.02.76.H26 



35.3 H26.39.3 Phòng Kinh tế Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

pkt_unghoa@
hanoi.gov.vn 

    000.03.76.H26 

35.4 H26.39.4 Phòng Nội vụ Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

pnv_unghoa@
hanoi.gov.vn 

    000.04.76.H26 

35.5 H26.39.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

pqldt_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

    000.05.76.H26 

35.6 H26.39.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

pldtbxh_ungh
oa@hanoi.gov
.vn 

    000.06.76.H26 

35.7 H26.39.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 27 Quang Trung, thị trấn 
Vân Đình, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

ptckh_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

    000.07.76.H26 

35.8 H26.39.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

ptnmt_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

    000.08.76.H26 

35.9 H26.39.9 Phòng Tư pháp Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

ptp_unghoa@
hanoi.gov.vn 

    000.09.76.H26 

35.10 H26.39.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

pvhtt_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

    000.10.76.H26 

35.11 H26.39.11 Phòng Y tế Thôn Thanh Ấm, thị trấn 
Vân Đình, huyện Ứng Hòa, 

pyt_unghoa@ 02433884356   000.11.76.H26 



thành phố Hà Nội hanoi.gov.vn 

35.12 H26.39.12 Thanh tra nhà nước 
Huyện 

Trụ sở UBND huyện, thị 
trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

thanhtra_ungh
oa@hanoi.gov
.vn 

    000.12.76.H26 

35.13 H26.39.13 Ban Quản lý Dự án 
Đầu tư xây dựng 
huyện 

Thị trấn Vân Đình, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

bqlda_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

    000.13.76.H26 

35.14 H26.39.14 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Thôn Thanh Ấm, thị trấn 
Vân Đình, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

ttgdnngdtx_un
ghoa@hanoi.g
ov.vn 

    000.14.76.H26 

35.15 H26.39.15 Trung tâm Phát triển 
Quỹ đất huyện 

Số 59 Lê Lợi, thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

ttptqd_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

    000.15.76.H26 

35.16 H26.39.16 Trung Tâm Văn hóa 
- Thông tin và Thể 
thao 

Thôn Hoàng Xá, thị trấn 
Vân Đình, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

ttvhtttt_ungho
a@hanoi.gov.
vn 

    000.16.76.H26 

35.17 H26.39.17 Đội Quản lý trật tự 
xây dựng đô thị 
huyện 

Số 77 Lê Lợi, thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

  02433980920     

35.18 H26.39.18 UBND thị trấn Vân 
Đình 

Phố Lê Lợi, thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

ttvd_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  thitranvandinh.h
anoi.gov.vn 

000.17.76.H26 

35.19 H26.39.19 UBND xã Cao 
Thành 

Thôn Từ Dương, xã Cao 
Thành huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xct_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02433899076 caothanh.ungho
a.hanoi.gov.vn 

000.18.76.H26 



35.20 H26.39.20 UBND xã Đại 
Cường 

Thôn Kim Giang, xã Đại 
Cường, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xdc_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  daicuong.ungho
a.hanoi.gov.vn 

000.19.76.H26 

35.21 H26.39.21 UBND xã Đại Hùng Thôn Quan Tự, xã Đại 
Hùng, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xdh_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02433774387 daihung.unghoa
.hanoi.gov.vn 

000.20.76.H26 

35.22 H26.39.22 UBND xã Đội Bình Thôn Triều Khúc, xã Đội 
Bình, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xdb_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02439986995 doibinh.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.21.76.H26 

35.23 H26.39.23 UBND xã Đông Lỗ Thôn Viên Đình, xã Đông 
Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xdl_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  donglo.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.22.76.H26 

35.24 H26.39.24 UBND xã Đồng Tân Thôn Vọng Tân, xã Đồng 
Tân, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xdta_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

  dongtan.unghoa
.hanoi.gov.vn 

000.23.76.H26 

35.25 H26.39.25 UBND xã Đồng 
Tiến 

Thôn Thành Vật, xã Đồng 
Tiến, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xdti_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02433899387 dongtien.ungho
a.hanoi.gov.vn 

000.24.76.H26 

35.26 H26.39.26 UBND xã Hòa Lâm Thôn Trạch Xá, xã Hòa 
Lâm, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xhl_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  hoalam.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.25.76.H26 

35.27 H26.39.27 UBND xã Hòa Nam Thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, 
huyện Ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội 

xhn_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  hoanam.unghoa
.hanoi.gov.vn 

000.26.76.H26 

35.28 H26.39.28 UBND xã Hòa Phú Thôn Đặng Giang, xã Hòa 
Phú, huyện Ứng Hòa, thành 

xhp_unghoa@ 02433890691 hoaphu.unghoa. 000.27.76.H26 



phố Hà Nội hanoi.gov.vn hanoi.gov.vn 

35.29 H26.39.29 UBND xã Hoa Sơn Thôn Miêng Thượng, xã 
Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xhs_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02433989566 hoason.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.28.76.H26 

35.30 H26.39.30 UBND xã Hòa Xá Thôn Trung Hòa, xã Hòa 
Xá, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xhx_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02433896454 hoaxa.unghoa.h
anoi.gov.vn 

000.29.76.H26 

35.31 H26.39.31 UBND xã Hồng 
Quang 

Thôn Bài Lâm Thượng, xã 
Hồng Quang, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

xhq_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02432979343 hongquang.ung
hoa.hanoi.gov.v
n 

000.30.76.H26 

35.32 H26.39.32 UBND xã Kim 
Đường 

Thôn Tu Lễ, xã Kim 
Đường, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xkd_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02433987539 kimduong.ungh
oa.hanoi.gov.vn 

000.31.76.H26 

35.33 H26.39.33 UBND xã Liên Bạt Thôn Vũ Ngoại, xã Liên 
Bạt, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xlb_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  lienbat.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.32.76.H26 

35.34 H26.39.34 UBND xã Lưu 
Hoàng 

Thôn Ngoại Hoàng, xã Lưu 
Hoàng, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xlh_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  luuhoang.ungho
a.hanoi.gov.vn 

000.33.76.H26 

35.35 H26.39.35 UBND xã Minh 
Đức 

Thôn Cầu, xã Minh Đức, 
huyện Ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội 

xmd_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

  minhduc.ungho
a.hanoi.gov.vn 

000.34.76.H26 

35.36 H26.39.36 UBND xã Phù Lưu Thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù 
Lưu, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xpl_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  phuluu.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.35.76.H26 



35.37 H26.39.37 UBND xã Phương 
Tú 

Thôn Dương Khê, xã 
Phương Tú, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

xpt_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  phuongtu.ungho
a.hanoi.gov.vn 

000.36.76.H26 

35.38 H26.39.38 UBND xã Quảng 
Phú Cầu 

Thôn Phú Lương Thượng, 
xã Quảng Phú Cầu, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

xqpc_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

  quangphucau.un
ghoa.hanoi.vn 

000.37.76.H26 

35.39 H26.39.39 UBND xã Sơn Công Thôn Nghi Lộc, xã Sơn 
Công, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xsc_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02433899109 soncong.unghoa
.hanoi.gov.vn 

000.38.76.H26 

35.40 H26.39.40 UBND xã Tảo 
Dương Văn 

Thôn Tảo Khê, xã Tảo 
Dương Văn, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

xtdv_unghoa
@hanoi.gov.v
n 

  taoduongvan.un
ghoa.gov.vn 

000.39.76.H26 

35.41 H26.39.41 UBND xã Trầm 
Lộng 

Thôn Thu Nội, xã Trầm 
Lộng, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

xtl_unghoa@h
anoi.gov.vn 

  tramlong.ungho
a.hanoi.gov.vn 

000.40.76.H26 

35.42 H26.39.42 UBND xã Trung Tú Thôn Quảng Tái, xã Trung 
Tú, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xtt_unghoa@h
anoi.gov.vn 

02433888493 trungtu.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.41.76.H26 

35.43 H26.39.43 UBND xã Trường 
Thịnh 

Thôn Trung Thịnh, xã 
Trường Thịnh, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

xtth_unghoa@
hanoi.gov.vn 

02433985320 truongthinh.ung
hoa.gov.vn 

000.42.76.H26 

35.44 H26.39.44 UBND xã Vạn Thái Thôn Thái Bình, xã Vạn 
Thái, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

xvt_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  vanthai.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.43.76.H26 

35.45 H26.39.45 UBND xã Viên An Thôn Viên Ngoại, xã Viên 
An, huyện Ứng Hòa, thành 

xva_unghoa@   vienan.unghoa. 000.44.76.H26 



phố Hà Nội hanoi.gov.vn hanoi.gov.vn 

35.46 H26.39.46 UBND xã Viên Nội Thôn Thượng, xã Viên Nội, 
huyện Ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội 

xvn_unghoa@
hanoi.gov.vn 

  viennoi.unghoa.
hanoi.gov.vn 

000.45.76.H26 

36 H26.40 UBND quận Ba 
Đình 

          

36.1 H26.40.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Quận 

Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

vanphong_bad
inh@hanoi.go
v.vn 

    000.01.77.H26 

36.2 H26.40.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pgddt_badinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.02.77.H26 

36.3 H26.40.3 Phòng Kinh tế Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pkt_badinh@h
anoi.gov.vn 

    000.03.77.H26 

36.4 H26.40.4 Phòng Nội vụ Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pnv_badinh@
hanoi.gov.vn 

    000.04.77.H26 

36.5 H26.40.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pqldt_badinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.05.77.H26 

36.6 H26.40.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pldtbxh_badin
h@hanoi.gov.
vn 

    000.06.77.H26 

36.7 H26.40.7 Phòng Tài chính - Số 25 phố Liễu Giai, ptckh_badinh     000.07.77.H26 



Kế hoạch phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

@hanoi.gov.v
n 

36.8 H26.40.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

ptnmt_badinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.08.77.H26 

36.9 H26.40.9 Phòng Tư pháp Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

ptp_badinh@h
anoi.gov.vn 

    000.09.77.H26 

36.10 H26.40.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pvhtt_badinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.10.77.H26 

36.11 H26.40.11 Phòng Y tế Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pyt_badinh@h
anoi.gov.vn 

    000.11.77.H26 

36.12 H26.40.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Số 25 phố Liễu Giai, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

ptt_badinh@h
anoi.gov.vn 

    000.12.77.H26 

36.13 H26.40.13 Ban Quản lý Chợ 
Long Biên 

Số 189, Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

bqlclb_badinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.13.77.H26 

36.14 H26.40.14 Ban Quản lý Chợ số 
2 

Chợ Thành Công B, Khu 
tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

bqlcs2_badinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.14.77.H26 

36.15 H26.40.15 Ban Quản lý Chợ số 
3 

Số 5 phố Ngọc Hà, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, 

bqlcs3_badinh
@hanoi.gov.v

    000.15.77.H26 



thành phố Hà Nội n 

36.16 H26.40.16 Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
quận 

Số 77 Nguyễn Trường Tộ, 
phường Trúc Bạch, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

bqlda_badinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.16.77.H26 

36.17 H26.40.17 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 1, Ngõ 294 Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

ttgdnngdtx_ba
dinh@hanoi.g
ov.vn 

    000.18.77.H26 

36.18 H26.40.18 Trung tâm Văn hoá - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 30 Văn Cao, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

ttvhtt_badinh
@hanoi.gov.v
n 

    000.19.77.H26 

36.19 H26.40.19 UBND phường 
Cống Vị 

Số 246, đường Bưởi, 
phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pcv_badinh@
hanoi.gov.vn 

  congvi.badinh.h
anoi.gov.vn 

000.21.77.H26 

36.20 H26.40.20 UBND phường Điện 
Biên 

Số 8 phố Lê Trực, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pdb_badinh@
hanoi.gov.vn 

  dienbien.badinh
.hanoi.gov.vn 

000.22.77.H26 

36.21 H26.40.21 UBND phường Đội 
Cấn 

Số 26D phố Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

pdc_badinh@
hanoi.gov.vn 

  doican.badinh.h
anoi.gov.vn 

000.23.77.H26 

36.22 H26.40.22 UBND phường 
Giảng Võ 

Số 30 phố Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

pgv_badinh@
hanoi.gov.vn 

  giangvo.badinh.
hanoi.gov.vn 

000.24.77.H26 

36.23 H26.40.23 UBND phường Kim 
Mã 

Số 248 phố Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

pkm_badinh@
hanoi.gov.vn 

  kimma.badinh.h
anoi.gov.vn 

000.25.77.H26 

36.24 H26.40.24 UBND phường Liễu 
Giai 

Số 26 phố Văn Cao, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

plg_badinh@h
anoi.gov.vn 

  lieugiai.badinh.
hanoi.gov.vn 

000.26.77.H26 

36.25 H26.40.25 UBND phường Số 30 phố Liễu Giai, quận pnh_badinh@   ngocha.badinh. 000.27.77.H26 



Ngọc Hà Ba Đình, thành phố Hà Nội hanoi.gov.vn hanoi.gov.vn 

36.26 H26.40.26 UBND phường 
Ngọc Khánh 

Số 525 Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

pnk_badinh@
hanoi.gov.vn 

  ngockhanh.badi
nh.hanoi.gov.vn 

000.28.77.H26 

36.27 H26.40.27 UBND phường 
Nguyễn Trung Trực 

Số 54 phố Hàng Than, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

pntt_badinh@
hanoi.gov.vn 

  nguyentrungtru
c.badinh.hanoi.
gov.vn 

000.29.77.H26 

36.28 H26.40.28 UBND phường 
Phúc Xá 

Số 57 Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

ppx_badinh@
hanoi.gov.vn 

  phucxa.badinh.
hanoi.gov.vn 

000.30.77.H26 

36.29 H26.40.29 UBND phường 
Quán Thành 

Số 12-14 phố Phan Đình 
Phùng, phường Quán 
Thánh, Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

pqt_badinh@h
anoi.gov.vn 

  quanthanh.badi
nh.hanoi.gov.vn 

000.31.77.H26 

36.30 H26.40.30 UBND phường 
Thành Công 

Số 9 phố Thành Công, 
phường Thành Công, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ptc_badinh@h
anoi.gov.vn 

  thanhcong.badi
nh.hanoi.gov.vn 

000.32.77.H26 

36.31 H26.40.31 UBND phường Trúc 
Bạch 

Số 2 phố Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ptb_badinh@h
anoi.gov.vn 

  trucbach.badinh
.hanoi.gov.vn 

000.33.77.H26 

36.32 H26.40.32 UBND phường 
Vĩnh Phúc 

Số 1 ngõ 465 phố Đội Cấn, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

pvp_badinh@
hanoi.gov.vn 

  vinhphuc.badin
h.hanoi.gov.vn 

000.34.77.H26 

37 H26.41 UBND quận Bắc 
Từ Liêm 

          

37.1 H26.41.1 Văn phòng HĐND - Lô C, Khu liên cơ quan, vanphong_bac 02432242100   000.01.78.H26 



UBND Quận phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

tuliem@hanoi.
gov.vn 

37.2 H26.41.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, Quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pgddt_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02432242124 pgdbactuliem.e
du.vn 

000.02.78.H26 

37.3 H26.41.3 Phòng Kinh tế Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pkt_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02432242146   000.03.78.H26 

37.4 H26.41.4 Phòng Nội vụ Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pnv_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02432242090   000.04.78.H26 

37.5 H26.41.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pqldt_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02432242117   000.05.78.H26 

37.6 H26.41.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pldtbxh_bactu
liem@hanoi.g
ov.vn 

02432242091   000.06.78.H26 

37.7 H26.41.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

ptckh_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02432242095   000.07.78.H26 



37.8 H26.41.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

ptnmt_bactuli
em@hanoi.go
v.vn 

02432242120   000.08.78.H26 

37.9 H26.41.9 Phòng Tư pháp Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

ptp_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02432242115   000.09.78.H26 

37.10 H26.41.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pvhtt_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02432242098   000.10.78.H26 

37.11 H26.41.11 Phòng Y tế Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pyt_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02432242122   000.11.78.H26 

37.12 H26.41.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pttr_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02432242116   000.12.78.H26 

37.13 H26.41.13 Ban Quản lý chợ Ngõ 355, tổ dân phố Xuân 
Lộc 1, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

bqlc_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02437570013   000.13.78.H26 

37.14 H26.41.14 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

bqldadtxd_bac
tuliem@hanoi.

02432242125   000.14.78.H26 



Nội gov.vn 

37.15 H26.41.15 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Lô C, Khu liên cơ quan, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

ttptqd_bactuli
em@hanoi.go
v.vn 

02432242115   000.15.78.H26 

37.16 H26.41.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 6, phố Võ Quý Huân, 
phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

ttvh_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02437639323   000.16.78.H26 

37.17 H26.41.17 UBND phường Cổ 
Nhuế 1 

Số 601 Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

ubndcn1_bact
uliem@hanoi.
gov.vn 

02438389641 conhue1.bactuli
em.hanoi.gov.v
n 

000.17.78.H26 

37.18 H26.41.18 UBND phường Cổ 
Nhuế 2 

Số 86 đường Cầu Noi, tổ 
dân phố Trù 4, phường Cổ 
Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

vanphong_bac
tuliem@hanoi.
gov.vn 

02437481943 conhue2.bactuli
em.hanoi.gov.v
n 

000.18.78.H26 

37.19 H26.41.19 UBND phường 
Đông Ngạc 

Số 22 đường Đông Thắng, 
Tổ dân phố Đông Ngạc 6, 
phường Đông Ngạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pdn_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02422175455 dongngac.bactul
iem.hanoi.gov.v
n 

000.19.78.H26 

37.20 H26.41.20 UBND phường Đức 
Thắng 

Tổ dân phố số 2, phường 
Đức Thắng, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

pdt_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02437525819 ducthang.bactul
iem.hanoi.gov.v
n 

000.20.78.H26 

37.21 H26.41.21 UBND phường Liên Số 55 đường Liên Mạc, plm_bactulie 02437512851 lienmac.bactulie 000.21.78.H26 



Mạc phường Liên Mạc, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

m@hanoi.gov.
vn 

m.hanoi.gov.vn 

37.22 H26.41.22 UBND phường 
Minh Khai 

Số 2, ngõ 132 đường Cầu 
Diễn, tổ dân phố Ngọa Long 
2, phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pmk_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02438373329 minhkhai.bactul
iem.hanoi.gov.v
n 

000.22.78.H26 

37.23 H26.41.23 UBND phường Phú 
Diễn 

Tổ 18 phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

bpmc_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02432003255 phudien.bactuli
em.hanoi.gov.v
n 

000.23.78.H26 

37.24 H26.41.24 UBND phường 
Phúc Diễn 

Số 70 đường cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

pphd_bactulie
m@hanoi.gov.
vn 

02466535699 phucdien.bactul
iem.hanoi.gov.v
n 

000.24.78.H26 

37.25 H26.41.25 UBND phường Tây 
Tựu 

Tổ dân phố trung 5, phường 
Tây Tựu, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

ptt_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02437655125 taytuu.bactulie
m.hanoi.gov.vn 

000.25.78.H26 

37.26 H26.41.26 UBND phường 
Thượng Cát 

Phố Kì Vũ, tổ dân phố 
Thượng Cát 2, phường 
Thượng Cát, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

ptc_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02437510064 thuongcat.bactu
liem.hanoi.gov.
vn 

000.26.78.H26 

37.27 H26.41.27 UBND phường 
Thụy Phương 

Số 125 đường Thụy 
Phương, phường Thụy 
Phương, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

ptp_bactuliem
@hanoi.gov.v
n 

02437429019 thuyphuong.bac
tuliem.hanoi.go
v.vn 

000.27.78.H26 

37.28 H26.41.28 UBND phường Số 418 đường Xuân Đỉnh, vanphong_pxd 02437509036 xuandinh.bactul 000.28.78.H26 



Xuân Đỉnh phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

_bactuliem@h
anoi.gov.vn 

iem.hanoi.gov.v
n 

37.29 H26.41.29 UBND phường 
Xuân Tảo 

Số 176 đường Xuân Đỉnh, 
phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

vanphong_pxt
_bactuliem@h
anoi.gov.vn 

02438361095 xuantao.bactulie
m.hanoi.gov.vn 

000.29.78.H26 

38 H26.42 UBND quận Cầu 
Giấy 

          

38.1 H26.42.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Quận 

Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.01.79.H26 

38.2 H26.42.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 485 đường Nguyễn 
Khang, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

      000.02.79.H26 

38.3 H26.42.3 Phòng Kinh tế Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.03.79.H26 

38.4 H26.42.4 Phòng Nội vụ Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.04.79.H26 

38.5 H26.42.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.05.79.H26 

38.6 H26.42.6 Phòng Lao động - Số 36 đường Cầu Giấy,       000.06.79.H26 



Thương binh và Xã 
hội 

phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

38.7 H26.42.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.07.79.H26 

38.8 H26.42.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.08.79.H26 

38.9 H26.42.9 Phòng Tư pháp Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.09.79.H26 

38.10 H26.42.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.10.79.H26 

38.11 H26.42.11 Phòng Y tế Số 16 ngách 39 Ngõ 68 
đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

      000.11.79.H26 

38.12 H26.42.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Số 36 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.12.79.H26 

38.13 H26.42.13 Đội Quản lý trật tự 
xây dựng đô thị 
quận Cầu Giấy 

Số 8 Phạm Văn Đồng, 
phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

        

38.14 H26.42.14 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 108 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận 

      000.13.79.H26 



Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

38.15 H26.42.15 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Số 10 đường Phạm Hùng, 
phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội. 

      000.14.79.H26 

38.16 H26.42.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 35 phố Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.15.79.H26 

38.17 H26.42.17 UBND phường Dịch 
Vọng 

Số 68 phố Trần Đăng Ninh, 
phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.16.79.H26 

38.18 H26.42.18 UBND phường Dịch 
Vọng Hậu 

Số 86 phố Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

      000.17.79.H26 

38.19 H26.42.19 UBND phường Mai 
Dịch 

Số 18 phố Trần Bình, 
phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.18.79.H26 

38.20 H26.42.20 UBND phường 
Nghĩa Đô 

Số 77 đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

      000.19.79.H26 

38.21 H26.42.21 UBND phường 
Nghĩa Tân 

Số 45 phố Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

      000.20.79.H26 

38.22 H26.42.22 UBND phường 
Quan Hoa 

Số 68 phố Dương Quảng 
Hàm, phường Quan Hoa, 

      000.21.79.H26 



quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

38.23 H26.42.23 UBND phường 
Trung Hòa 

Số 231 phố Nguyễn Ngọc 
Vũ, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

      000.22.79.H26 

38.24 H26.42.24 UBND phường Yên 
Hòa 

Số 255 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

      000.23.79.H26 

39 H26.43 UBND quận Đống 
Đa 

          

39.1 H26.43.1 Văn phòng 
HĐND&UBND 
Quận 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

vanphong_don
gda@hanoi.go
v.vn 

02438513524 dongda.hanoi.g
ov.vn 

000.01.80.H26 

39.2 H26.43.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

pgddt_dongda
@hanoi.gov.v
n 

  pgddongda.edu.
vn 

000.02.80.H26 

39.3 H26.43.3 Phòng Kinh tế Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

pkt_dongda@
hanoi.gov.vn 

    000.03.80.H26 

39.4 H26.43.4 Phòng Nội vụ Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 

pnv_dongda@
hanoi.gov.vn 

    000.04.80.H26 



Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

39.5 H26.43.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

pqldt_dongda
@hanoi.gov.v
n 

    000.05.80.H26 

39.6 H26.43.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

pldtbxh_dong
da@hanoi.gov
.vn 

    000.06.80.H26 

39.7 H26.43.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

ptckh_dongda
@hanoi.gov.v
n 

    000.07.80.H26 

39.8 H26.43.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

ptnmt_dongda
@hanoi.gov.v
n 

    000.08.80.H26 

39.9 H26.43.9 Phòng Tư pháp Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

ptp_dongda@
hanoi.gov.vn 

    000.09.80.H26 

39.10 H26.43.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

pvhtt_dongda
@hanoi.gov.v
n 

    000.10.80.H26 



39.11 H26.43.11 Phòng Y tế Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

pyt_dongda@
hanoi.gov.vn 

    000.11.80.H26 

39.12 H26.43.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

thanhtra_dong
da@hanoi.gov
.vn 

    000.12.80.H26 

39.13 H26.43.13 Ban Quản lý Chợ 
Đống Đa 

Số 46 Nguyễn Trãi, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội. 

bqlc_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02435638054   000.13.80.H26 

39.14 H26.43.14 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 59 phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

bqldadtxd_do
ngda@hanoi.g
ov.vn 

    000.14.80.H26 

39.15 H26.43.15 Công viên Văn hóa 
Đống Đa 

Số 4 phố Đặng Tiến Đồng, 
phường Quang Trung, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

bqlcvvh_dong
da@hanoi.gov
.vn 

02438573709   000.15.80.H26 

39.16 H26.43.16 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 5 ngõ 4A phố Đặng Văn 
Ngữ, phường Trung Tự, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

lienhe@gdtxd
ongda.edu.vn 

02438523602 gdtxdongda.edu
.vn 

000.17.80.H26 

39.17 H26.43.17 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao Đống Đa 

Số 22 Đặng Tiến Đông, 
phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

ttvhtttt_dongd
a@hanoi.gov.
vn 

02438574655   000.18.80.H26 



39.18 H26.43.18 UBND phường Cát 
Linh 

Số 216 Hào Nam, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

pcl_dongda@
hanoi.gov.vn 

02438455297 catlinh.dongda.
hanoi.gov.vn 

000.19.80.H26 

39.19 H26.43.19 UBND phường 
Hàng Bột 

Số 60 ngõ 221 Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

phb_dongda@
hanoi.gov.vn 

02435110900 hangbot.dongda
.hanoi.gov.vn 

000.20.80.H26 

39.20 H26.43.20 UBND phường 
Khâm Thiên 

Số 2 ngõ Sân Quần, phường 
Khâm Thiên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

pkht_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02438518696 khamthien.dong
da.hanoi.gov.vn 

000.21.80.H26 

39.21 H26.43.21 UBND phường 
Khương Thượng 

Số 388 Trường Chinh, 
phường Khương Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

pkth_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02438532534 khuongthuong.d
ongda.hanoi.go
v.vn 

000.22.80.H26 

39.22 H26.43.22 UBND phường Kim 
Liên 

Số 23 phố Lương Định Của, 
phường Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

pkl_dongda@
hanoi.gov.vn 

02438523952 kimlien.dongda.
hanoi.gov.vn 

000.23.80.H26 

39.23 H26.43.23 UBND phường 
Láng Hạ 

Số 79A ngõ 25 Vũ Ngọc 
Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

plh_dongda@
hanoi.gov.vn 

02437764758 langha.dongda.
hanoi.gov.vn 

000.24.80.H26 

39.24 H26.43.24 UBND phường 
Láng Thượng 

Số 896 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

plt_dongda@h
anoi.gov.vn 

02438334716 langthuong.don
gda.hanoi.gov.v
n 

000.25.80.H26 

39.25 H26.43.25 UBND phường Nam 
Đồng 

Số 98 Ngõ Xã Đàn 2, 
phường Nam Đồng, quận 

pnd_dongda@
hanoi.gov.vn 

02435729678 namdong.dongd
a.hanoi.gov.vn 

000.26.80.H26 



Đống Đa, thành phố Hà Nội 

39.26 H26.43.26 UBND phường Ngã 
Tư Sở 

Số 420 Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

pnts_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02438531199 ngatuso.dongda.
hanoi.gov.vn 

000.27.80.H26 

39.27 H26.43.27 UBND phường Ô 
Chợ Dừa 

Số 63 Hoàng Cầu, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

pocd_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02438513220 ochodua.dongda
.hanoi.gov.vn 

000.28.80.H26 

39.28 H26.43.28 UBND phường 
Phương Liên 

Số 188 Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

ppl_dongda@
hanoi.gov.vn 

02438522545 phuonglien.don
gda.hanoi.gov.v
n 

000.29.80.H26 

39.29 H26.43.29 UBND phường 
Phương Mai 

Số 2 ngõ 28D phố Lương 
Đình Của, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

ppm_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02438529029 phuongmai.don
gda.hanoi.gov.v
n 

000.30.80.H26 

39.30 H26.43.30 UBND phường 
Quang Trung 

Số 87 ngõ 180 phố Nguyễn 
Lương Bằng, phường 
Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

pqt_dongda@
hanoi.gov.vn 

02438511780 quangtrung.don
gda.hanoi.gov.v
n 

000.31.80.H26 

39.31 H26.43.31 UBND phường 
Quốc Tử Giám 

Số 71 phố Tôn Đức Thắng, 
phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

pqtg_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02438457240 quoctugiam.don
gda.hanoi.gov.v
n 

000.32.80.H26 

39.32 H26.43.32 UBND phường 
Thịnh Quang 

Số 151 ngõ Thái Thịnh I, 
phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

pthq_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02438534533 thinhquang.don
gda.hanoi.gov.v
n 

000.33.80.H26 

39.33 H26.43.33 UBND phường Thổ Số 62 ngõ Thổ Quan, ptq_dongda@ 02438512446 thoquan.dongda 000.34.80.H26 



Quan phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

hanoi.gov.vn .hanoi.gov.vn 

39.34 H26.43.34 UBND phường 
Trung Liệt 

Số 5 phố Trung Liệt, 
phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

ptl_dongda@h
anoi.gov.vn 

02435377066 trungliet.dongda
.hanoi.gov.vn 

000.35.80.H26 

39.35 H26.43.35 UBND phường 
Trung Phụng 

Số 30 ngõ 143 ngõ chợ 
Khâm Thiên, phường Trung 
Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

ptph_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02438518591 trungphung.don
gda.hanoi.gov.v
n 

000.36.80.H26 

39.36 H26.43.36 UBND phường 
Trung Tự 

Số 2 ngõ 4B Đặng Văn 
Ngữ, phường Trung Tự, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

ptt_dongda@h
anoi.gov.vn 

02438523799 trungtu.dongda.
hanoi.gov.vn 

000.37.80.H26 

39.37 H26.43.37 UBND phường Văn 
Chương 

Số 42 ngõ Văn Chương 2, 
phường Văn Chương, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

pvc_dongda@
hanoi.gov.vn 

02438516922 vanchuong.don
gda.hanoi.gov.v
n 

000.38.80.H26 

39.38 H26.43.38 UBND phường Văn 
Miếu 

Số 8 ngõ 34 phố Ngô Sỹ 
Liên, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

pvm_dongda
@hanoi.gov.v
n 

02437474294 vanmieu.dongd
a.hanoi.gov.vn 

000.39.80.H26 

40 H26.44 UBND quận Hà 
Đông 

          

40.1 H26.44.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Quận 

Lô N01 Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_hadon
g@hanoi.gov.
vn 

02433825587   000.01.81.H26 



40.2 H26.44.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 126 đường Tô Hiệu, 
phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

pgd-
hadong@hano
iedu.vn 

02433824452 pgdhadong.edu.
vn 

000.02.81.H26 

40.3 H26.44.3 Phòng Kinh tế Tầng 5, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

pkt_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433516283   000.03.81.H26 

40.4 H26.44.4 Phòng Nội vụ Tầng 3, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

pnv_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433524433   000.04.81.H26 

40.5 H26.44.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Tầng 5, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

pqldt_hadong
@hanoi.gov.v
n 

02433826090   000.05.81.H26 

40.6 H26.44.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Tầng 5, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

pldtbxh_hado
ng@hanoi.gov
.vn 

02433828810   000.06.81.H26 

40.7 H26.44.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Tầng 4, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

ptckh_hadong
@hanoi.gov.v
n 

02433825730   000.07.81.H26 

40.8 H26.44.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Tầng 4, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 

ptnmt_hadong
@hanoi.gov.v
n 

02433824573   000.08.81.H26 



phố Hà Nội 

40.9 H26.44.9 Phòng Tư pháp Tầng 4, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

ptp_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433824623   000.09.81.H26 

40.10 H26.44.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Tầng 5, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

pvhtt_hadong
@hanoi.gov.v
n 

02433824841   000.10.81.H26 

40.11 H26.44.11 Phòng Y tế Tầng 5, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

pyt_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433825535   000.11.81.H26 

40.12 H26.44.12 Phòng Thanh Tra Tầng 4, Khu Trung tâm 
hành chính, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

thanhtra_hado
ng@hanoi.gov
.vn 

02433825494   000.12.81.H26 

40.13 H26.44.13 Ban quản lý chợ Hà 
Đông 

Đường Trần Hưng Đạo, 
phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

bqlc_hadong
@hanoi.gov.v
n 

02433519016   000.13.81.H26 

40.14 H26.44.14 Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 169 Lê Hồng Phong, 
phường Hà Cầu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

bqldadtxd_had
ong@hanoi.go
v.vn 

02433560314   000.14.81.H26 

40.15 H26.44.15 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Số 4 Hoàng Văn Thụ, 
phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

ttptqd_hadong
@hanoi.gov.v
n 

02430828890   000.16.81.H26 



40.16 H26.44.16 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 23 Bùi Bằng Đoàn, 
phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

ttgdnngdtx_ha
dong@hanoi.g
ov.vn 

02433824480   000.17.81.H26 

40.17 H26.44.17 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 182 đường Quang 
Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

ttvhtt_hadong
@hanoi.gov.v
n 

02433826744   000.18.81.H26 

40.18 H26.44.18 UBND phường Biên 
Giang 

Số 222 đường Biên Giang, 
phường Biên Giang, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

pbg_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433866328   000.19.81.H26 

40.19 H26.44.19 UBND phường 
Đồng Mai 

Tổ dân phố 7, phường Đồng 
Mai, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

pdm_hadong
@hanoi.gov.v
n 

02433533536   000.20.81.H26 

40.20 H26.44.20 UBND phường 
Dương Nội 

Số 77, đường La Nội, Tổ 
dân phố Hoàng Văn Thụ, 
phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

pdn_hadong@
hanoi.gov.vn 

02439926116   000.21.81.H26 

40.21 H26.44.21 UBND phường Hà 
Cầu 

Số 163 Lê Hồng Phong, 
phường Hà Cầu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

phc_hadong@
hanoi.gov.vn 

02466758959   000.22.81.H26 

40.22 H26.44.22 UBND phường Kiến 
Hưng 

Số 51, Tổ dân phố 8, 
phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

pkh_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433825660   000.23.81.H26 

40.23 H26.44.23 UBND phường La 
Khê 

Số 104 đường Lê Trọng 
Tấn, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

plk_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433825332   000.24.81.H26 



40.24 H26.44.24 UBND phường Mộ 
Lao 

Phố Nguyễn Văn Lộc, 
phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

pml_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433560177   000.25.81.H26 

40.25 H26.44.25 UBND phường 
Nguyễn Trãi 

Số 2 Bà Triệu, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

pnt_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433824606   000.26.81.H26 

40.26 H26.44.26 UBND phường Phú 
La 

Lô C3, Khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

pphula_hadon
g@hanoi.gov.
vn 

02433608586   000.27.81.H26 

40.27 H26.44.27 UBND phường Phú 
Lãm 

Đường 19-5, Quang Lãm, 
phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

pphuluong_ha
dong@hanoi 
gov.vn 

02439951819   000.28.81.H26 

40.28 H26.44.28 UBND phường Phú 
Lương 

Tổ dân phố 6, phường Phú 
Lương, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

pphuIam_had
ong@hanoi.go
v.vn 

02433530021   000.29.81.H26 

40.29 H26.44.29 UBND phường 
Phúc La 

Phố Yên Phúc, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

ppl_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433543022   000.30.81.H26 

40.30 H26.44.30 UBND phường 
Quang Trung 

Số 162 đường Quang 
Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

pqt_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433824341   000.31.81.H26 

40.31 H26.44.31 UBND phường Vạn 
Phúc 

Số 18 Phố Lụa, Tổ dân phố 
Chiến Thắng, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

pvp_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433825953   000.32.81.H26 



40.32 H26.44.32 UBND phường Văn 
Quán 

Số 81 Đường 19/5, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

pvq_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433541495   000.33.81.H26 

40.33 H26.44.33 UBND phường Yên 
Nghĩa 

Tổ dân phố 10, đường Đê 
Yên Nghĩa, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

pyn_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433570443   000.34.81.H26 

40.34 H26.44.34 UBND phường Yết 
Kiêu 

Số 1A Yết Kiêu, phường 
Yết Kiêu, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

pyk_hadong@
hanoi.gov.vn 

02433824539   000.35.81.H26 

41 H26.45 UBND quận Hai 
Bà Trưng 

          

41.1 H26.45.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Quận 

Số 33 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

vanthu_haibat
rung@hanoi.g
ov.vn 

02439762260   000.01.82.H26 

41.2 H26.45.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 349 phố Huế, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

pgd-
hbtrung@hano
iedu.vn 

02439784752 pgddthaibatrung
.edu.vn 

000.02.82.H26 

41.3 H26.45.3 Phòng Kinh tế Số 30 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

pkt_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02439780119   000.03.82.H26 

41.4 H26.45.4 Phòng Nội vụ Số 33 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

pnv_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

    000.04.82.H26 

41.5 H26.45.5 Phòng Quản lý đô Số 33 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

pqldt_haibatru
ng@hanoi.gov

02439780364   000.05.82.H26 



thị Trưng, thành phố Hà Nội .vn 

41.6 H26.45.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 124 phố Huế, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

pldtbxh_haiba
trung@hanoi.
gov.vn 

02439743067   000.06.82.H26 

41.7 H26.45.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 30 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  02439744543   000.07.82.H26 

41.8 H26.45.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 33 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

ptnmt_haibatr
ang@hanoi.go
v.vn 

02422455055   000.08.82.H26 

41.9 H26.45.9 Phòng Tư pháp Số 33 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

ptp_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02422124694   000.09.82.H26 

41.10 H26.45.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 349 phố Huế, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

pvhtt_haibatru
ng@hanoi.gov
.vn 

02438637852   000.10.82.H26 

41.11 H26.45.11 Phòng Y tế Số 33 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

pyt_haibtrung
@hanoi.gov.v
n 

02432151488   000.11.82.H26 

41.12 H26.45.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Số 30 Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

thanhtra_haiba
trung@hanoi.
gov.vn. 

02432181508   000.12.82.H26 

41.13 H26.45.13 Ban quản lý Chợ 
Hôm - Đức Viên 

Số 79 phố Huế, phường 
Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  02438225883   000.13.82.H26 



41.14 H26.45.14 Ban quản lý Chợ 
Hòa Bình 

Số 86, Trần Cao Vân, 
phường Phố Huế, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  02439762191   000.14.82.H26 

41.15 H26.45.15 Ban quản lý Chợ 
Đồng Tâm 

Ngách 20 ngõ Trai Cá, 
phường Trương Định, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  02473018656   000.15.82.H26 

41.16 H26.45.16 Ban Quản lý dự án 
đầu tư và xây dựng 

Số 124, ngõ 176, đường 
Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

      000.16.82.H26 

41.17 H26.45.17 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 15 Bùi Ngọc Dương, 
phường Bạch Mai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

gdtx-
hbtrung@hano
iedu.vn 

02439780671   000.18.82.H26 

41.18 H26.45.18 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 255 phố Bạch Mai, 
phường Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

nvh_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02436255072   000.19.82.H26 

41.19 H26.45.19 UBND phường 
Bạch Đằng 

B6 Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

pbd_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02439842395 bachdang.haibat
rung.hanoi.gov.
vn 

000.20.82.H26 

41.20 H26.45.20 UBND phường 
Bách Khoa 

Số 39 Lê Thanh Nghị, 
phường Bách Khoa, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pbk_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02438694832 bachkhoa.haibat
rung.hanoi.gov.
vn 

000.21.82.H26 



41.21 H26.45.21 UBND phường 
Bạch Mai 

Số 37 phố Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pbm_haibatru
ng@hanoi.gov
.vn 

02438634557 bachmai.haibatr
ung.hanoi.gov.v
n 

000.22.82.H26 

41.22 H26.45.22 UBND phường Cầu 
Dền 

Số 14 ngõ Đình Đại, phố 
Bạch Mai, phường cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

pcd_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02438632374 cauden.haibatru
ng.hanoi.gov.vn 

000.24.82.H26 

41.23 H26.45.23 UBND phường 
Đống Mác 

Số 5 phố Đống Mác, 
phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pdm_haibatru
ng@hanoi.gov
.vn 

02438211082 dongmac.haibat
rung.hanoi.gov.
vn 

000.25.82.H26 

41.24 H26.45.24 UBND phường 
Đồng Nhân 

Số 14 phố Đỗ Ngọc Du, 
phường Đồng Nhân, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pdn_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02439712427 dongnhan.haiba
trung.hanoi.gov.
vn 

000.26.82.H26 

41.25 H26.45.25 UBND phường 
Đồng Tâm 

Số 157 đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pdt_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02438693437 dongtam.haibatr
ung.hanoi.gov.v
n 

000.27.82.H26 

41.26 H26.45.26 UBND phường Lê 
Đại Hành 

Số 302 phố Bà Triệu, 
phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pldh_haibatru
ng@hanoi.gov
.vn 

02439741303 ledaihanh.haibat
rung.hanoi.gov.
vn 

000.28.82.H26 

41.27 H26.45.27 UBND phường 
Minh Khai 

Số 242U phố Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

pmk_haibatru
ng@hanoi.gov

02438633028 minhkhai.haibat
rung.hanoi.gov.

000.29.82.H26 



Nội .vn vn 

41.28 H26.45.28 UBND phường 
Nguyễn Du 

Số 44 phố Trần Nhân Tông, 
phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng thành phố Hà 
Nội 

pnd_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02439435233 nguyendu.haiba
trung.hanoi.gov.
vn 

000.31.82.H26 

41.29 H26.45.29 UBND phường 
Phạm Đình Hổ 

Số 44 phố Trần Xuân Soạn, 
phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

ppdh_haibatru
ng@hanoi.gov
.vn 

02438263702 phamdinhho.hai
batrung.hanoi.g
ov.vn 

000.32.82.H26 

41.30 H26.45.30 UBND phường Phố 
Huế 

Số 6 phố Yên Bái I, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

pph_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02439764376 phohue.haibatru
ng.hanoi.gov.vn 

000.33.82.H26 

41.31 H26.45.31 UBND phường 
Quỳnh Lôi 

Số 197, phố Hồng Mai, 
phường Quỳnh Lôi, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pql_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02438634655 quynhloi.haibatr
ung.hanoi.gov.v
n 

000.34.82.H26 

41.32 H26.45.32 UBND phường 
Quỳnh Mai 

Số 01 phố Quỳnh Mai, 
phường Quỳnh Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pqm_haibatru
ng@hanoi.gov
.vn 

02438622718 quynhmai.haiba
trung.hanoi.gov.
vn 

000.35.82.H26 

41.33 H26.45.33 UBND phường 
Thanh Lương 

Số 15A ngõ 230, phố Lạc 
Trung, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

ptl_haibatrung
@hanoi.gov.v
n 

02439872570 thanhluong.haib
atrung.hanoi.go
v.vn 

000.36.82.H26 

41.34 H26.45.34 UBND phường 
Thanh Nhàn 

Số 35 ngõ 54 phố Kim 
Ngưu, phường Thanh Nhàn, 

ptnt_haibatrun
g@hanoi.gov.

02439727870 thanhnhan.haiba
trung.hanoi.gov.

000.37.82.H26 



quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

vn vn 

41.35 H26.45.35 UBND phường 
Trương Định 

Số 323 đường Trần Đại 
Nghĩa, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

ptd_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02436281533 truongdinh.haib
atrung.hanoi.go
v.vn 

000.38.82.H26 

41.36 H26.45.36 UBND phường 
Vĩnh Tuy 

Số 35 phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

pvt_haibatrun
g@hanoi.gov.
vn 

02439873249 vinhtuy.haibatru
ng.hanoi.gov.vn 

000.39.82.H26 

42 H26.46 UBND quận Hoàn 
Kiếm 

          

42.1 H26.46.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Quận 

Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

vanphong_hoa
nkiem@hanoi.
gov.vn 

02439287630 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.01.83.H26 

42.2 H26.46.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 5 Hàng Bút, phường 
Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

pgddt_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02438255110 hoankiem.edu.v
n 

000.02.83.H26 

42.3 H26.46.3 Phòng Kinh tế Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

pkt_hoankiem
@hanoi.gov.v
n 

02438289859 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.03.83.H26 

42.4 H26.46.4 Phòng Nội vụ Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

pnv_hoankiem
@hanoi.gov v 

02438255856 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.04.83.H26 



Nội 

42.5 H26.46.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

pqldt_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02439287915 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.05.83.H26 

42.6 H26.46.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 9 Hàng Lược, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

pldtbxh_hoan
kiem@hanoi.g
ov.vn 

02438257855 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.06.83.H26 

42.7 H26.46.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

ptckh_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02438281606 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.07.83.H26 

42.8 H26.46.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

ptnmt_hoanki
em@hanoi.go
v.vn 

02438289040 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.08.83.H26 

42.9 H26.46.9 Phòng Tư pháp Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

ptp_hoankiem
@hanoi.gov.v
n 

02438288214 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.09.83.H26 

42.10 H26.46.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

pvhtt_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02439287121 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.10.83.H26 

42.11 H26.46.11 Phòng Y tế Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 

pyt_hoankiem
@hanoi.gov.v

02439233348 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.11.83.H26 



Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

n 

42.12 H26.46.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

thanhtra_hoan
kiem@hanoi.g
ov.vn 

02438289037 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.12.83.H26 

42.13 H26.46.13 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 124 Phố Hàng Trống, 
phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

bqlda_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02438285042 hoankiem.hanoi
.gov.vn 

000.13.83.H26 

42.14 H26.46.14 Quản lý khu vực hồ 
Hoàn Kiếm và Phố 
cổ Hà Nội 

Số 128C Trần Nhật Duật, 
phường Hàng Buồm, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

bqlkvhhk_hoa
nkiem@hanoi.
gov.vn 

02439264381   000.15.83.H26 

42.15 H26.46.15 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 
Nguyễn Văn Tố 

Số 9 Hai Bà Trưng, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

nguyenvanto_
hoankiem@ha
noi.gov.vn 

02439286501   000.17.83.H26 

42.16 H26.46.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 02 Phúc Tân, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

ttvhtttt_hoanki
em@hanoi.go
v.vn 

02439282555   000.18.83.H26 

42.17 H26.46.17 UBND phường 
Chương Dương 

Số 81 Vọng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

pcd_hoankiem
@hanoi.gov.v
n 

02438256069 chuongduong.h
anoi.gov.vn 

000.19.83.H26 

42.18 H26.46.18 UBND phường Cửa 
Đông 

Số 30 Hàng Điếu, phường 
Cửa Đông, quận Hoàn 

pcdong_hoank
iem@hanoi.go

02438285996 cuadong.hanoi.
gov.vn 

000.20.83.H26 



Kiếm, thành phố Hà Nội v.vn 

42.19 H26.46.19 UBND phường Cửa 
Nam 

Số 21 Phan Bội Châu, 
phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

pcnam_hoanki
em@hanoi.go
v.vn 

02439427500 cuanam.hanoi.g
ov.vn 

000.21.83.H26 

42.20 H26.46.20 UBND phường 
Đồng Xuân 

Số 52 Hàng Giấy, phường 
Đồng Xuân, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

pdx_hoankiem
@hanoi.gov.v
n 

02422120552 dongxuan.hanoi
.gov.vn 

000.22.83.H26 

42.21 H26.46.21 UBND phường 
Hàng Bạc 

Số 22 Hàng Dầu, phường 
Hàng Bạc, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

phangbac_hoa
nkiem@hanoi.
gov.vn 

02438255416 hangbac.hanoi.g
ov.vn 

000.23.83.H26 

42.22 H26.46.22 UBND phường 
Hàng Bài 

Số 4 Nguyễn Chế Nghĩa, 
phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

phbai_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02439439345 hangbai.hanoi.g
ov.vn 

000.24.83.H26 

42.23 H26.46.23 UBND phường 
Hàng Bồ 

Số 43 Lãn Ông, phường 
Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

phbo_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02439232448 hangbo.hanoi.g
ov.vn 

000.25.83.H26 

42.24 H26.46.24 UBND phường 
Hàng Bông 

Số 106 Hàng Bông, phường 
Hàng Bông, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

phbong_hoank
iem@hanoi.go
v.vn 

02438255485 hangbong.hanoi
.gov.vn 

000.26.83.H26 

42.25 H26.46.25 UBND phường 
Hàng Buồm 

Số 28 Mã Mây, phường 
Hàng Buồm, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

phbuom_hoan
kiem@hanoi.g
ov.vn 

02438256435 hangbuom.hano
i.gov.vn 

000.27.83.H26 

42.26 H26.46.26 UBND phường 
Hàng Đào 

Số 56 Hàng Cân, phường 
Hàng Đào, quận Hoàn 

phdao_hoanki
em@hanoi.go

02439262271 hangdao.hanoi.
gov.vn 

000.28.83.H26 



Kiếm, thành phố Hà Nội v.vn 

42.27 H26.46.27 UBND phường 
Hàng Gai 

Số 44 Hàng Nón, phường 
Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

phgai_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02438257487 hanggai.hanoi.g
ov.vn 

000.29.83.H26 

42.28 H26.46.28 UBND phường 
Hàng Mã 

Số 45 Hàng Lược, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

phma_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02438255681 hangma.hanoi.g
ov.vn 

000.30.83.H26 

42.29 H26.46.29 UBND phường 
Hàng Trống 

Số 24 Chân Cầm, phường 
Hàng Trống, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

pht_hoankiem
@hanoi.gov.v
n 

02438257020 hangtrong.hanoi
.gov.vn 

000.31.83.H26 

42.30 H26.46.30 UBND phường Lý 
Thái Tổ 

Số 30 Lò Sũ, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

pltt_hoankiem
@hanoi.gov.v
n 

02438257313 lythaito.hanoi.g
ov.vn 

000.32.83.H26 

42.31 H26.46.31 UBND phường 
Phan Chu Trinh 

Số 27 Lê Thánh Tông, 
phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

ppct_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02439333872 phanchutrinh.ha
noi.gov.vn 

000.33.83.H26 

42.32 H26.46.32 UBND phường 
Phúc Tân 

Số 6 Bảo Linh, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

ppt_hoankiem
@hanoi.gov.v
n 

02438256068 phuctan.hanoi.g
ov.vn 

000.34.83.H26 

42.33 H26.46.33 UBND phường 
Tràng Tiền 

Số 02 Cổ Tân, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

ptt_hoankiem
@hanoi.gov.v
n 

02438256555 trangtien.hanoi.
gov.vn 

000.35.83.H26 

42.34 H26.46.34 UBND phường Trần 
Hưng Đạo 

Số 29 Quang Trung, 
phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 

pthd_hoankie
m@hanoi.gov.
vn 

02439439376 tranhungdao.ha
noi.gov.vn 

000.36.83.H26 



Hà Nội 

43 H26.47 UBND quận Hoàng 
Mai 

          

43.1 H26.47.1 Văn phòng HĐND 
và UBND Quận 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

vanthu_hoang
mai@hanoi.go
v.vn 

02436332594   000.01.84.H26 

43.2 H26.47.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

pgd-
hoangmai@ha
noi.edu.vn 

02436421784   000.02.84.H26 

43.3 H26.47.3 Phòng Kinh tế Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

pkt_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02436421804   000.03.84.H26 

43.4 H26.47.4 Phòng Nội vụ Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

pnv_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02436421800   000.04.84.H26 

43.5 H26.47.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

pqldt_hoangm
ai@hanoi.gov.
vn 

0962719300   000.05.84.H26 

43.6 H26.47.6 Phòng Lao động, 
Thương binh và Xã 
hội 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 

pldtbxh_hoan
gmai@hanoi.g
ov.vn 

02436430598   000.06.84.H26 



Hà Nội) 

43.7 H26.47.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

ptckh_hoangm
ai@hanoi.gov.
vn 

02436332472   000.07.84.H26 

43.8 H26.47.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

ptnmt_hoang
mai@hanoi.go
v.vn 

02432171709   000.08.84.H26 

43.9 H26.47.9 Phòng Tư pháp Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

ptp_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02436421814   000.09.84.H26 

43.10 H26.47.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

pvhtt_hoangm
ai@hanoi.gov.
vn 

02436421782   000.10.84.H26 

43.11 H26.47.11 Phòng Y tế Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

pyt_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02436421776   000.11.84.H26 

43.12 H26.47.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Khu Trung tâm hành chính 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

thanhtra_hoan
gmai@hanoi.g
ov.vn 

02436421815   000.12.84.H26 

43.13 H26.47.13 Đội quản lý trật tự Khu đô thị Đền Lử 1, ttxd_hoangma 02436421817     



xây dựng đô thị phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

i@hanoi.gov.v
n 

43.14 H26.47.14 Ban quản lý chợ 
quận Hoàng Mai 

Số 30, đường Nguyễn Hữu 
Thọ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

bqlchm_hoang
mai@hanoi.go
v.vn 

02432001537   000.13.84.H26 

43.15 H26.47.15 Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Khu Liên cơ quan UBND 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

bqlda_hoangm
ai@hanoi.gov.
vn 

0976292164   000.14.84.H26 

43.16 H26.47.16 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 2, ngõ 22, đường 
Khuyến Lương, phường 
Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

ttdn_hoangma
i@hanoi.gov.v
n 

02436340510   000.15.84.H26 

43.17 H26.47.17 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Khu Liên cơ quan UBND 
Quận (phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội) 

ttptqd_hoang
mai@hanoi.go
v.vn 

0914.789.878   000.16.84.H26 

43.18 H26.47.18 Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Thể 
thao 

Phố Linh Đường, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

ttvhtttt_hoang
mai@hanoi.go
v.vn 

02432021168   000.17.84.H26 

43.19 H26.47.19 UBND phường Đại 
Kim 

Số 1, ngõ 282, đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

pdk_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02438552105   000.19.84.H26 



43.20 H26.47.20 UBND phường 
Định Công 

Lô 9, Khu đô thị Định 
Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

pdc_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02438550352   000.20.84.H26 

43.21 H26.47.21 UBND phường Giáp 
Bát 

Số 18, ngõ 4, phố Kim 
Đồng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

pgb_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02438641487   000.21.84.H26 

43.22 H26.47.22 UBND phường 
Hoàng Liệt 

Số 1, ngõ 2, phố Hoàng 
Liệt, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

phl_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02436419698   000.22.84.H26 

43.23 H26.47.23 UBND phường 
Hoàng Văn Thụ 

Số 2, ngách 224/2, đường 
Hoàng Mai, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

phvt_hoangma
i@hanoi.gov.v
n 

02438631737   000.23.84.H26 

43.24 H26.47.24 UBND phường Lĩnh 
Nam 

Số 669, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

pln_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02438615541   000.24.84.H26 

43.25 H26.47.25 UBND phường Mai 
Động 

Số 25A, ngõ 13, đường 
Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

pmd_hoangma
i@hanoi.gov.v
n 

02438628500   000.25.84.H26 

43.26 H26.47.26 UBND phường Tân 
Mai 

Số 168, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 

ptm_hoangma
i@hanoi.gov.v

02436617992   000.26.84.H26 



Nội n 

43.27 H26.47.27 UBND phường 
Thanh Trì 

Số 177, phố Thanh Đàm, 
phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

ptt_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02432247560   000.27.84.H26 

43.28 H26.47.28 UBND phường 
Thịnh Liệt 

Số 90, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

ptl_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02438613139   000.28.84.H26 

43.29 H26.47.29 UBND phường Trần 
Phú 

Số 18, đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

ptph_hoangma
i@hanoi.gov.v
n 

02438615542   000.29.84.H26 

43.30 H26.47.30 UBND phường 
Tương Mai 

Số 143, phố Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

ptmai_hoang
mai@hanoi.go
v.vn 

02436620455   000.30.84.H26 

43.31 H26.47.31 UBND phường 
Vĩnh Hưng 

Số 146, phố Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

pvh_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02436440884   000.31.84.H26 

43.32 H26.47.32 UBND phường Yên 
Sở 

Số 99, phố Yên Sở, phường 
Yên Sở, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

pys_hoangmai
@hanoi.gov.v
n 

02438615453   000.32.84.H26 

44 H26.48 UBND quận Long 
Biên 

          



44.1 H26.48.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Quận 

Tầng 2, Tòa trụ sở quận, Số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

vanphong_lon
gbien@hanoi.
gov.vn 

02438724033   000.01.85.H26 

44.2 H26.48.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Tầng 4, Khu liên cơ quan 
UBND quận Long Biên, số 
3 Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

pgd@longbien
.edu.vn 

02438779199 longbien.edu.vn 000.02.85.H26 

44.3 H26.48.3 Phòng Kinh tế Tầng 6, Tòa trụ sở quận, Số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

pkt_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438724033   000.03.85.H26 

44.4 H26.48.4 Phòng Nội vụ Tầng 3, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

pnv_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438724033   000.04.85.H26 

44.5 H26.48.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Tầng 5, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

pqldt_longbie
n@hanoi.gov.
vn 

02438724033   000.05.85.H26 

44.6 H26.48.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Tầng 4, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

pldtbxh_longb
ien@hanoi.go
v.vn 

02438724033   000.06.85.H26 

44.7 H26.48.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Tầng 4, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

ptckh_longbie
n@hanoi.gov.
vn 

02438724033   000.07.85.H26 

44.8 H26.48.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Tầng 4, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

ptnmt_longbie
n@hanoi.gov.
vn 

02438724033   000.08.85.H26 



44.9 H26.48.9 Phòng Tư pháp Tầng 5, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

ptp_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438724033   000.09.85.H26 

44.10 H26.48.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Tầng 5, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

pvhtt_longbie
n@hanoi.gov.
vn 

02438724033   000.10.85.H26 

44.11 H26.48.11 Phòng Y tế Tầng 5, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

pyt_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438724033   000.11.85.H26 

44.12 H26.48.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Tầng 5, Tòa trụ sở quận, số 
1 phố Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

thanhtra_long
bien@hanoi.g
ov.vn 

02438724033   000.12.85.H26 

44.13 H26.48.13 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Tầng 5, Khu liên cơ quan 
UBND Quận Long Biên, số 
3 Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

bqlda_longbie
n@hanoi.gov.
vn 

02438737252   000.13.85.H26 

44.14 H26.48.14 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Ngõ 161 phố Hoa Lâm, 
phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

ttgdtx_longbie
n@hanoi.gov.
vn 

02438272454   000.15.85.H26 

44.15 H26.48.15 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Tầng 2, 3 Khu liên cơ quan 
UBND Quận Long Biên, số 
3 Vạn Hạnh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

ttptqd_longbie
n@hanoi.gov.
vn 

02438736396   000.16.85.H26 

44.16 H26.48.16 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 

Số 250 Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

ttvhtttt_longbi
en@hanoi.gov

02436503305   000.17.85.H26 



thao thành phố Hà Nội .vn 

44.17 H26.48.17 UBND phường Bồ 
Đề 

Số 101 Bồ Đề, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

pbd_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02432161492 bode.longbien.h
anoi.gov.vn 

000.18.85.H26 

44.18 H26.48.18 UBND phường Cự 
Khối 

Số 593 đường Bát Khối, 
phường Cự Khối, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

pck_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438751145 cukhoi.longbien
.hanoi.gov.vn 

000.19.85.H26 

44.19 H26.48.19 UBND phường Đức 
Giang 

Số 1 phố Hoa Lâm, phường 
Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

pdg_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02436527101 ducgiang.longbi
en.hanoi.gov.vn 

000.20.85.H26 

44.20 H26.48.20 UBND phường Gia 
Thụy 

Số 10 phố Gia Thụy, 
phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

pgt_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02436522698 giathuy.longbie
n.gov.vn 

000.21.85.H26 

44.21 H26.48.21 UBND phường 
Giang Biên 

Tổ 5 phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

pgb_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438273345 giangbien.longb
ien.hanoi.gov.v
n 

000.22.85.H26 

44.22 H26.48.22 UBND phường 
Long Biên 

Số 199 Bát Khối, phường 
Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

plb_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02436756354 longbien.longbi
en.hanoi.gov.vn 

000.23.85.H26 

44.23 H26.48.23 UBND phường 
Ngọc Lâm 

Số 41 Nguyễn Sơn, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

pnl_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438271462 ngoclam.longbi
en.hanoi.gov.vn 

000.24.85.H26 

44.24 H26.48.24 UBND phường 
Ngọc Thụy 

Số 270 đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận 

pnt_longbien
@hanoi.gov.v

02438712199 ngocthuy.longbi
en.hanoi.gov.vn 

000.25.85.H26 



Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

n 

44.25 H26.48.25 UBND phường 
Phúc Đồng 

Số 247B Nguyễn Văn Linh, 
phường Phúc Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

ppd_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438759859 phucdong.longb
ien.hanoi.gov.v
n 

000.26.85.H26 

44.26 H26.48.26 UBND phường 
Phúc Lợi 

Tổ 6, phường Phúc Lợi, 
quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

ppl_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02436790034 phucloi.longbie
n.hanoi.gov.vn 

000.27.85.H26 

44.27 H26.48.27 UBND phường Sài 
Đồng 

Số 559 đường Nguyễn Văn 
Linh, tổ 11, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

psd_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438757063 saidong.longbie
n.hanoi.gov.vn 

000.28.85.H26 

44.28 H26.48.28 UBND phường 
Thạch Bàn 

Số 195, tổ 06, đường Thạch 
Bàn, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

ptb_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02432161090 thachban.longbi
en.hanoi.gov.vn 

000.29.85.H26 

44.29 H26.48.29 UBND phường 
Thượng Thanh 

Số 2 đường Lý Sơn, tổ 11, 
phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

ptt_longbien@
hanoi.gov.vn 

02438272097 thuongthanh.lon
gbien.hanoi.gov
.vn 

000.30.85.H26 

44.30 H26.48.30 UBND phường Việt 
Hưng 

Số 77 Lệ Mật, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

pvh_longbien
@hanoi.gov.v
n 

02438770658 viethung.Iongbi
en.hanoi.gov.vn 

000.31.85.H26 

45 H26.49 UBND quận Nam 
Từ Liêm 

          



45.1 H26.49.1 Văn phòng UBND 
Quận 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.01.86.H26 

45.2 H26.49.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.02.86.H26 

45.3 H26.49.3 Phòng Kinh tế Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.03.86.H26 

45.4 H26.49.4 Phòng Nội vụ Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.04.86.H26 

45.5 H26.49.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.05.86.H26 

45.6 H26.49.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.06.86.H26 

45.7 H26.49.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 

      000.07.86.H26 



Hà Nội 

45.8 H26.49.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.08.86.H26 

45.9 H26.49.9 Phòng Tư pháp Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.09.86.H26 

45.10 H26.49.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.10.86.H26 

45.11 H26.49.11 Phòng Y tế Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.11.86.H26 

45.12 H26.49.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Số 125, Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.12.86.H26 

45.13 H26.49.13 Ban Quản lý chợ Tổ dân phố số 18, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  02466886262   000.13.86.H26 

45.14 H26.49.14 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 2, phố Huy Du, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ 

      000.14.86.H26 



Liêm, thành phố Hà Nội 

45.15 H26.49.15 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 283, đường Phương 
Canh, phường Phương 
Canh, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

gdtx-
namtuliem@h
anoiedu.vn 

02432007191   000.16.86.H26 

45.16 H26.49.16 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất 

Số 1, phố Huy Du, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

      000.17.86.H26 

45.17 H26.49.17 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 16, Nguyễn Cơ Thạch, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

      000.18.86.H26 

45.18 H26.49.18 UBND phường Cầu 
Diễn 

Số 145 Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

pcd_namtulie
m@hanoi.gov.
vn 

  caudien.namtuli
em.hanoi.gov.v
n 

000.19.86.H26 

45.19 H26.49.19 UBND phường Đại 
Mỗ 

Số 169 đường Đại Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

pdm_namtulie
m@hanoi.gov.
vn 

  daimo.namtulie
m.hanoi.gov.vn 

000.20.86.H26 

45.20 H26.49.20 UBND phường Mễ 
Trì 

Số 2, phố Đồng Me, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

pmt_namtulie
m@hanoi.gov.
vn 

  metri.namtulie
m.hanoi.gov.vn 

000.21.86.H26 

45.21 H26.49.21 UBND phường Mỹ 
Đình 1 

Tổ dân phố số 13, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

pmd1_namtuli
em@hanoi.go
v.vn 

  mydinh1.namtul
iem.hanoi.gov.v
n 

000.22.86.H26 

45.22 H26.49.22 UBND phường Mỹ Đường Mỹ Đình, phường pmd2_namtuli   mydinh2.namtul 000.23.86.H26 



Đình 2 Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

em@hanoi.go
v.vn 

iem.hanoi.gov.v
n 

45.23 H26.49.23 UBND phường Phú 
Đô 

Đường Vườn Cam, tổ dân 
phố số 6, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

ppd_namtulie
m@hanoi.gov.
vn 

  phudo.namtulie
m.hanoi.gov.vn 

000.24.86.H26 

45.24 H26.49.24 UBND phường 
Phương Canh 

Số 289 đường Phương 
Canh, phường Phương 
Canh, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

ppc_namtulie
m@hanoi.gov.
vn 

02437653523 phuongcanh.na
mtuliem.hanoi.g
ov.vn 

000.25.86.H26 

45.25 H26.49.25 UBND phường Tây 
Mỗ 

Số 2 đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

ptm_namtulie
m@hanoi.gov.
vn 

  taymo.namtulie
m.hanoi.gov.vn 

000.26.86.H26 

45.26 H26.49.26 UBND phường 
Trung Văn 

Số 76 Trung Văn, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

ptv_namtulie
m@hanoi.gov.
vn 

  trungvan.namtul
iem.hanoi.gov.v
n 

000.27.86.H26 

45.27 H26.49.27 UBND phường 
Xuân Phương 

Khu đô thị Xuân Phương, 
phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

pxp_namtulie
m@hanoi.gov.
vn 

  xuanphuong.na
mtuliem.hanoi.g
ov.vn 

000.28.86.H26 

46 H26.50 UBND quận Tây 
Hồ 

          

46.1 H26.50.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Quận 

Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.01.87.H26 

46.2 H26.50.2 Phòng Giáo dục và Số 657 Lạc Long Quân,       000.02.87.H26 



Đào tạo phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

46.3 H26.50.3 Phòng Kinh tế Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.03.87.H26 

46.4 H26.50.4 Phòng Nội vụ Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.04.87.H26 

46.5 H26.50.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.05.87.H26 

46.6 H26.50.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.06.87.H26 

46.7 H26.50.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.07.87.H26 

46.8 H26.50.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.08.87.H26 

46.9 H26.50.9 Phòng Tư pháp Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.09.87.H26 

46.10 H26.50.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 655 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.10.87.H26 



46.11 H26.50.11 Phòng Y tế Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.11.87.H26 

46.12 H26.50.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Số 657 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

      000.12.87.H26 

46.13 H26.50.13 Ban quản lý chợ 
quận 

Số 236 Âu Cơ, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  02437199606   000.13.87.H26 

46.14 H26.50.14 Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
quận Tây Hồ 

Số 655 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

  02437193075   000.14.87.H26 

46.15 H26.50.15 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 43 Phú Thượng, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  02437577227   000.17.87.H26 

46.16 H26.50.16 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Số 655 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

  02437589916   000.18.87.H26 

46.17 H26.50.17 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 101 Xuân La, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  02437582956   000.19.87.H26 

46.18 H26.50.18 Đội Quản lý trật tự 
Xây dựng đô thị 
quận Tây Hồ 

Số 655 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

  02437197520     

46.19 H26.50.19 UBND phường Số 10 Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành 

  02437534652   000.20.87.H26 



Bưởi phố Hà Nội 

46.20 H26.50.20 UBND phường Nhật 
Tân 

Số 362 Âu Cơ, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  02437184518   000.21.87.H26 

46.21 H26.50.21 UBND phường Phú 
Thượng 

Số 70 phố Phú Thượng, 
phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ 

  02437576605   000.22.87.H26 

46.22 H26.50.22 UBND phường 
Quảng An 

Số 8 ngõ 31 Xuân Diệu, 
phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  02437181277   000.23.87.H26 

46.23 H26.50.23 UBND phường 
Thụy Khuê 

Số 236 Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  02438456092   000.24.87.H26 

46.24 H26.50.24 UBND phường Tứ 
Liên 

Số 30 phố Tứ Liên, phường 
Tứ Liên, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  02437192042   000.25.87.H26 

46.25 H26.50.25 UBND phường 
Xuân La 

Số 32 Xuân La, phường 
Xuân La, quận Tây Hô 

  02438361226   000.26.87.H26 

46.26 H26.50.26 UBND phường Yên 
Phụ 

Số 15 An Dương Vương, 
phường Yên Phụ, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

  02438239696   000.27.87.H26 

47 H26.51 UBND quận Thanh 
Xuân 

          

47.1 H26.51.1 Văn phòng HĐND 
và UBND Quận 

Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 

vanphong_tha
nhxuan@hano

02438585646   000.01.88.H26 



Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

i.gov.vn 

47.2 H26.51.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 6 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

pgd-
thanhxuan@h
anoiedu.vn 

02435585604 pgdthanhxuan.e
du.vn 

000.02.88.H26 

47.3 H26.51.3 Phòng Kinh tế Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

pkt_thanhxuan
@hanoi.gov.v
n 

02438585649   000.03.88.H26 

47.4 H26.51.4 Phòng Nội vụ Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

pnv_thanhxua
n@hanoi.gov.
vn 

02438585652   000.04.88.H26 

47.5 H26.51.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

pqldt_thanhxu
an@hanoi.gov
.vn 

02462604043   000.05.88.H26 

47.6 H26.51.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

pldtbxh_thanh
xuan@hanoi.g
ov.vn 

02438585657   000.06.88.H26 

47.7 H26.51.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

ptckh_thanhxu
an@hanoi.gov
.vn 

02438587650   000.07.88.H26 



47.8 H26.51.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

ptnmt_thanhx
uan@hanoi.go
v.vn 

02438585646   000.08.88.H26 

47.9 H26.51.9 Phòng Tư pháp Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

ptp_thanhxuan
@hanoi.gov.v
n 

02466816569   000.09.88.H26 

47.10 H26.51.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

pvhtt_thanhxu
an@hanoi.gov
.vn 

02438589207   000.10.88.H26 

47.11 H26.51.11 Phòng Y tế Ngõ 134 Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

pyt_thanhxuan
@hanoi.gov.v
n 

02435575704   000.11.88.H26 

47.12 H26.51.12 Thanh tra nhà nước 
Quận 

Số 9 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

thanhtra_than
hxuan@hanoi.
gov.vn 

02435543762   000.12.88.H26 

47.13 H26.51.13 Ban Quản lý chợ Tầng 3 Chợ Thanh Xuân 
Bắc, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

bqlc_thanhxua
n@hanoi.gov.
vn 

02435541000   000.13.88.H26 

47.14 H26.51.14 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 1, ngõ 8 đường Hoàng 
Đạo Thúy, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, 

bqlda_thanhxu
an@hanoi.gov

02438548270   000.14.88.H26 



thành phố Hà Nội .vn 

47.15 H26.51.15 Đội Quản lý trật tự 
xây dựng đô thị 

Số 2, ngõ 8 Hoàng Đạo 
Thúy, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

ttxd_thanhxua
n@.hanoi.gov.
vn 

02435580612     

47.16 H26.51.16 Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

Số 140 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

ttgdnngdtx_th
anhxuan@han
oi.gov.vn 

02435596212 gdnn-
gdtxthanhxuan.
edu.vn 

000.16.88.H26 

47.17 H26.51.17 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Số 1, Ngõ 8 đường Hoàng 
Đạo Thuý, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

ttptqd_thanhx
uan@hanoi.go
v.vn 

02432002708   000.17.88.H26 

47.18 H26.51.18 Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 166 Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

ttvhtttt_thanhx
uan@hanoi.go
v.vn 

02435539115 vhtttt-
thanhxuan.com.
vn 

000.18.88.H26 

47.19 H26.51.19 UBND phường Hạ 
Đình 

Số 2, ngõ 320 đường 
Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

phd_thanhxua
n@hanoi.gov.
vn 

02438585597 hadinh.thanhxu
an.hanoi.gov.vn 

000.19.88.H26 

47.20 H26.51.20 UBND phường 
Khương Đình 

Số 33 Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội 

pkd_thanhxua
n@hanoi.gov.
vn 

02438586215 khuongdinh.tha
nhxuan.hanoi.g
ov.vn 

000.20.88.H26 

47.21 H26.51.21 UBND phường 
Khương Mai 

Số 136 Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận 

pkm_thanhxua
n@hanoi.gov.

02462945741 khuongmai.than
hxuan.hanoi.go

000.21.88.H26 



Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

vn v.vn 

47.22 H26.51.22 UBND phường 
Khương Trung 

Số 1, ngõ 162/27 phố 
Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

pkt_thanhxuan
@hanoi.gov.v
n 

02435683497 khuongtrung.tha
nhxuan.hanoi.g
ov.vn 

000.22.88.H26 

47.23 H26.51.23 UBND phường Kim 
Giang 

Số 60 đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

pkg_thanhxua
n@hanoi.gov.
vn 

02432222677 kimgiang.thanh
xuan.hanoi.gov.
vn 

000.23.88.H26 

47.24 H26.51.24 UBND phường 
Nhân Chính 

Số 1 phố Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

pnc_thanhxua
n@hanoi.gov.
vn 

02438582509 nhanchinh.than
hxuan.hanoi.go
v.vn 

000.24.88.H26 

47.25 H26.51.25 UBND phường 
Phương Liệt 

Số 3 phố Phương Liệt, 
phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

ppl_thanhxuan
@hanoi.gov.v
n 

02438687769 phuongliet.than
hxuan.hanoi.go
v.vn 

000.25.88.H26 

47.26 H26.51.26 UBND phường 
Thanh Xuân Bắc 

E18, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

ptxb_thanhxua
n@hanoi.gov.
vn 

02438541051 thanhxuanbac.th
anhxuan.hanoi.
gov.vn 

000.26.88.H26 

47.27 H26.51.27 UBND phường 
Thanh Xuân Nam 

Số 3 ngõ 495/1 Nguyễn 
Trãi, phường Thanh Xuân 
Nam; quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

ptxn_thanhxua
n@hanoi.gov.
vn 

02438547214 thanhxuannam.t
hanhxuan.hanoi
.gov.vn 

000.27.88.H26 

47.28 H26.51.28 UBND phường 
Thanh Xuân Trung 

Ngõ 12 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân 

ptxt_thanhxua
n@hanoi.gov.

02435575535 thanhxuantrung.
thanhxuan.hano

000.28.88.H26 



Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

vn i.gov.vn 

47.29 H26.51.29 UBND phường 
Thượng Đình 

Số 105 Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

ptd_thanhxuan
@hanoi.gov.v
n 

02438581015 thuongdinh.than
hxuan.hanoi.go
v.vn 

000.29.88.H26 

48 H26.52 UBND thị xã Sơn 
Tây 

          

48.1 H26.52.1 Văn phòng HĐND - 
UBND Thị xã 

Số 01, Phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

vanthu_sontay
@hanoi.gov.v
n 

02433832210   000.01.89.H26 

48.2 H26.52.2 Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Số 11 Ngô Quyền, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

pgd-
sontay@hanoi
edu.vn 

02433832221 pgd-
sontay.edu.vn 

000.02.89.H26 

48.3 H26.52.3 Phòng Kinh tế Số 01, phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

pkt_sontay@h
anoi.gov.vn 

    000.03.89.H26 

48.4 H26.52.4 Phòng Nội vụ Số 01, phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

pnv_sontay@
hanoi.gov.vn 

02433616504   000.04.89.H26 

48.5 H26.52.5 Phòng Quản lý đô 
thị 

Số 2 phố Đinh Tiên Hoàng, 
phường Ngô Quyền, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

pqldt_sontay
@hanoi.gov.v
n 

02433833119   000.05.89.H26 

48.6 H26.52.6 Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Số 5, phố Phó Đức Chính, 
phường Ngô Quyền, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

pldtbxh_sonta
y@hanoi.gov.
vn 

02433832004   000.06.89.H26 



48.7 H26.52.7 Phòng Tài chính - 
Kế hoạch 

Số 11, phố Phó Đức Chính, 
phường Ngô Quyền, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

ptckh_sontay
@hanoi.gov.v
n 

02433831915   000.07.89.H26 

48.8 H26.52.8 Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

Số 11, phố Phó Đức Chính, 
phường Ngô Quyền, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

ptnmt_sontay 
@hanoi.gov.v
n 

02433834580   000.08.89.H26 

48.9 H26.52.9 Phòng Tư pháp Số 01, phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

ptp_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433618709   000.09.89.H26 

48.10 H26.52.10 Phòng Văn hóa và 
Thông tin 

Số 01, phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

pvhtt_sontay
@hanoi.gov.v
n 

02433832222   000.10.89.H26 

48.11 H26.52.11 Phòng Y tế Số 01, phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

pyt_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433831974   000.11.89.H26 

48.12 H26.52.12 Thanh tra nhà nước 
Thị xã 

Số 01, phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

thanhtra_sonta
y@hanoi.gov.
vn 

02433834826   000.12.89.H26 

48.13 H26.52.13 Ban Quản lý Chợ 
Nghệ 

Phường Quang Trung, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà 
Nội 

bqlcn_tusonta
y@hanoi.gov.
vn 

    000.13.89.H26 

48.14 H26.52.14 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 14 Lê Lợi, phường Lê 
Lợi, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

bdtxd_tusonta
y@hanoi.gov.
vn 

02433618176   000.14.89.H26 

48.15 H26.52.15 Ban Quản lý Di tích Số 01, phố Phó Đức Chính, 
phường Lê Lợi, thị xã Sơn 

bqldtlcdl_sont
ay@hanoi.gov

02433617535   000.15.89.H26 



làng cổ Đường Lâm Tây, thành phố Hà Nội .vn 

48.16 H26.52.16 Trung tâm phát triển 
quỹ đất 

Số 09 Phó Đức Chính, 
phường Ngô Quyền, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

ttptqd_sontay
@hanoi.gov.v
n 

02433834456   000.17.89.H26 

48.17 H26.52.17 Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Thể 
thao 

Số 49 Nguyễn Thái Học, 
phường Quang Trung, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

tttdtt_sontay@
hanoi.gov.vn 

02433618644   000.18.89.H26 

48.18 H26.52.18 UBND phường Lê 
Lợi 

Số 185, phường Lê Lợi, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà 
Nội 

pll_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433832134 leloi.sontay.han
oi.gov.vn 

000.19.89.H26 

48.19 H26.52.19 UBND phường Ngô 
Quyền 

Số 35 Ngô Quyền, phường 
Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

pnq_sontay@
hanoi.gov.vn 

02433833406 ngoquyen.sonta
y.hanoi.gov.vn 

000.20.89.H26 

48.20 H26.52.20 UBND phường Phú 
Thịnh 

Số 136, đường Phú Thịnh, 
phường Phú Thịnh, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

ppt_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433833995 phuthinh.sontay
.hanoi.gov.vn 

000.21.89.H26 

48.21 H26.52.21 UBND phường 
Quang Trung 

Số 19 phố Hoàng Diệu, 
phường Quang Trung, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

pqt_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433832174 quangtrung.sont
ay.hanoi.gov.vn 

000.22.89.H26 

48.22 H26.52.22 UBND phường Sơn 
Lộc 

Số 41, Chùa Thông, phường 
Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

psl_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433832193 sonloc.sontay.h
anoi.gov.vn 

000.23.89.H26 

48.23 H26.52.23 UBND phường 
Trung Hưng 

Số 26, Phố Vân Gia, Tổ dân 
phố 5, phường Trung Hưng, 
thị xã Sơn Tây, thành phố 
Hà Nội 

pth_sontay@h
anoi.gov.vn 

02432979118 trunghung.sonta
y.hanoi.gov.vn 

000.24.89.H26 



48.24 H26.52.24 UBND phường 
Trung Sơn Trầm 

Số 46, đường Trung Sơn 
Trầm, phường Trung Sơn 
Trầm, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

ptst_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433932084 trungsontram.so
ntay.hanoi.gov.
vn 

000.25.89.H26 

48.25 H26.52.25 UBND phường Viên 
Sơn 

Tổ dân phố Phù Sa, phường 
Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

pvs_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433832740 vienson.sontay.
hanoi.gov.vn 

000.26.89.H26 

48.26 H26.52.26 UBND phường 
Xuân Khanh 

Số 2 đường Đá Bạc, phường 
Xuân Khanh, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

pxk_sontay@
hanoi.gov.vn 

02433838342 xuankhanh.sont
ay.hanoi.gov.vn 

000.27.89.H26 

48.27 H26.52.27 UBND xã Cổ Đông Thôn Phúc Lộc, xã Cổ 
Đông, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

xcd_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433610522 codong.sontay.h
anoi.gov.vn 

000.28.89.H26 

48.28 H26.52.28 UBND xã Đường 
Lâm 

Thôn Mông Phụ, xã Đường 
Lâm, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội. 

xdl_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433833773 duonglam.sonta
y.hanoi.gov.vn 

000.29.89.H26 

48.29 H26.52.29 UBND xã Kim Sơn Số 306, thôn Kim Tân, xã 
Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

xks_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433836198 kimson.sontay.h
anoi.gov.vn 

000.30.89.H26 

48.30 H26.52.30 UBND xã Sơn Đông Số 147A đường Thanh 
Niên, thôn Trung Tâm, xã 
Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

xsd_sontay@h
anoi.gov.vn 

02433610912 sondong.sontay.
hanoi.gov.vn 

000.31.89.H26 

48.31 H26.52.31 UBND xã Thanh 
Mỹ 

Thôn Thủ Trung, xã Thanh 
Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

xtm_sontay@
hanoi.gov.vn 

02433838074 thanhmy.sontay
.hanoi.gov.vn 

000.32.89.H26 



48.32 H26.52.32 UBND xã Xuân Sơn Thôn Xuân Khanh, xã Xuân 
Sơn, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

xxs_sontay@h
anoi.gov.vn 

0399356678 xuanson.sontay.
hanoi.gov.vn 

000.33.89.H26 

49 H26.60 Trung tâm Bảo tồn 
di sản Thăng Long 
Hà Nội 

          

49.1 H26.60.1 Ban quản lý dự án 
bảo tồn, tôn tạo Khu 
di tích Cổ Loa - 
Thành cổ Hà Nội 

Số 12 Nguyễn Tri Phương, 
phường Điện Biên, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

bqlda_ttbtdstl
hn@hanoi.gov
.vn 

02437346914   000.01.29.H26 

49.2 H26.60.2 Ban quản lý Khu di 
tích Cổ Loa 

Thôn Chùa, xã Cổ Loa, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

bqlkdtcl_ttbtd
stlhn@hanoi.g
ov.vn 

02439611354 thanhcoloa.vn 000.02.29.H26 

50 H26.75 Viện Nghiên cứu 
phát triển kinh tế - 
xã hội 

          

50.1 H26.75.1 Trung tâm Thông tin 
- Đào tạo 

Tầng 15 Cung trí thức thành 
phố Hà Nội, Số 01 Tôn Thất 
Thuyết, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

ttttdt_vncptktx
h@hanoi.gov.
vn 

02433120059     

  



PHỤ LỤC III 

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 4 
(Kèm theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội) 

Stt 
Mã định 

danh điện 
tử 

Tên cơ quan, đơn 
vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Thư điện tử Số điện 

thoại 

Cổng/Trang 
thông tin 
điện tử 

Mã định 
danh đã cấp 

theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

1 H26.7 Sở Khoa học 
Công nghệ 

          

1.1 H26.7.1 Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 
Chất lượng 

          

1.1.1 H26.7.1.1 Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất 
lượng 

Số 89 Nguyễn Thái Học, 
phường Điện Biên, quận 
Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  02437334751   001.01.07.H26 

2 H26.10 Sở Nội vụ           

2.1 H26.10.3 Chi cục Văn thư - 
Lưu trữ 

          

2.1.1 H26.10.3.1 Trung tâm Lưu trữ 
lịch sử 

Số 20 Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

ttltls_sonv@hanoi.gov.vn 02432373856     



3 H26.19 Sở Y tế           

3.1 H26.19.1 Chi cục Dân số - 
Kế hoạch hóa gia 
đình 

          

3.1.1 H26.19.1.1 Trung tâm tư vấn 
dịch vụ Dân số - 
Kế hoạch hóa gia 
đình 

Số 90 Lê Lợi, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

      001.01.19.H26 

  


